
Biểu số 01

STT Họ tên người đăng ký CCCD/CMND Là Người kết hôn Là CCCD/CMND Địa chỉ Đối tượng Đơn vị công tác Mua
Thuê 

mua
Thuê

1 LÊ BẢO QUÂN 089089001278 Chồng LÊ THỊ KIM NGÂN Vợ 089197012542

Ấp An Thịnh, Thị trấn An 

Phú, Huyện An Phú, An 

Giang

Người lao động

Chi nhánh Công trình Viettel 

An Giang - Tổng Công ty CP 

Công trình Viettel

x

2 LÊ THỊ NHƯ Ý 089196016316 Độc thân

67, Ấp Kiến Quới 2, Xã Kiến 

Thành, Huyện Chợ Mới, An 

Giang

Người lao động
Công ty TNHH MTV Bách 

Phúc Khang
x

3 NGUYỄN THANH HOÀNG 089078024143 Độc thân

Số 454/6, Tổ 46, Khóm Đông 

Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, 

Thành phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

4 NGUYỄN PHƯỚC AN 089083034993 Độc thân

Ấp Trung Bình Tiến, Xã Vĩnh 

Trạch, Huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang

Công chức UBND Xã Vĩnh Chánh x

5 TRƯƠNG TUYẾT VÂN 089194008627 Độc thân

335, Tầng 3, Khu CC Bắc Hà 

Hoàng Hổ, Khóm Tây Khánh 

2, Phường Mỹ Hòa, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

6 NGUYỄN THỊ TIẾN 094185013301 Độc thân

Lô 6F4, Tổ 5,  Khóm Đông 

Thành, Phường Đông Xuyên, 

TP Long Xuyên, An Giang

Người lao động
Công ty CP Nông Sản Phúc 

Tiến
x

7 VĂN MỸ TRANG 089189014501 Vợ PHAN HỮU TÀI Chồng 089089012815

Số 8H2, Chu Văn An, Khóm 

3, Phường Mỹ Long, Thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

Người lao động
Công ty CP Xe khách 

Phương Trang Futa Buslines
x

8 NGUYỄN TRẦN GIA THỊNH 089202017715 Độc thân

Số 9, Tổ 13, Khóm Đông 

Thành, Phường Đông Xuyên, 

TP Long Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

9 NGUYỄN THỊ CẨM HỒNG 089180015070 Độc thân

Tổ 19, Ấp An Thuận, Xã Hòa 

Bình, Huyện Chợ Mới, An 

Giang

 Người thu nhập thấp Lao động tự do x

10 LÊ TUẤN 089086005791 Độc thân

293/6 Đường Hùng Vương, 

Phường Mỹ Long, TP Long 

Xuyên, An Giang

Sỹ quan Công an Phường Mỹ Quý x

11 ĐẶNG THỊ TUYẾT OANH 089184016753 Vợ NGUYỄN LÊ HOÀNG Chồng 089073011557

12, Võ Hoành, Khóm Đông 

Thịnh 9, Phường Mỹ Phước, 

TP Long Xuyên, An Giang

Người lao động

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Xây lắp An Giang - Xí 

nghiệp Sản xuất Bê tông và 

Gạch không nung

x

12 VÕ TẤN SỸ 089079021144 Chồng
NGUYỄN THỊ THANH 

THẢO
Vợ 089180006061

Ấp Long Định, Xã Long Kiến, 

Huyện Chợ Mới, An Giang
Người lao động

Chi nhánh Công trình Viettel 

An Giang - Tổng Công ty CP 

công trình Viettel 

x

13 NGUYỄN THỊ MỸ KIM 089186001494 Độc thân

Số 39, Đường LouisPasteur, 

Tổ 11, Khóm Châu Thạnh, 

Phường Châu Phú A, Thành 

phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

DANH SÁCH

KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ HỒ SƠ ĐỂ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI  

TẠI DỰ ÁN DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI THẤP TẦNG THUỘC KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY SÔNG HẬU (ĐỢT 1),

PHƯỜNG MỸ PHƯỚC, THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG
(Kèm theo Văn bản số: 3977/SXD-QLN&HTKT ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Sở Xây dựng An Giang)



14 ĐINH NHẬT HÙNG 056088003491 Chồng LƯƠNG ÂU MAI PHƯƠNG Vợ 089189018060

15, Đường số 22 Khu Sao 

Mai, Khóm Bình Khánh 5, 

Phường Bình Khánh, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

15 NGUYỄN THANH MINH 089073010072 Độc thân

22/11F Thánh Thiên, Khóm 

Mỹ Thọ, Phường Mỹ Quý, TP 

Long Xuyên , An Giang

Người lao động

Công ty TNHH Đầu tư và 

Phát triển Thương mại Tín 

Tâm

x

16 TRẦN KIỀU VĨNH THỤY 089073010740 Chồng HUỲNH THỊ HIẾU Vợ 089176000739

Khóm Mỹ Tân, Thị trấn Mỹ 

Luông, Huyện Chợ Mới, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

17 NGUYỄN ANH PHƯƠNG 089304014274 Độc thân

1749/65, Tổ 168, Khóm Mỹ 

Lộc, Phường Mỹ Phước, TP 

Long Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

18 TRƯƠNG QUỐC LONG 089088003618 Chồng LÊ TRẦN HUYỀN TRÂN Vợ 089188004429

Số 251/85, Tổ 11, Khóm 3, 

Phường Châu Phú A, TP Châu 

Đốc, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

19 TRẦN MINH TÚ 077067002114 Độc thân

Tổ 02, Ấp Thiên Tuế, Xã An 

Hảo, Thị xã Tịnh Biên, An 

Giang

Viên chức
Trung tâm Y tế Thị xã Tịnh 

Biên
x

20 HUỲNH VĂN THẠNH 089074013085 Độc thân

17S2, Khóm Đông Thịnh 6, 

Phường Mỹ Phước, TP Long 

Xuyên, An Giang

Sỹ quan Công an Phường Mỹ Phước x

21 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 089301012478 Độc thân
Ấp Mỹ Thạnh, Xã Mỹ An, 

Huyện Chợ Mới, An Giang
Người lao động

Công ty TNHH MTV Hữu 

Tài
x

22 HUỲNH BẢO TRÂN 089189017548 Độc thân

Số 395/10A, Khóm Tây 

Khánh 5, Phường Mỹ Hòa, 

Thành phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Người lao động

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Tổ chức nhà Quốc gia tại An 

Giang

x

23 LÊ QUANG ĐẠI 089091024382 Chồng HUỲNH THỊ KIM NGỌC Vợ 089191024868

Số 169/7, Tổ 69, Khóm Đông 

Thịnh 5, Phường Mỹ Phước, 

Thành phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Viên chức
Chi cục Đăng kiểm An 

Giang
x

24 VÕ THỊ KIM NGÂN 089194014756 Độc thân

Số 41, Tổ 3, Khóm Vĩnh Phú, 

Phường Châu Phú A, TP Châu 

Đốc, An Giang

Người lao động

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Tổ chức nhà Quốc gia Bình 

Dương tại An Giang

x

25 TRƯƠNG THOẠI NGỌC TRÚC MAI 089192011386 Độc thân

Ấp Long Bình, Xã Long Kiến, 

Huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Giang

Người lao động
Công ty TNHH Bất Động 

Sản Long Xuyên Land
x

26 ĐOÀN NGỌC TOÀN 089080003551 Độc thân

Tổ 4, Ấp Bình Hòa 1, Xã Mỹ 

Khánh, Thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

27 HUỲNH THANH VŨ 089070011601 Chồng TRƯƠNG THỊ OANH Vợ 089172003427

Số 24/58, Khóm Thới Hòa, 

Phường Mỹ Thạnh, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

28 THÁI TRƯƠNG KHÔI VIỄN 089091010251 Chồng TRẦN THỊ GIÀU Vợ 089194010514

Số 154A, tổ 8, hẻm Phan Bội 

Châu, Khóm Bình Thới 3, 

Phường Bình Khánh, Thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

Người lao động

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Tổ chức nhà Quốc gia tại An 

Giang

x

29 NGUYỄN DƯƠNG XUÂN NGUYÊN 089186008856 Vợ TRẦN QUỐC HOÀNG Chồng 089073011041

Số 262, Tổ 53, Khóm Đông 

An 4, Phường Mỹ Xuyên, 

Thành phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

30 TRƯƠNG THANH TÙNG 089080009203 Chồng NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN Vợ 089185010998
Ấp Hòa Thới, Xã Định Thành, 

Huyện Thoại Sơn, An Giang
Sỹ quan Trại giam Định Thành x



31 NGUYỄN HỒNG NHUNG 089179002149 Vợ LÊ MINH THUẬN Chồng 087077012744
Khóm Thị 1, Thị trấn Hội An, 

Huyện Chợ Mới, An Giang
Viên chức

Trường THPT Huỳnh Thị 

Hưởng
x

32 LÊ NGỌC THẮNG 089071012029 Chồng
NGUYỄN THỊ THANH 

THỦY
Vợ 089171006163

Số 834/3A, Tổ 53, Khóm 

Đông Thịnh 4, Phường Mỹ 

Phước, Thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

33 VŨ THỊ HỒNG YẾN 089190002253 Độc thân

340, Đường Trường Đua, Tổ 

18, Khóm 7, Phường Châu 

Phú A, TP Châu Đốc, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

34 NGUYỄN TIẾN THÀNH 089094012926 Độc thân

Số 498/3A, Khóm Tây Khánh 

4, Phường Mỹ Hòa, Thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

35 VÕ NGỌC LINH
351363408

089180015778
Độc thân

109 Lê Hoàn, Khóm Bình 

Khánh 7, Phường Bình 

Khánh, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người lao động
Công ty TNHH TM và XD 

Đăng Khôi Long Xuyên
x

36 NGUYỄN THỊ MỸ HIỀN 352485344 Độc thân

Số 1128D/57, Khóm Bình 

Đức 1, Phường Bình Đức, 

Thành phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Người lao động
Công ty TNHH Thương mại 

Quảng cáo Việt Hàn
x

37 LÊ THỊ TÂM UYÊN 046169008255 Độc thân

Số 24, Hai Bà Trưng, Phường 

Mỹ Long, Thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

38 PHAN THANH HOÀI 089081013398 Chồng
PHẠM THỊ THANH 

TUYỀN
Vợ 089184014988

Tổ 2, Ấp Sơn Thành, Xã Vọng 

Đông, Huyện Thoại Sơn, An 

Giang

Công chức
Chi cục Thi hành án Dân sự 

TP Long Xuyên
x

39 ĐẶNG KHÁNH ÂN 089195011057 Độc thân

Số 19/29 Khóm Thới An, 

Phường Mỹ Thạnh, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động
Công ty TNHH Thương mại 

Ba Xuyên
x

40 VÕ HỒNG LỢI 089079020418 Chồng LÊ THỊ THỦY Vợ 089194016984

Số 1026/18C, Rạch Tầm Bót, 

Khóm Đông Thịnh 9, Phường 

Mỹ Phước, Thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

41 NGÔ TUẤN BẢO 089090001229 Độc thân

Số 59/26, Đường Louis 

Pasteur, Tổ 18, Khóm Châu 

Thạnh, Phường Châu Phú A, 

Thành phố Châu Đốc, tỉnh An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

42 VÕ THỊ THẢO NGUYÊN 089196017594 Độc thân

01A3, Tổ 18, Khóm Đông 

Thành, Phường Đông Xuyên, 

TP Long Xuyên, An Giang

Người lao động
Văn phòng Tỉnh ủy Tỉnh An 

Giang
x

43 NGUYỄN BỬU TUYẾT TRÂN 089179001057 Độc thân

Tổ 03, Ấp Phú An II, Xã Bình 

Hòa, Huyện Châu Thành, An 

Giang

Viên chức
Trường THCS Quản Cơ 

Thành
x

44 PHẠM PHAN THANH 089204005782 Độc thân

Tổ 12, Ấp Mỹ An, Xã Mỹ An, 

Huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

45 NGUYỄN THỊ HẢI ĐĂNG 089193014611 Độc thân

Số 283B/15 Khóm Bình 

Khánh 7, Phường Bình 

Khánh, Thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Tổ chức nhà Quốc gia Bình 

Dương tại An Giang

x



46 TRẦN THỊ Á MỴ 089196006778 Độc thân

Tổ 03, Ấp Bình Đông 1, Xã 

Bình Thạnh Đông, Huyện Phú 

Tân, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

47 HOA LÝ TUẤN 089201002649 Độc thân

Số 285A/15, Khóm Bình 

Khánh 7, Phường Bình 

Khánh, Thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

48 TRẦN THỊ NGỌC CHÂU 089199015814 Độc thân

Số 192, Tổ 21, Khóm Đông 

Thành, Phường Đông Xuyên, 

Thành phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Người lao động
Trường THPT chuyên Thoại 

Ngọc Hầu
x

49 TRẦN NGỌC PHÚC 089085012289 Chồng LÊ THỊ TUYẾT NHUNG Vợ 089185013515

Khóm Đông An 5, Phường 

Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, 

An Giang

Viên chức
Văn phòng UBND tỉnh An 

Giang
x

50 NGUYỄN VĂN MINH TRUNG 089095018723 Độc thân

Ấp Bình Trung, Xã Bình Mỹ, 

Huyện Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Người lao động
Công ty TNHH TMDV Chợ 

Cái Sắn
x

51 TÔ PHAN HUYỀN MI 089195009189 Độc thân

312 Trần Hưng Đạo, Khóm 

Bình Đức 4, Phường Bình 

Đức, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người lao động

Công ty TNHH Thương mại 

và Dịch vụ Môi trường Solar 

An Giang

x

52 LẠI THỊ ÁNH NGỌC 89088015708 Vợ HUỲNH PHÚ CƯỜNG Chồng 089088017087

Số 10/9, đường Bùi Văn 

Danh, Khóm Đông An 1, 

Phường Mỹ Xuyên, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

53 LÊ THANH TÙNG 093074000037 Chồng
NGUYỄN THỊ THANH 

TRÚC
Vợ 092188000460

15 Đường số 1, KĐT mới Tây 

Sông Hậu, Khóm Mỹ Thọ, 

Phường Mỹ Quý, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

54 NGUYỄN TẤN DŨNG 089079024590 Chồng HUỲNH THỊ TRONG Vợ 089180013498
Ấp Bình Thạnh 2, Xã Hòa An, 

Huyện Chợ Mới, An Giang
Viên chức Trạm y tế Xã Hòa An x

55 TRẦN CÔNG TÂM 089096001353 Độc thân

Khóm Hòa Phú 1, Thị trấn An 

Châu, Huyện Châu Thành, 

tỉnh An Giang

Viên chức

Trung tâm Quan chắc và Kỹ 

Thuật Tài nguyên Môi 

trường An Giang

x

56 PHẠM ĐẶNG DUY BẢO 089079003402 Độc thân

Số 18N3, Khóm Đông Thịnh 

6, Phường Mỹ Phước, Thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

Người  lao động

Viễn thông An Giang - Tập 

đoàn Bưu chính Viễn thông 

VN

x

57 TRẦN THỊ KIỀU OANH 089185031603 Độc thân

Ấp An Thạnh, Xã Hòa Bình, 

Huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Giang

Người  lao động

công ty TNHH MTV Xây 

dựng Thương mại Dịch vụ 

Hoàng Sinh

x

58 KANG THỊ MAI TRÂN 089197014021 Độc thân

Số 8A, đường Thoại Ngọc 

Hầu, Khóm 3, Phường Mỹ 

Long, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người lao động
Công ty TNHH BVĐK Bình 

dân Long Xuyên
x

59 VÕ MINH TRÍ 089081000604 Chồng NGUYỄN THỊ KHOA THI Vợ 089184027145

Số 15, Nam Đặng Dung, 

Khóm 3, Phường Mỹ Long, 

Thành phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Công chức
Phòng Quản lý Đô thị - 

Thành phố Long Xuyên
x

60 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 089169007365 Độc thân LÊ HOÀNG LONG 089068019930

Ấp Long Thành, Xã Long 

Điền B, Huyện Chợ Mới, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

61 LÊ HỮU THỊNH 089097017138 Độc thân
Ấp Hòa Thượng, Xã Kiến An, 

Huyện Chợ Mới, An Giang
Người lao động

Công ty TNHH Đầu tư và 

phát triển Thương mại Tín 

Tâm

x

62 NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG 089090000593 Chồng ĐẶNG THỊ DIỄM TRINH Vợ 089198008164

Ấp Bình Quới 2, Xã Bình 

Thạnh Đông, Huyện Phú Tân, 

An Giang

Sỹ quan
Phòng hậu cần Công an tỉnh 

An Giang
x



63 TRẦN THỊ BÍCH NGÂN 089195003282 Vợ PHAN ĐỨC BÌNH Chồng 089091000539

Số 80B, Khóm Bình Long 1, 

Phường Mỹ Bình, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động
Công ty TNHH Bệnh viện 

ĐK Bình dân Long Xuyên
x

64 PHAN VĂN NGỌC HIỆP 089080023745 Chồng ĐÀO NỮ NGỌC LAN Vợ 067180000031

Khóm An Hòa A, Thị trấn Ba 

Chúc, Huyện Tri Tôn, An 

Giang

Công chức
Chi nhánh Ngân hàng Chính 

sách xã hội tỉnh An Giang
x

65 TRƯƠNG QUÍ ANH 089084026200 Độc thân

24 Đường số 25, Khóm Bình 

Khánh 5, Phường Bình 

Khánh, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

66 NGUYỄN HUỲNH BĂNG NHƯ 089196010114 Độc thân

Đường Trần Thanh Lạc, Tổ 

20, Khóm An Hòa B, Thị trấn 

Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

67 HUỲNH THÀNH NAM 089079009894 Chồng LÊ THỊ KIM XUYẾN Vợ 089182015282

Ấp Hòa Hưng, Xã Hòa Bình 

Thạnh, Huyện Châu Thành, 

tỉnh An Giang

Người lao động

Nhà máy gạch Ceramic An 

Giang - Chi nhánh CP Công 

ty Xây Lắp An Giang

x

68 TRẦN THỊ HÂN 087189007029 Vợ NGÔ TRUNG NGHĨA Chồng 089083016391

Số 228A, Khóm 7, Phường 

Mỹ Long, Thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

69 QUÁCH MINH TÚ 089090024375 Chồng BIỆN THỊ DIỄM MY Vợ 089192019458

264, Tổ 4, Ấp Bình Thành, Xã 

Bình Thành, Huyện Thoại 

Sơn, An Giang

Người lao động

Công ty TP Tư vấn khoa học 

Công nghệ xây dựng Bách 

Hiệp

x

70 LÝ THỊ THANH TÂM 089194021951 Độc thân

Tổ 7, Ấp Mỹ Khánh 1, Xã Mỹ 

Hòa Hưng, Thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

71 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THỦY 089187015613 Vợ NGUYỄN MINH DUY Chồng 089087016771

862/43 Khòm Bình Đức 2, 

Phường Bình Đức, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

72 NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY 089169006471 Độc thân

12/7B Khóm Đông Thạnh A, 

Phường Mỹ Thạnh, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

73 MAI HOÀNG KIM THANH 089196008784 Độc thân

Số 2, Đường số 3, KDC Tây 

Sông Hậu, Khóm Mỹ Thọ, 

Phường Mỹ Quý, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người lao động
Công ty CP Môi trường Đô 

thị An Giang
x

74 LƯƠNG VĂN PHÁP 089095000605 Chồng KIM THỊ BẢO PHƯƠNG Vợ 084194006796

Tổ 37, Ấp Vĩnh Hội, Xã Vĩnh 

Hội Đông, Huyện An Phú, An 

Giang

Viên chức
Bệnh viện Đa khoa Trung 

tâm An Giang
x

75 NGUYỄN THỊ MỸ XUYÊN 089190025603 Vợ ĐOÀN QUỐC ĐÉM Chồng 089083022907

Tổ 29, Ấp Tân Thành, Xã 

Vĩnh Thành, Huyện Châu 

Thành, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

76 ĐÀO THẾ HIỂN 089089000605 Chồng PHAN THỊ XUÂN MAI Vợ 089189020813

Lô 12B2, Đường Trường 

Chinh, Phường Mỹ Phước, TP 

Long Xuyên, An Giang

Sỹ quan Công an TP Long Xuyên x

77 NGUYỄN THỊ TRƯỜNG AN 089188009815 Vợ NGUYỄN HOÀNG DỮNG Chồng 089084026152

Số 19, tổ 1, Ấp Long Hưng, 

Xã Ô Long Vỹ, Huyện Châu 

Phú, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

78 TRƯƠNG CÔNG TẤN 089086006400 Chồng NGUYỄN THỊ BÉ NƯƠNG Vợ 089186018576

Số 83 Chu Văn An, Phường 

Mỹ Long, Thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Công chức
Ban tiếp công dân - VP 

UBND tỉnh An Giang
x

79 LÊ MINH QUỐC 089091017153 Chồng PHẠM THỊ MỸ DUYÊN Vợ 087196013828

Số 24/5 Khóm Trung Thạnh, 

Phường Mỹ Thới, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động
Công ty TNHH Thương mại 

và Sản xuất Dương Hoa
x



80 VÕ ĐAN DUNG 089178025436 Độc thân

M21, Tổ 123, Khóm Đông 

Thịnh 7, Phường Mỹ Phước, 

Thành phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

81 LÊ VĂN HIỆP 089093016239 Chồng LÊ THỊ THU THẢO Vợ 089193019167

Số 262, Ấp Long Bình, Xã 

Kiến An, Huyện Chợ Mới, An 

Giang

Người lao động

Chi nhánh Công trình Viettel 

An Giang - Tổng Công ty Cổ 

phần Công trình Viettel

x

82 NGUYỄN ĐẠI LƯỢNG 089088028934 Chồng LÊ THỊ HỒNG Vợ 030189016111
Ấp Long Phú, Xã Ô Long Vỹ, 

Huyện Châu Phú, An Giang
Người thu nhập thấp Lao động tự do x

83 TRẦN TUẤN LINH 089081023507 Chồng
ĐẶNG NGUYỄN THÁI 

PHƯƠNG UYÊN
Vợ 089181020011

Số 194/17, hẻm Rạch Gừa, tổ 

176, Khóm Mỹ Lộc, Phường 

Mỹ Phước, TP Long Xuyên, 

An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

84 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 089097000628 Độc thân

Tổ 7, Khóm 1, Phường Chi 

Lăng, Thị xã Tịnh Biên, An 

Giang

Người lao động
Bệnh viện Đa khoa trung tâm 

An Giang
x

85 PHẠM LÝ ANH THY 089305018569 Độc thân

Phòng số 2, 289/25G, tổ 167, 

Khóm Mỹ Lộc, Phường Mỹ 

Phước, Thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

86 TRẦN NGỌC NGOAN 089091014428 Độc thân
Ấp An Thạnh, Xã Hòa Bình, 

Huyện Chợ Mới, An Giang
Người thu nhập thấp Lao động tự do x

87 PHAN THỊ TUYẾT GIANG 089183026066 Độc thân

Số 42A/72, Khóm Trung 

Hưng, Phường Mỹ Thới, 

Thành phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Viên chức
Trường Cao Đẳng Kiên 

Giang
x

88 CHÂU TỰ NHIÊN 089094002485 Chồng
NGUYỄN THỊ THÚY 

THOẠI
Vợ 089195018688

Ấp Vĩnh Thạnh A, Xã Vĩnh 

Hòa, Thị xã Tân Châu, An 

Giang

Người lao động
Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Quốc tế gia
x

89 HOÀNG THẾ CÔNG 089083000613 Chồng NGUYỄN THỊ THU THỦY Vợ 089184001520

Số 75/68/2, tổ 56, Khóm Đông 

Thịnh 4, Phường Mỹ Phước, 

Thành phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Sỹ quan

Phòng Quản lý Xuất nhập 

cảnh - Công an tỉnh An 

Giang

x

90 HỒ THỊ THU THẢO 089194015393 Vợ HỒ NHỰT SANG Chồng 087091014407

Số 17/2A, Khóm Hòa Thạnh, 

Phường Mỹ Thạnh, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động
Công ty CP Bệnh viện Đa 

khoa Hạnh phúc 
x

91 PHAN TRƯƠNG THANH NHÀN 089203008348 Độc thân

Số 37/31A, Khóm Tây Thạnh, 

Phường Mỹ Thới, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

92 TRƯƠNG BẢO NGỌC 089196007169 Vợ NGUYỄN QUỐC TOÀN Chồng 089092026815

Khóm Hòa Long 4, Thị trấn 

An Châu, , Huyện Châu 

Thành, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

93 TRẦN THỊ SÍU 036145000079 Độc thân

Số 94, Đường số 7, Khu Tây 

Sông Tậu, Khóm Mỹ Lộc, 

Phường Mỹ Phước, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

94 PHẠM THỊ CHIẾN 036167010271 Vợ TẠ VĂN THÀNH Chồng 036066018001

109 Đường số 7, Khu Đô thị 

mới Tây Sông Hậu, Khóm Mỹ 

Thọ, Phường Mỹ Quý, TP 

Long Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

95 NGÔ NGỌC MINH NGUYÊN 089304000527 Độc thân

45, Khóm Bình Khánh 7, 

Phường Bình Khánh, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người lao động

Công ty TNHH Thương mại 

và Dịch vụ Môi trường Solar 

An Giang

x



96 VÕ THỊ DIỆU ÁI 089196007316 Vợ ĐOÀN THÁI DŨNG TIẾN Chồng 089090017464

Số 62B/4, Khóm Bình Thới 2, 

Phường Bình Khánh, Thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

97 NGUYỄN MẠNH KHƯƠNG 089197014205 Độc thân

Tổ 5, Ấp Tân Hưng, Xã Tấn 

Mỹ, Huyện Chợ Mới, An 

Giang

Người lao động

Chi nhánh Công ty CP Tổ 

chức Nhà Quốc Gia Bình 

Dương tại An Giang

x

98 PHAN THANH CƯỜNG 089089001470 Chồng PHÙNG THỊ BIẾC Vợ 083190001893

Tổ 29, Ấp An Thuận, Xã Hòa 

Bình, Huyện Chợ Mới, An 

Giang

Người lao động
Trung tâm Lưu trữ Lịch sử 

tỉnh An Giang
x

99 VÕ MINH TÚ 089093018584 Độc thân

Khóm Châu Thới 2, Phường 

Châu Phú B, TP Châu Đốc, 

An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

100 NGUYỄN THANH LOAN 089187010877 Độc thân

145/3A, Tổ 74, Khóm Đông 

Thịnh 5, Phường Mỹ Phước, 

TP Long Xuyên, An Giang

Người lao động

Công ty TNHH Một thành 

viên Thương mại Dịch vụ Ba 

Đồng Vàng

x

101 TRẦN MINH HUY 089093002335 Chồng VÕ THỊ CẨM TÚ Vợ 089198011457

Khóm Đông Sơn 2, Thị trấn 

Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, 

An Giang

Viên chức
Bảo Hiểm Xã hội Huyện 

Thoại Sơn
x

102 NGUYỄN LÂM NHÃ NGỌC 089301016955 Độc thân
Ấp Mỹ Lợi, Xã Mỹ Phú, 

Huyện Châu Phú, An Giang
Người lao động

Công ty TNHH Phạm Gia 

Nam Kinh
x

103 LÊ TÚ UYÊN 089197020037 Độc thân
Ấp Bình Quý, Xã Bình Thủy, 

Huyện Châu Phú, An Giang
Người thu nhập thấp Lao động tự do x

104 TRẦN PHẠM TÂN TRI 089201016598 Độc thân

Lô 8E2, tổ 18, Khóm Mỹ 

Quới, Phường Mỹ Quý, TP 

Long Xuyên, An Giang

Người lao động
Công ty TNHH Nông nghiệp 

Hoàng Phan
x

105 KHƯU CẨM THÚY 093183000959 Độc thân

116/54 Phạm Cự Lượng, Tổ 

7A, Khóm Tân Phú, Phường 

Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người lao động

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp Giao thông vận tải An 

Giang

x

106 VÕ MINH TOÀN 089092010581 Chồng ĐOÀN THỊ THÙY MỸ Vợ 089194022070

Phòng số 1, số 18/3, Thoại 

Ngọc Hầu, Khóm 3, Phường 

Mỹ Long, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người lao động
Công ty TNHH Tư vấn Xây 

dựng Khang Phúc Thịnh
x

107 BÙI VĂN CHÁNH 045069004966 Chồng NGUYỄN THỊ KIM THOA Vợ 089168005826

Số 54/64B, Khóm Trung An, 

Phường Mỹ Thới, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người lao động

Công ty TNHH Bệnh viện 

Đa khoa Bình Dân Long 

Xuyên

x

108 LÊ THỊ THU PHƯƠNG 089198001119 Độc thân

Khóm Vĩnh Thuận, Thị trấn 

Vĩnh Thạnh Trung, Huyện 

Châu Phú, An Giang

Người lao động
Công ty TNHH Phạm Gia 

Nam Kinh
x

109 TRƯƠNG TÍCH LŨY 089097012510 Độc thân

202, Tổ 8, Ấp Kiến Thuận 1, 

Xã Kiến Thành, Huyện Chợ 

Mới, An Giang

Sỹ quan

Công an Tỉnh An Giang - 

Phòng Công tác Đảng và 

Công tác Chính trị

x

110 LÊ HỒNG PHƯỚC 089096005514 Độc thân

J13, Tổ 123, Khóm Đông 

Thịnh 7, Phường Mỹ Phước, 

TP Long Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

111 NGUYỄN QUANG KHÁNH 089093017359 Chồng NGUYỄN THÙY DƯƠNG Vợ 089193024701

Số 450C/23, Khóm Bình Thới 

3, Phường Bình Khánh, TP 

Long Xuyên, An Giang

Người lao động
Công ty Cổ phần Alpha 

Engineering
x

112 VÕ THỊ NHƯ YẾN 089193000618 Độc thân

Số 9, Lưu Hữu Phước, Khóm 

Đông Thịnh 9, Phường Mỹ 

Phước, TP Long Xuyên, An 

Giang

Viên chức
Trung tâm văn hóa - Thể 

thao và Truyền thanh 
x

113 NGUYỄN ĐỨC AN 089201008583 Độc thân

43/13A, Khóm Trung An, 

Phường Mỹ Thới, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x



114 LÝ QUỐC THỊNH 089095005534 Độc thân

Khóm Trung Thạnh, Thị trấn 

Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, An 

Giang

Người lao động
Công ty TNHH Tư vấn Bất 

Động Sản HomeSeek
x

115 DƯƠNG NGỌC HÙNG 092069010188 Chồng TRẦN THỊ XUÂN TRANG Vợ 089170022595

137/19 Tổ 31 Khóm Đông 

Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, 

TP Long Xuyên, An Giang

Công chức
Chi cục Thuế TP Long 

Xuyên
x

116 LÊ HƯƠNG HUỲNH NHƯ 089196004535 Vợ PHÙNG ĐÔNG DUY Chồng 089095010356
Ấp Tân Lợi, Xã Tân Tuyến, 

Huyện Tri Tôn, An Giang
Viên chức

Trạm Khuyến nông huyện 

Tri Tôn
x

117 ĐOÀN LƯU BẢO CHÂU 089198014249 Độc thân

Số 5, Tổ 3, Khóm Đông Phú, 

Phường Đông Xuyên, TP 

Long Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

118 PHẠM THỊ MẠNH 089163001402 Độc thân

Khóm 2, Phường Chi 

Lăng,Thị xã Tịnh Biên, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

119 TRẦN XUÂN VIỆT 089079000829 Độc thân

Khóm Mỹ Hòa, Thị trấn Mỹ 

Luông, Huyện Chợ Mới, An 

Giang

Viên chức
Trường THCS Nguyễn 

Quang Sáng
x

120 TRẦN THỊ NGỌC THU 089179003615 Độc thân

Số 42/36 Khóm Trung An, 

Phường Mỹ Thới, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người lao động

Ngân hàng TMCP Ngoại 

Thương Việt Nam - CN An 

Giang, Phòng Giao dịch 

Vàm Cống

x

121 TRẦN THANH VŨ 089098008051 Độc thân

24/1 Thoại Ngọc Hầu, Khóm 

3, Phường Mỹ Long, Tp Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

122 TRẦN PHÚ QUÍ 089090014477 Độc thân

Tổ 14, Ấp Hòa Lợi, Xã Phú 

Hiệp, Huyện Phú Tân, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

123 TRƯƠNG KIM HỒNG 089183015055 Vợ NGUYỄN THÀNH ĐĂNG Chồng 089083018789

Phòng 01, Số 32/29, Khóm 

Trung Thạnh, Phường Mỹ 

Thới, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người lao động
Văn phòng Công chứng Cao 

Thị Hồng Cúc
x

124 NGUYỄN NGỌC TRÍ 089071011537 Độc thân

Số 12/7A, Tổ 3, Khóm Đông 

Thạnh A, Phường Mỹ Thạnh, 

TP Long Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

125 VÕ HỒNG PHÚC 089083029479 Chồng PHAN THỊ MAI THẢO Vợ 089185028688

520/13A,Tổ 32, Khóm Đông 

Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, 

TP Long Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

126 BÙI THANH HOÀNG 089088004399 Chồng
NGUYỄN THỊ THANH 

TUYỀN
Vợ 089188003102

Ấp An Khương, Xã An Thạnh 

Trung, Huyện Chợ Mới, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

127 NGUYỄN THỊ MINH THI 089179018011 Vợ VŨ ĐỨC THỊNH Chồng 034076023053

Số 149/3F, Khóm Đông An 2, 

Phường Mỹ Xuyên, TP Long 

Xuyên, An Giang

Công chức
UBND Phường Mỹ Long - 

TP Long Xuyên
x

128 BÙI BẢO TÂM 089084014201 Chồng CÙ NGỌC QUÍ Vợ 089184000932

Tổ 21, Khóm Long Thị D, 

Phường Long Thạnh, Thị xã 

Tân Châu, An Giang

Công chức
Chi cục Hải quan - Cửa khẩu 

Khánh Bình
x

129 HUỲNH HỮU NGHỊ 089088026129 Độc thân

479, Tổ 15, Khóm Xuân Hòa, 

Phường Tịnh Biên, Thị xã 

Tịnh Biên, An Giang

Người lao động

Công ty TNHH Đầu Tư và 

Phát Triển Thương mại Tín 

Tâm

x

130 NGUYỄN HUỲNH THIÊN 092088017361 Chồng NGUYỄN KIM HUYÊN Vợ 089191018705

Khóm Mỹ Hòa, Thị Trấn Mỹ 

Luông, Huyện Chợ Mới, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

131 DƯƠNG THÚY MAI 089195019472 Vợ HUỲNH PHÚ HUYỆN Chồng 089088023995
Ấp Tân Vọng, Xã Vọng Thê, 

Huyện Thoại Sơn, An Giang
Người lao động

Công ty TNHH Đầu Tư và 

Phát Triển Thương mại Tín 

Tâm

x

132 TRẦN THỊ MAI HẰNG 089194008629 Độc thân

Tổ 18, Khóm Long Quới A, 

Phường Long Phú, Thị xã Tân 

Châu, An Giang

Người lao động

Phòng Giao dịch Mỹ Quý - 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - 

Hà Nội CN An Giang

x



133 TRẦN TRUNG TÍN 092098000603 Độc thân

Thường trú: Khu vực Tân 

Phước 1, phường Thuận 

Hưng, Quận Thốt Nốt, TP Cần 

Thơ

Tạm trú: Số 1749/63 Mỹ Lộc, 

phường Mỹ Phước, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động

Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thương Tín - Chi nhánh An 

Giang

x

134 NGUYỄN DUY PHONG 089084012631 Chồng ĐẶNG THỊ PHI NGA Vợ 089180020560

456/6B, Tổ 37, Khóm Đông 

Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, 

TP Long Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

135 TRƯƠNG DŨNG TOÀN 089088011488 Chồng HUỲNH DIỄM MY Vợ 089189015079

327/2 Khóm 7, Phường Mỹ 

Long, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người lao động

Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Sản xuất Sơn Kim 

Cương

x

136 NGUYỄN THỊ VINH 082173012227 Độc thân

2D3, Dương Khuê, Khóm 

Bình Khánh 5, Phường Bình 

Khánh, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

137 PHẠM THỊ PHƯỢNG TRÌ 089184017065 Vợ VÕ PHI VŨ Chồng 089081006857

Tổ 04, Ấp Đông Bình Trạch, 

Xã Vĩnh Thành, Huyện Châu 

Thành, An Giang

Viên chức
Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Huyện Châu Thành
x

138 HUỲNH THANH PHONG 089096018039 Độc thân

106/27, Tồ 11, Lê Lợi, Khóm 

Châu Quới 2, Phường Châu 

Phú B, TP Châu Đốc, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

139 PHÙNG QUỐC THÀNH 089074022775 Chồng
NGUYỄN THỊ HỒNG 

THẤM
Vợ 089189014774

09 Nguyễn Cảnh Dị, Khóm 

Bình Khánh 3, Phường Bình 

Khánh, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

140 NGUYỄN TRUNG HIẾU 089204011126 Độc thân
Ấp Nhơn Ngãi, Xã Nhơn Mỹ, 

Huyên Chợ Mới, An Giang
Người lao động

Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Thiết bị điện Minh 

Quang

x

141 TRỊNH VĂN NAM 089098002769 Độc thân
Ấp Vĩnh An, Xã Vĩnh Trạch, 

Huyện Thoại Sơn, An Giang
Người thu nhập thấp Lao động tự do x

142 TRẦN CÔNG ĐẠT 089097004071 Độc thân

860 Hà Hoàng Hổ, Khóm 

Đông An 2, Phường Mỹ 

Xuyên, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người lao động

Ngân hàng TM CP Sài Gòn 

thương tín chi nhánh An 

Giang

x

143 LÊ HOÀNG GIA HUY 089204016283 Độc thân

78, Đường số 5, KĐT Tây 

Sông Hậu, Phường Mỹ Phước, 

TP Long Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

144 NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG 089176022888 Vợ TRẦN VĂN HIỀN Chồng 089073001250

Số 420A/12, Khóm Tây 

Khánh 2, Phường Mỹ Hòa, 

thành phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Công chức UBND Phường Mỹ Phước x

145 TRẦN KỲ TOÀN 089084012325 Chồng
NGUYỄN THỊ HỒNG 

CHÚC
Vợ 089193019961

422/3B, Tổ 38, Khóm Đông 

Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, 

TP Long Xuyên, An Giang

Công chức Sở Tư pháp An Giang x

146 NGUYỄN THỊ THÚY VI 089181005981 Vợ LƯ BÁ TRUNG Chồng 089082009031

Số 374, Tổ 13, Ấp Nhơn Hiệp, 

Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ 

Mới, An Giang

Công chức Sở Tư pháp An Giang x

147 THÁI THỊ TUYẾT LOAN 075167005103 Độc thân

Số 36L2, Khóm Đông Thịnh 

9, Phường Mỹ Phước, thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x



148 NGUYỄN XUÂN LAN 089182005002 Vợ KHỔNG HUỲNH DUY Chồng 089082011047
Ấp Mỹ Hòa, Xã Nhơn Mỹ, 

Huyện Chợ Mới, An Giang
Viên chức

Trung tâm Quan trắc và Kỹ 

thuật Tài nguyên Môi trường
x

149 HUỲNH VĂN HẬU 089087029463 Chồng HOÀNG THỊ THÚY VÂN Vợ 089185014004
Ấp Phú Mỹ Hạ, Xã Phú Thọ, 

Huyện Phú Tân, An Giang
Sỹ quan

Phòng Quản lý Xuất nhập 

cảnh - Công an tỉnh An 

Giang

x

150 NGUYỄN VĂN THI 089080004284 Độc thân

369/19 Hẻm Thoại Ngọc Hầu, 

Khóm Đông Thịnh 3, Phường 

Mỹ Phước, TP Long Xuyên, 

An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

151 NGUYỄN QUỲNH NHƯ 089198015805 Độc thân

18/37, Khóm Thới An A, 

Phường Mỹ Thạnh, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

152 NGUYỄN DUY KHANG 089096001089 Chồng NGUYỄN THỊ MINH THUY Vợ 089195009930

673/28C, Tổ 48, Khóm Đông 

Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, 

Tp Long Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

153 NGUYỄN THANH VŨ 089075000459 Chồng
NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG 

LAN
Vợ 082183007156

Ấp Phú Cường A, Xã Phú 

Thạnh, Huyện Phú Tân, An 

Giang

Người lao động Ủy ban kiểm tra An Giang x

154 PHAN ĐỨC TÂN PHÚ 089087004842 Chồng TRẦN THỊ ĐỖ QUYÊN Vợ 089184000975

5 Tổ 7, Khóm Đông Thành, 

Phường Đông Xuyên, TP 

Long Xuyên, An Giang

Viên chức

VP Điều phối - Chương trình 

Mục tiêu Quốc gia Xây dựng 

Nông thôn mới tỉnh An 

Giang

x

155 HUỲNH TỨ PHƯƠNG 089194021845 Vợ PHAN QUỐC THỐNG Chồng 087086015656

14, Tổ 18, Khóm Đông 

Thành, Phường Đông Xuyên, 

TP Long Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

156 VÕ VĂN MINH 089087005092 Chồng LÊ THỊ CẨM HIỀN Vợ 089187022644

Khóm Xuân Hòa, Phường 

Tịnh Biên, Thị xã Tịnh Biên, 

An Giang

Người lao động

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

phà An Giang - Xí nghiệp cơ 

khí giao thông

x

157 TRẦN ĐẠI QUỐC 075087003605 Chồng NGUYỄN KIM HAI Vợ 096191009991

Lô 5B1, Khóm Đông Thịnh 6, 

Phường Mỹ Phước, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người lao động Công ty TNHH Big Crop x

158 DANH MINH TRÒN 089093021235 Độc thân

Tổ 21, Khóm Tân Đông, Thị 

trấn Óc Eo, Huyện Thoại Sơn, 

An Giang

Sỹ quan Công an Huyện Thoại Sơn x

159 LÂM ANH ĐÀO 089184002165 Vợ NGUYỄN KỲ TRÍ Chồng 089083029049

Khóm Nam Sơn, Thị trấn Núi 

Sập, Huyện Thoại Sơn, An 

Giang

Viên chức
Trường Mầm non Thị trấn 

An Châu
x

160 TRẦN THỊ ANH THƯ 089190006936 Vợ NGUYỄN CHÍ CHUNG Chồng 095085003879

25/2 Khóm Thới An, Phường 

Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, 

An Giang

Người lao động
Chi cục Thuế TP Long 

Xuyên
x

161 NGUYỄN DUY NAM 089202005883 Độc thân

Khóm Mỹ Hòa, Thị trấn Mỹ 

Luông, Huyện Chợ Mới, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

162 TRƯƠNG CẨM VÂN 080189007965 Vợ LÊ THANH THIỆN Chồng 089084017062

Khóm Vĩnh Phú, Phường 

Châu Phú A, TP Châu Đốc, 

An Giang

Viên chức
Trường THCS - THPT Mỹ 

Hòa Hưng
x

163 LÊ THỊ KIM NHUNG 089174012068 Vợ TRẦN ĐỨC HUY Chồng 089079009818

Số 44/7A, Khóm Tân Phú, 

Phường Mỹ Quý, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Công chức UBND Phường Mỹ Long x

164 TẠ VU KIẾN DI 089088004111 Chồng PHẠM THỊ ÁNH HƯỜNG Vợ 089190014975

43/3A Nguyễn Du, Phường 

Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người lao động UBND Phường Mỹ Quý x

165 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 089189015547 Vợ LÊ QUỐC HUY Chồng 089085021923

Tổ 20, Ấp Tấn Phước, Xã Tấn 

Mỹ Huyện, Chợ Mới, An 

Giang

Công chức

Văn phòng Hội đồng nhân 

dân và UBND TP Long 

Xuyên

x



166 NGUYỄN THỊ PHI NGA 089191010863 Vợ PHẠM MINH ĐỨC Chồng 089090008226

Số 11, Phạm Ngọc Thạch, 

Khóm Đông Thịnh 8, Phường 

Mỹ Phước, TP Long Xuyên, 

An Giang

Người lao động

Phòng Giao dịch Long 

Xuyên -Ngân hàng TMCP 

XNK Việt Nam - Chi nhánh 

An Giang

x

167 HUỲNH THỊ THÙY TRANG 089174018150 Độc thân

Số 55/7A, Khóm Đông Thạnh, 

Phường Mỹ Thạnh, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Viên chức
Ban quản lý Chợ Long 

Xuyên
x

168 NGUYỄN NGỌC AN 089083004361 Chồng TRẦN THỊ NGÓI Vợ 089182008997

1233/62, Khóm Bình Đức 1, 

Phường Bình Đức, Tp Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

169 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG
351765062

089185028344
Vợ DƯƠNG QUỐC CẦN Chồng 091086002033

Tổ17, Ấp Tân Quới, Xã Tấn 

Mỹ, Huyện Chợ Mới, An 

Giang

Người lao động
Công ty TNHH Huy Hoàng 

Long Xuyên
x

170 LÊ VĂN KHIÊM 089079009762 Chồng LƯƠNG THÚY KIỀU Vợ 089180019733
Ấp Mỹ Thành, Xã Định Mỹ, 

Huyện Thoại Sơn, An Giang
Công chức

Văn phòng Huyện ủy Châu 

Thành tỉnh An Giang
x

171 ĐÀO VĂN SƠN 089082000466 Chồng NGUYỄN THỊ KIM XUYẾN Vợ 089187016459

Tổ 1, Ấp Hòa Thạnh, Xã Tân 

Thạnh, Thị xã Tân Châu, An 

Giang

Viên chức Trường Đại học An Giang x

172 PHAN HOÀNG CÔNG KHẢI 089082003185 Chồng DƯƠNG LA DIỆU LINH Vợ 089182003796

Lô 3I5, Khóm Đông Thịnh 9, 

Phường Mỹ Phước, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

173 LÊ TUYẾT HOA 089195014097 Vợ HUỲNH TRUNG SƠN Chồng 089085018030

Tổ 1, Ấp Vĩnh Phú, Xã Vĩnh 

An, Huyện Châu Thành, An 

Giang

Viên chức
Trung tâm y tế huyện Châu 

Thành
x

174 PHAN XUÂN BÌNH 089186003815 Vợ
NGUYỄN HOÀNG MINH 

PHƯƠNG
Chồng 089086003146

Số 174/8A, Khóm Tây Khánh 

8, Phường Mỹ Hòa, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

175 ĐẶNG THÁI KHANG 089090028374 Chồng NGUYỄN THỊ HUẾ Vợ 027190000461

Số 528/14F, tổ 35, Khóm 

Đông Thịnh 3, Phường Mỹ 

Phước, thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động
Ngân hàng TMCP Quân đội 

Chi nhánh An Giang
x

176 NGUYỄN HỒNG THANH 089082006929 Độc thân

Số 49/47 Khúc Thừa Dụ, Tổ 

8, Khóm Bình Long 2, 

Phường Mỹ Bình,  thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động

Ngân hàng TMCP Quốc tế 

Việt Nam - Chi nhánh An 

Giang

x

177 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 089165001672 Độc thân

8, Tổ 7, Khóm Thạnh An, 

Phường Mỹ Thới, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người lao động
Công ty TNHH Thực phẩm 

Lê Hoàng Hải
x

178 NGÔ ĐẶNG BÍCH TRÂM 092193007403 Độc thân

Số 465/8H, tổ 30, Khóm Đông 

Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, 

thành phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Người lao động
Ngân hàng TMCP Đông 

Nam Á Chi nhánh An Giang
x

179 HUỲNH VĂN THƠ 089083024926 Chồng ĐỖ THỊ THU HỒNG Vợ 089183026696

Số 60/18/11, hẻm Rạch Xếp 

Bà Lý, Tổ 11, Khóm Bình 

Đức 5, Phường Bình Đức,  

thành phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

180 TRẦN KIM HIỀN 089180000913 Vợ NGUYỄN PHƯỚC ĐIỀN Chồng 089082002021

Trần Hưng Đạo, Tổ 22, Khóm 

4, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri 

Tôn, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

181 TRẦN HOÀNG NHI 089099014232 Độc thân

Ấp Bình Trung 2, Xã Bình 

Thạnh Đông, Huyện Phú Tân, 

An Giang

Người lao động
Công ty TNHH Oxy Hòa 

Cường
x



182 BÙI KIM THÙY 087184019049 Vợ LÊ VĂN TẶNG Chồng 089084019881
Ấp Cái Tắc, Thị trấn Phú Mỹ, 

Huyện Phú Tân, An Giang
Người lao động

Ngân hàng TMCP Hàng Hải 

Việt Nam - Chi nhánh Châu 

Đốc - Phòng giao dịch Phú 

Tân

x

183 NGUYỄN THANH TUẤN 089082016719 Chồng
TRẦN THÁI PHƯƠNG 

THÙY
Vợ 089181001626

38 Lý Thường Kiệt, Tổ 12, 

Khóm Bình Long 2, Phường 

Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người lao động
Văn phòng Công chứng Cao 

Thị Hồng Cúc
x

184 LÊ THỊ NGỌC TRÂN 089195011843 Độc thân

921/27/15 Tổ 2, Ấp Bình Hòa 

1, Xã Mỹ Khánh, TP Long 

Xuyên, An Giang

Công chức Kho bạc Nhà nước An Giang x

185 TRẦN NGUYỄN ANH KHOA 089093005592 Độc thân

Tổ 20, Ấp Tấn Phước, Xã Tấn 

Mỹ, Huyện Chợ Mới, An 

Giang

Viên chức
Trung tâm Lưu trữ Lịch sử 

tỉnh  An Giang
x

186 KHƯU MINH ANH 089197004208 Độc thân

673/28A, Tổ 48, Khóm Đông 

Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, 

TP Long Xuyên, An Giang

Công chức
Ngân hàng Nhà nước chi 

nhánh tỉnh An Giang
x

187 HUỲNH ANH KHOA 089089004851 Chồng TRẦN THỊ THANH TUYẾT Vợ 089192005038

108 Thoại Ngọc Hầu, Khóm 

5, Phường Mỹ Long, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

188 TRƯƠNG THIÊN TRANG 089196016358 Vợ NGUYỄN MINH NGHĨA Chồng 092200006010

451/6I Thoại Ngọc Hầu, 

Khóm Đông Thịnh 3, Phường 

Mỹ Phước, TP Long Xuyên, 

An Giang

Người lao động
Công ty CP Du lịch An 

Giang
x

189 TRƯƠNG XUÂN KHÁNH QUỲNH 089186013299 Độc thân

Tổ 14, Khóm 1, Phường Chi 

Lăng, Thị xã Tịnh Biên, An 

Giang

Người lao động
Công ty TNHH Xuất nhập 

khẩu Green Sea
x

190 HUỲNH NGỌC TRANG 089193009466 Độc thân

Số 9/3 Châu Văn Liêm, 

Phường Mỹ Bình,  thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động

Ngân hàng TM TNHH MTV 

Xây dựng Việt Nam - Chi 

nhánh An Giang

x

191 PHAN TUẤN TRUNG 089098007587 Độc thân

100D/5, Khóm Bình Thới 2, 

Phường Bình Khánh, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

192 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 89080010363 Chồng ĐẶNG NGUYỆT MINH Vợ 089183016085

783A/40, Khóm Bình Đức 2, 

Phường Bình Đức, Tp Long 

Xuyên, An Giang

Viên chức
Trường THCS Trần Hưng 

Đạo
x

193 NGUYỄN THỊ MỸ 089196003868 Độc thân

418C/22, Khóm Bình Đức 5, 

Phường Bình Đức, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

194 TRƯƠNG THIỆN HẬU 089085012478 Chồng
NGUYỄN THỊ KIM 

CƯƠNG
Vợ 089183006069

Ấp Long Hòa 2, Xã Long 

Kiến, Huyện Chợ Mới, An 

Giang

Viên chức
Bệnh viện Đa khoa Trung 

tâm An Giang
x

195 NGUYỄN NGỌC BÍCH CHÂU
351922433

089189001580
Vợ TRƯƠNG HOÀNG KHIÊM Chồng 087086017229

36 Phạm Hồng Thái, Khóm1, 

Phường Mỹ Long, TP Long 

Xuyên, An Giang

Viên chức
Bệnh viện Đa khoa Trung 

tâm An Giang
x

196 PHẠM THỊ THU THƠM 089176017511 Độc thân

10A2, Trần Nguyên Đán, Tổ 

9, Khóm Đông Hưng, Phường 

Đông Xuyên, TP Long Xuyên, 

An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

197 LÝ LỆ QUYỂN 095190000531 Vợ LÂM THANH DUY Chồng 089087005780

Lầu 1, 77/6A, Phạm Ngũ Lão, 

Khóm Đông Thịnh 2, Phường 

Mỹ Phước, TP Long Xuyên, 

An Giang

Sỹ quan

Công an tỉnh An Giang - 

Phòng Công tác Đảng và 

Công tác chính trị

x

198 TRẦN THỊ HƯƠNG THƠ 089187019123 Vợ ĐỖ MINH TỚI Chồng 089086023020

Số 42/8 Khóm Trung An, 

Phường Mỹ Thới, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x



199 ĐẶNG TRUNG HIẾU 087080025542 Chồng TỪ THỊ HÒA Vợ 089185002543

Số 855A/43, Khóm Bình Đức 

2, Phường Bình Đức, thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

Công chức Sở Xây dựng An Giang x

200 NGUYỄN ĐẶNG GIA PHÚC 089202010111 Độc thân

255A/13, Khóm Bình Thới 1, 

Phường Bình Khánh, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

201 TRẦN KIM KHẢI 089093013530 Vợ LÝ BẠCH YẾN Chồng 089193004255

562, Võ Thị Sáu, Khóm Đông 

An 5, Phường Mỹ Xuyên, TP 

Long Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

202 LÊ TRỌNG AN 089081008587 Chồng
TRẦN NGỌC HUYỀN 

TRÂN
Vợ 089183009462

348/30C, Trần Hưng Đạo, Tổ 

51, khóm Đông Thịnh 4,  

Phường Mỹ Phước, Tp Long 

Xuyên, An Giang

Người lao động
Công ty CP Thực phẩm 

Hưng Phúc Thịnh
x

203 LÊ THỊ PHƯƠNG ÂN 089194017907 Độc thân

580A/29, Trần Hưng Đạo, 

Khóm Bình Thới 2, Phường 

Bình Khánh, TP Long Xuyên, 

An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

204 TRẦN VỦ HIẾU 089094002024 Độc thân
Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, 

Huyện Thoại Sơn, An Giang
Sỹ quan Công an TP Long Xuyên x

205 LÊ LÂM TÂM GIAO 089197008014 Độc thân

Số 681/11, Tổ 1, Khóm Đông 

Phú, Phường Đông Xuyên, 

thành phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Người lao động
Ngân hàng TMCP XNK Việt 

Nam - chi nhánh An Giang
x

206 NGUYỄN THỊ ĐĂNG THƯ 092187007698 Vợ VÕ VĂN THUẬN Chồng 089081011560

62/4 Phan Bội Châu, Bình 

Thới 2, Phường Bình Khánh, 

TP Long Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

207 TRẦN THỊ HỒNG TƯƠI 091187018249 Độc thân

Thường trú: 107, Tổ 1, Ấp 

(Chí Ghì) Chín Ghì, Xã Ngọc 

Hòa, Huyện Giồng Riềng, 

Kiên Giang

Tạm trú: số 160, đường Lý 

Thái Tổ, Mỹ Long, TP Long 

Xuyên, An Giang

Viên chức Bệnh viện Sản nhi An Giang x

208 TRƯƠNG HỮU CÓ 087088010549 Độc thân

Thường trú: Số 602, Ấp An 

Khương, Xã Định Yên, Huyện 

Lấp Vò, Đồng Tháp.

Tạm trú: Số 24/5B đường Ngô 

Quyền, phường Mỹ Bình, 

thành phố Long xuyên, tỉnh 

An Giang

Cán bộ, công chức, viên chức
Bệnh viện Tim mạch An 

Giang
x

209 ĐẶNG VŨ PHỤC KHANH 089173022118 Độc thân

Ấp Bình Khánh, Xã Mỹ 

Khánh, Tp Long Xuyên, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

210 VÕ THỊ THANH TUYỀN 089194013546 Độc thân

Khóm Hòa Long 3, Thị trấn 

An Châu, Huyện Châu Thành, 

An Giang

Người lao động
Trung tâm Dạy nghề Đường 

thủy Sông Hậu
x

211 TRƯƠNG VĂN HIỀN 089064013606 Chồng NGÔ THỊ THÉP Vợ 089163006465

Số 8/3C, Khóm Đông Thịnh 1, 

Phường Mỹ Phước, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

212 LÊ TRƯỜNG GIANG 089090000668 Chồng CÙ THỊ THANH NGUYÊN Vợ 051193018119

613C/31, Khóm Bình Khánh 

2, Phường Bình Khánh, TP 

Long Xuyên, An Giang

Công chức

BQL Dự án Đầu tư Xây 

dựng khu vực TP Long 

Xuyên

x

213 NGUYỄN PHƯỚC SANG 089081000841 Chồng LÊ THỊ KIM NGÂN Vợ 089186004293

Khóm Thị 1, Thị trấn Mỹ 

Luông, Huyện Chợ Mới, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x



214 CAM NGỌC QUAN 089174007060 Vợ LƯU PHƯỚC TOÀN Chồng 089079020701

103/5, Thoại Ngọc Hầu, 

Khóm 4, Phường Mỹ Long, 

TP Long Xuyên, An Giang

Người lao động
Công ty TNHH May Xuất  

khẩu Thành An
x

215 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 089181005946 Vợ NGUYỄN NGỌC VIỄN Chồng 089078011399
Ấp Bình Quý, Xã Bình Thủy, 

Huyện Châu Phú, An Giang
Người thu nhập thấp Lao động tự do x

216 LÊ PHƯƠNG THẢO 089192003913 Vợ HỒ HOÀNG VŨ Chồng 089092014016

47, Khóm Đông Thịnh 8, 

Phường Mỹ Phước, TP Long 

Xuyên, An Giang

Công chức
Viện kiểm sát Nhân dân TP 

Long Xuyên
x

217 NGUYỄN HIẾU TRUNG 089081013223 Vợ
NGUYỄN THỊ THÚY 

HẰNG
Chồng 89182007589

Tổ 16, Ấp Bình Quới, Xã 

Bình Phước Xuân, Huyện Chợ 

Mới, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

218 ĐẶNG PHƯỚC HÙNG 089083000458 Chồng NGUYỄN THỊ YẾN NHI Vợ 089191006470

Khóm Đông Thịnh 4, Phường 

Mỹ Phước, TP Long Xuyên, 

An Giang

Sỹ quan Phòng An ninh Nội địa x

219 CHAU DANH 089085031164 Chồng NEÁNG KEO CÔ ĐA Vợ 089192026094
Ấp An Lợi, Xã Châu Lăng, 

Huyện Tri Tôn, An Giang
Sỹ quan Công an Tri Tôn x

220 LÊ THỊ KIỀU 089189000845 Vợ
NGUYỄN HOÀNG 

PHƯƠNG
Chồng 089089007853

Số nhà 36/2C Khóm Trung 

Thạnh, Phường Mỹ Thới, TP 

Long Xuyên, An Giang

Viên chức
Bệnh viện Đa khoa Trung 

tâm An Giang
x

221 NGUYỄN ANH MINH 089090002368 Chồng VÕ THỊ ÁI HƯƠNG Vợ 089190005161

06, Đường số 01, KDC Lê 

Chân, Khóm Mỹ Quới, 

Phường Mỹ Quý, TP Long 

Xuyên, An Giang

Viên chức UBND Phường Mỹ Quý x

222 NGUYỄN CÔNG DANH 089086015163 Chồng TẠ THỊ DIỄM LOAN Vợ 089189002720

Số 138/29 Trần Hưng Đạo, tổ 

4, Khóm Bình Long 4, 

Phường Mỹ Bình, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động
Công ty CP Kỹ thuật và Xây 

dựng Handong
x

223 LƯƠNG ĐÌNH LONG 089205020424 Độc thân

Ấp Đông Bình Nhất, Xã Vĩnh 

Thành, Huyện Châu Thành, 

An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

224 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 082175002832 Độc thân

Số 514A, Khóm Đông Thành, 

Phường Đông Xuyên, thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

Viên chức Trường Đại học An Giang x

225 ĐINH THÍCH ĐỒNG 089089029038 Chồng NGUYỄN THANH XUÂN Vợ 089190021396

1078/8, Khóm Tây Khánh 7, 

Phường Mỹ Hòa, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người lao động

Ngân hàng TMCP Sài Gòn  

Công thương Chi nhánh An 

Giang

x

226 BÙI VĂN DỰ 036090004636 Chồng NGUYỄN THỊ NƯƠNG Vợ 037192009919
Ấp An Thuận, Xã Hòa Bình, 

Huyện Chợ Mới, An Giang
Người thu nhập thấp Lao động tự do x

227 TRẦN BÌNH TRỊ 089088025438 Chồng CAO THỊ MUỘI Vợ 089192019357

Ấp Long Thuận, Xã Long 

Giang, Huyện Chợ Mới, An 

Giang

Công chức
Văn phòng UBND tỉnh An 

Giang
x

228 NGUYỄN NHỰT PHƯƠNG 089092017153 Chồng THÁI TRANG ĐÀI Vợ 089195006140

14, Thiên Hộ Dương, Khóm 

Bình Khánh 3, Phường Bình 

Khánh, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người lao động

Chi nhánh Công ty CP Xây 

lắp An Giang - Nhà máy xi 

măng An Giang

x

229 ĐOÀN KIM HÒA 089185004559 Độc thân

193/34/38 Khóm Tân Quới, 

Phường Mỹ Quý, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người lao động
Văn phòng Luật sư Hồ 

Hoàng Phượng
x

230 PHẠM HUỲNH THÀNH 089094020326 Độc thân

Số 4 Lô số 4 Khu Tây Sông 

Hậu, Khóm Mỹ Lộc, Phường 

Mỹ Phước, TP Long Xuyên, 

An Giang

Người lao động
Công ty TNHH Xây dựng 

Cầu đường An Giang
x

231 TRANG DUY QUÝ 089093011959 Chồng DIỆP KHÁNH VY Vợ 089193023424

Tổ 10, Ấp Ninh Lợi, Xã An 

Tức, Huyện Tri Tôn, An 

Giang

Người lao động

Chi nhánh Công trình Viettel 

An Giang - Tổng Công ty CP 

Công trình Viettel

x



232 ĐỖ THỊ ÁNH NGỌC 089198003644 Độc thân

Tổ 4, Ấp Hòa Bình 3, Xã Hòa 

Lạc, Huyện Phú Tân, An 

Giang

Viên chức
Ban Quản lý rừng phòng hộ 

và Đặc dụng An Giang
x

233 TRẦN THANH NGUYÊN 089089019376 Độc thân

404/1A, Tổ 28, Khóm Đông 

Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, 

TP Long Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

234 LƯƠNG TUYẾT HỒNG 089191001384 Vợ DIỆP THANH HỒNG Chồng 089089013063

Số 104 Nguyễn Trãi, Khóm 6, 

Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri 

Tôn, An Giang

Công chức
Chi cục Thuế - TP Long 

Xuyên
x

235 LÊ THỊ KIM NGÂN 089301006179 Độc thân
Ấp Long An, Xã Long Kiến, 

Huyện Chợ Mới, An Giang
Người lao động

Công ty TNHH Một thành 

viên Trần Lê Khanh
x

236 PHAN THỊ THÙY TRANG 089195014972 Độc thân

Tổ 33, Ấp Cần Thạnh, Xã Cần 

Đăng, Huyện Châu Thành, An 

Giang

Công chức
Phòng kinh tế Tp Long 

Xuyên
x

237 NGUYỄN HUỲNH THẢO DUYÊN 089198015985 Độc thân

Tổ 11, Ấp Phú Lợi, Xã Phú 

Lâm, Huyện Phú Tân, An 

Giang

Người lao động
Công ty TNHH Xây dựng và 

Hạ tầng AGG
x

238 TRIỆU HỒ TÂY 089084005896 Chồng HỒ THỊ NGỌC HÂN Vợ 089193003084

Số 435, tỉnh lộ 955A, Tổ 24, 

Khóm Vĩnh Chánh, Phường 

Châu Phú A, TP Châu Đốc, 

An Giang

Người lao động
Công ty CP Kỹ thuật và Xây 

dựng Handong
x

239 MAI THỊ THÚY NGÂN 087183009185 Vợ NGUYỄN VĂN TRỌNG Chồng 089085014074

217 Tổ 20, Khóm Hòa Thạnh, 

Phường Mỹ Thạnh, TP Long 

Xuyên, An Giang

Viên chức
Trường Mầm non Thị trấn 

Lấp Vò
x

240 ĐỖ HUỲNH PHƯƠNG THY 089199013387 Độc thân

Tổ 1, Ấp Tân Phú, Xã Phú 

Lâm, Huyện Phú Tân, An 

Giang

Người lao động
Công ty TNHH Xây dựng và 

Hạ tầng AGG
x

241 PHAN THỊ BÍCH 089177015088 Độc thân

Lô 8P2, Phan Đăng Lưu, 

Khóm Đông Thịnh 6, Phường 

Mỹ Phước, Thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

242 DƯƠNG NGUYỄN CÔNG TRÌNH 089087023637 Chồng TRẦN THỊ MỸ PHƯƠNG Vợ 089187008775

Số 211, tổ 4, Ấp Mỹ Hóa 3, 

Xã Tân Hòa, Huyện Phú Tân, 

An Giang

Người lao động UBND Phường Mỹ Phước x

243 HUỲNH NGỌC THẢO 089149004882 Độc thân

Lô 4R1, Nguyễn Hữu Thọ, 

Khóm Đông Thịnh 6, Phường 

Mỹ Phước, TP Long Xuyên, 

An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

244 LÊ THÀNH TY
352131763/

089094008694
Chồng TRẦN THỊ NGỌC HÂN Vợ 089193019205

Tổ 16, Ấp Vĩnh Hòa B, Xã 

Cần Đăng, Huyện Châu 

Thành, An Giang

Người lao động
Công ty CP Kỹ thuật và Xây 

dựng Handong
x

245 HỒ THỊ KIM VÂN 051194017626 Độc thân

115, Đường số 7, Tây Sông 

Hậu, Khóm Mỹ Thọ, Phường 

Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

246 HUỲNH THANH TUYẾT LIÊN 089188001787 Vợ TRẦN VĂN CHƠN Chồng 089088030634

2/8 Tôn Đức Thắng, Khóm 

Bình Long 1, Phường Mỹ 

Bình, TP Long Xuyên, An 

Giang

Viên chức
Trường Cao đẳng nghề An 

Giang
x

247 TRẦN THANH HUY 089090017763 Chồng HỒ ĐÌNH THÚY AN Vợ 089189028827
Ấp Mỹ Trung, Xã Mỹ An, 

Huyện Chợ Mới, An Giang
Người lao động

Công ty TNHH Oriental 

Garment An Giang
x

248 NGUYỄN THỊ DIỄM CHINH 089192012011 Vợ TRẦN LÊ KHANG Chồng 092093003314

Tổ 5, Ấp An Hồng, Xã An 

Thạnh Trung, Huyện Chợ 

Mới, An Giang

Người lao động

Ngân hàng TMCP Đại chúng 

Việt Nam Chi nhánh An 

Giang

x

249 CAO THỊ THỦY TIÊN 089197009436 Vợ TRẦN ANH TÚ Chồng 089097019600

246/22D, Khóm Mỹ Lộc, 

Phường Mỹ Phước, TP Long 

Xuyên, An Giang

Công chức Kho bạc Nhà nước An Giang x



250 NGUYỄN TUẦN KIỆT 089084011318 Chồng NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU Vợ 089182020056

Tổ 6, Ấp Bình Phước, Xã 

Bình Phước Xuân, Huyện Chợ 

Mới, An Giang

Người lao động

Ngân hàng TMCP Hàng Hải 

Việt Nam - Chi nhánh An 

Giang

x

251 NGUYỄN QUANG VINH 089085012395 Độc thân

Số 10/40A Khóm Thới Hòa, 

Phường Mỹ Thạnh, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

252 NGUYỄN THỊ THẢO 089184011316 Độc thân

Số 33/5/7B, Tổ 34, Khóm 

Đông Thạnh, Phường Mỹ 

Thạnh, Thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

253 TRẦN QUỐC BẢO 089084004623 Chồng
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

KHÁNH 
Vợ 089185003305

Số 5B1, Nguyễn Thượng 

Hiền, khóm Bình Khánh 6, 

Phường Bình Khánh, Thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

Viên chức

Phòng giao dịch Ngân hàng 

Chính sách xã hội huyện 

Chợ Mới

x

254 NGUYỄN HOÀN NHỰT 089085011155 Độc thân

Số 215/6, Khóm Phó Quế, 

Phường Mỹ Long, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

255 LƯƠNG CẨM BÌNH 089172021998 Độc thân

Số 170/139/18, Khóm Trung 

An, Phường Mỹ Thới, Thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

256 PHẠM NGUYỄN TUYẾT NGÂN 089197003518 Độc thân

Ấp Bình Quới, Xã Bình 

Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, 

An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

257 PHAN THỊ NGỌC LINH 089187026699 Vợ ĐẶNG VĂN BÌNH Chồng 087086010564

Số 08 Tổ 1, Ấp Phú Vinh, Thị 

trấn Chợ Vàm, Huyện Phú 

Tân, An Giang

Người lao động
Công ty CP Tư vấn và Đầu 

tư phát triển An Giang
x

258 NGUYỄN HUY CƯỜNG 089076019553 Chồng DƯƠNG THỊ TUYẾT LY Vợ 089183023484

Số 12/1 Phan Bội Châu, Khóm 

Bình Thới 2, Phường Bình 

Khánh, Thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Viên chức
Trung tâm Giáo dục Nghề 

nghiệp GTVT An Giang
x

259 ĐINH TRẦN HOÀNG TUYẾN 089185012239 Vợ HUỲNH TẤN LƯỢNG Chồng 089084011841

Số 15/7A, Khóm Trung 

Thạnh, Phường Mỹ Thới, 

Thành phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Viên chức Trường THPT Long Xuyên x

260 LÊ THOẠI VĂN 089086000548 Chồng VÕ KHÁNH TRANG Vợ 091193019857

1/6 Thoại Ngọc Hầu, Khóm 

Đông Thịnh 1, Phường Mỹ 

Phước, TP Long Xuyên, An 

Giang

Công chức Sở Xây dựng An Giang x

261 TRẦN NGỌC ÁI TRÂN 089197008279 Độc thân

109 Phạm Cự Lượng, Tổ 7, 

Khóm Mỹ Quới, Phường Mỹ 

Quý, Tp Long Xuyên, An 

Giang

Người lao động

Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam - CN An 

Giang - PGD Thoại Sơn

x

262 HUỲNH MINH HOÀNG 089067006751 Chồng ĐỖ THỤY BẢO NGỌC Vợ 089173005429

Số 543B, Khóm Đông An 4, 

Phường Mỹ Xuyên, Thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

Người lao động
Văn phòng Công chứng 

Huỳnh Minh Hoàng
x

263 NGUYỄN VĂN NGÂY 089090014327 Chồng NGÔ THỊ KIM QUYÊN Vợ 089191000632

Số 35, Tổ 13, Ấp Mỹ Thạnh, 

Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới, 

An Giang

Viên chức
Văn phòng Đăng ký đất đai 

An Giang
x

264 TỐNG VĂN BẰNG 089089024733 Độc thân

27/11A, Khóm Hòa Thạnh, 

Phường Mỹ Thạnh, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

265 ĐỖ THỤY BÍCH NGỌC 089189021072 Độc thân

521, Tổ 17, Ấp Mỹ Thuận, Xã 

Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới, 

An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x



266 NGUYỄN HỮU THÀNH 089091013431 Chồng NGUYỄN NGỌC HƯỜNG Vợ 089193007540
Khóm 2, Thị trấn Tri Tôn, 

Huyện Tri Tôn, An Giang
Người lao động

Chi nhánh Công trình Viettel 

An Giang - Tổng Công ty CP 

Công trình Viettel

x

267 PHAN THỊ NGỌC THANH 089189015191 Độc thân

Số 67/53 tổ 6, Khóm Hưng 

Thạnh, Phường Mỹ Thạnh, 

Thành phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Người lao động Công ty CP Nam Việt x

268 NGUYỄN CHÍ LINH 089096001349 Độc thân
Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Hữu, 

Huyện An Phú, An Giang
Viên chức

Trung tâm Quan trắc và Kỹ 

thuật Tài nguyên Môi trường
x

269 VÕ VĂN GIÀU 089200010021 Độc thân
Tổ 10, Ấp An Thạnh, Xã Lê 

Trì, Huyện Tri Tôn, An Giang
Người thu nhập thấp Lao động tự do x

270 PHAN THỊ TRUNG HÒA 089196003133 Độc thân

Tổ 19, Ấp Cần Thạnh, Xã Cần 

Đăng , Huyện Châu Thành, 

An Giang

Công chức Chi cục Bảo vệ Môi trường x

271 TRẦN THANH PHÙNG 089083000670 Chồng TRẦN THỊ KIM NGỌC Vợ 089185008164

Số 751/83/15, hẻm Bùi Văn 

Danh, Khóm Tây Khánh 3, 

Phường Mỹ Hòa, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Sỹ quan Công an TP Long Xuyên x

272 HUỲNH THỊ MAI THI 089184021502 Độc thân

Lô 16Z, Cù Chính Lan, Khóm 

Đông Thịnh 6, Phường Mỹ 

Phước, Thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Công chức Kho bạc Nhà nước An Giang x

273 THÁI QUỐC PHONG 089074009072 Chồng HUỲNH THỊ BẠCH KIM Vợ 089176011762

Số 12/1A, Khóm Tân Quới, 

Phường Mỹ Quý, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Công chức Sở Công thương An Giang x

274 NGUYỄN VÕ NGỌC NHƯ QUỲNH 089301001816 Độc thân

122/5 Tổ 61, Khóm Bình Đức 

1, Phường Bình Đức, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

275 TỪ NGỌC BÍCH TRÂN 089184005175 Vợ NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG Chồng 075078015627

10/3 Châu Văn Liêm, Phường 

Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người lao động Công ty TNHH Từ Phát x

276 NGUYỄN THỊ YẾN NHƯ 089193000511 Độc thân

Tổ 17, Ấp Mỹ An 2, Xã Mỹ 

Hòa Hưng, TP Long Xuyên, 

An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

277 NGUYỄN DUY THUẬN 089091018473 Chồng
LÂM NGUYỄN HUYỀN 

TRANG
Vợ 089190010787

Số 85, Tổ 57, Khóm Đông 

Thịnh 4, Phường Mỹ Phước, 

Thành phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Người lao động UBND Phường Mỹ Quý x

278 MAI THỊ KIM LIÊN 087168000494 Vợ HỒ VĂN TÍCH Chồng 089067000338

29 Trần Hưng Đạo, Phường 

Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An 

Giang

Viên chức Trường tiểu học Lê Lợi x

279 PHẠM TỨ THIỆN TÂM 089091019433 Chồng NGUYỄN THỊ LOAN ANH Vợ 089191013580

Ấp Bình Hưng 1, Xã Bình 

Mỹ, Huyện Châu Phú, An 

Giang

Người lao động

Chi nhánh Công trình Viettel 

An Giang - Tổng Công ty CP 

Công trình Viettel

x

280 ÔN THỊ MAI PHƯƠNG 089180023136 Độc thân

858C/43, Võ Văn Hoài, Khóm 

Bình Khánh 1, Phường Bình 

Khánh, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người lao động
Công ty TNHH May Xuất 

nhập khẩu Đức Thành 2
x

281 TẤT QUỐC KHẢI 087092014008 Chồng NGUYỄN THỊ OANH Vợ 091195011704

Số 311/48, Tổ 21, Khóm Thới 

Hòa, Phường Mỹ Thạnh, 

Thành phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x



282 NGUYỄN NGỌC TRÂM 083305001939 Độc thân

Khóm Phú Hữu, Thị trấn Phú 

Hòa, Huyện Thoại Sơn, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

283 PHẠM TẤN ANH 089094008297 Độc thân

Số 114/77, Phạm Cự Lượng, 

Khóm Tân Phú, Phường Mỹ 

Quý, Thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang

Người lao động

Công ty TNHH Một thành 

viên Thương mại Xây dựng 

Dịch vụ Blue Star

x

284 NGUYỄN VĂN ĐƯỢC 89200014672 Độc thân

Tổ 4, Ấp Vĩnh Thạnh 1, Xã Lê 

Chánh, Thị xã Tân Châu, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

285 LÊ MINH CHÁNH 087075012426 Chồng VÕ THỊ THÙY HƯƠNG Vợ 089178018829

Số 36 Tổ 14, Nguyễn Hoàng, 

Khóm Tây Khánh 2, Thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

286 MAI THANH QUÂN 089084000708 Chồng NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY Vợ 091184014713
Khóm Huệ Đức, Thị trấn Cô 

Tô, Huyện Tri Tôn, An Giang
Người thu nhập thấp Lao động tự do x

287 NGUYỄN THỊ MINH HIỀN 089184027910 Vợ VÕ THÁI BÌNH Chồng 089084004053

Số 35C, khóm Bình Khánh 3, 

Phường Bình Khánh, Thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

Công chức UBND Phường Mỹ Xuyên x

288 VÕ XUÂN THỜI 089097013277 Chồng NGUYỄN THỊ KIỀU VÂN Vợ 089198004115
Ấp Long Bình, Xã Long Kiến, 

Huyện Chợ Mới, An Giang
Viên chức

Trung tâm Phát triển Quỹ đất 

- STNMT
x

289 VĂN NHƯ UYÊN 089170008835 Độc thân

Số 174B8, Huỳnh Thúc 

Kháng, Khóm Bình Khánh  2, 

Phường Bình Khánh, Thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

Người lao động
Ban Quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng Khu vực TP LX
x

290 TRƯƠNG HÒA PHONG 089085005853 Chồng ĐỖ THỊ GẤM Vợ 089185020430

Số 132/2A, Trần Hưng Đạo, 

Tổ 63, Khóm Đông Thịnh 5, 

Phường Mỹ Phước, Thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

Người lao động

Công ty TNHH MTV 

Thương mại Xây dựng Dịch 

vụ Blue Star

x

291 TRẦN THỊ THÙY DUNG 89300008036 Vợ HUỲNH CHÂU PHÚ Chồng 089097018116
Ấp Bình Phú, Xã Bình Thủy, 

Huyện Châu Phú, An Giang
Người thu nhập thấp Lao động tự do x



Biểu số 2

STT Họ tên người đăng ký CCCD/CMND Là Người kết hôn Là CCCD/CMND Địa chỉ Đối tượng Đơn vị công tác Mua Thuê mua Thuê

1 LÊ BẢO QUÂN 089089001278 Chồng LÊ THỊ KIM NGÂN Vợ 089197012542
Ấp An Thịnh, Thị trấn An Phú, 

Huyện An Phú, An Giang
Người lao động

Chi nhánh Công trình Viettel 

An Giang - Tổng Công ty CP 

Công trình Viettel

x

2 NGUYỄN THANH HOÀNG 089078024143 Độc thân

Số 454/6, Tổ 46, Khóm Đông 

Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, 

Thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

3 NGUYỄN PHƯỚC AN 089083034993 Độc thân

Ấp Trung Bình Tiến, Xã Vĩnh 

Trạch, Huyện Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

Công chức UBND Xã Vĩnh Chánh x

4 TRƯƠNG TUYẾT VÂN 089194008627 Độc thân

335, Tầng 3, Khu CC Bắc Hà 

Hoàng Hổ, Khóm Tây Khánh 2, 

Phường Mỹ Hòa, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

5 NGUYỄN THỊ TIẾN 094185013301 Độc thân

Lô 6F4, Tổ 5,  Khóm Đông 

Thành, Phường Đông Xuyên, TP 

Long Xuyên, An Giang

Người lao động
Công ty CP Nông Sản Phúc 

Tiến
x

6 VĂN MỸ TRANG 089189014501 Vợ PHAN HỮU TÀI Chồng 089089012815

Số 8H2, Chu Văn An, Khóm 3, 

Phường Mỹ Long, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động
Công ty CP Xe khách Phương 

Trang Futa Buslines
x

7 NGUYỄN TRẦN GIA THỊNH 089202017715 Độc thân

Số 9, Tổ 13, Khóm Đông Thành, 

Phường Đông Xuyên, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

8 NGUYỄN THỊ CẨM HỒNG 089180015070 Độc thân
Tổ 19, Ấp An Thuận, Xã Hòa 

Bình, Huyện Chợ Mới, An Giang
 Người thu nhập thấp Lao động tự do x

9 LÊ TUẤN 089086005791 Độc thân

293/6 Đường Hùng Vương, 

Phường Mỹ Long, TP Long 

Xuyên, An Giang

Sỹ quan Công an Phường Mỹ Quý x

10 ĐẶNG THỊ TUYẾT OANH 089184016753 Vợ NGUYỄN LÊ HOÀNG Chồng 089073011557

12, Võ Hoành, Khóm Đông 

Thịnh 9, Phường Mỹ Phước, TP 

Long Xuyên, An Giang

Người lao động

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Xây lắp An Giang - Xí nghiệp 

Sản xuất Bê tông và Gạch 

không nung

x

11 VÕ TẤN SỸ 089079021144 Chồng
NGUYỄN THỊ THANH 

THẢO
Vợ 089180006061

Ấp Long Định, Xã Long Kiến, 

Huyện Chợ Mới, An Giang
Người lao động

Chi nhánh Công trình Viettel 

An Giang - Tổng Công ty CP 

công trình Viettel 

x

12 NGUYỄN THỊ MỸ KIM 089186001494 Độc thân

Số 39, Đường LouisPasteur, Tổ 

11, Khóm Châu Thạnh, Phường 

Châu Phú A, Thành phố Châu 

Đốc, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

13 ĐINH NHẬT HÙNG 056088003491 Chồng LƯƠNG ÂU MAI PHƯƠNG Vợ 089189018060

15, Đường số 22 Khu Sao Mai, 

Khóm Bình Khánh 5, Phường 

Bình Khánh, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

DANH SÁCH

KHÁCH HÀNG CHƯA ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG 
(Kèm theo Văn bản số: 3977/SXD-QLN&HTKT ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Sở Xây dựng An Giang)



14 NGUYỄN THANH MINH 089073010072 Độc thân

22/11F Thánh Thiên, Khóm Mỹ 

Thọ, Phường Mỹ Quý, TP Long 

Xuyên , An Giang

Người lao động

Công ty TNHH Đầu tư và 

Phát triển Thương mại Tín 

Tâm

x

15 TRẦN KIỀU VĨNH THỤY 089073010740 Chồng HUỲNH THỊ HIẾU Vợ 089176000739

Khóm Mỹ Tân, Thị trấn Mỹ 

Luông, Huyện Chợ Mới, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

16 NGUYỄN ANH PHƯƠNG 089304014274 Độc thân

1749/65, Tổ 168, Khóm Mỹ Lộc, 

Phường Mỹ Phước, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

17 TRƯƠNG QUỐC LONG 089088003618 Chồng LÊ TRẦN HUYỀN TRÂN Vợ 089188004429

Số 251/85, Tổ 11, Khóm 3, 

Phường Châu Phú A, TP Châu 

Đốc, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

18 TRẦN MINH TÚ 077067002114 Độc thân
Tổ 02, Ấp Thiên Tuế, Xã An 

Hảo, Thị xã Tịnh Biên, An Giang
Viên chức

Trung tâm Y tế Thị xã Tịnh 

Biên
x

19 HUỲNH VĂN THẠNH 089074013085 Độc thân

17S2, Khóm Đông Thịnh 6, 

Phường Mỹ Phước, TP Long 

Xuyên, An Giang

Sỹ quan Công an Phường Mỹ Phước x

20 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 089301012478 Độc thân
Ấp Mỹ Thạnh, Xã Mỹ An, 

Huyện Chợ Mới, An Giang
Người lao động

Công ty TNHH MTV Hữu 

Tài
x

21 HUỲNH BẢO TRÂN 089189017548 Độc thân

Số 395/10A, Khóm Tây Khánh 

5, Phường Mỹ Hòa, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Tổ chức nhà Quốc gia tại An 

Giang

x

22 LÊ QUANG ĐẠI 089091024382 Chồng HUỲNH THỊ KIM NGỌC Vợ 089191024868

Số 169/7, Tổ 69, Khóm Đông 

Thịnh 5, Phường Mỹ Phước, 

Thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

Viên chức Chi cục Đăng kiểm An Giang x

23 VÕ THỊ KIM NGÂN 089194014756 Độc thân

Số 41, Tổ 3, Khóm Vĩnh Phú, 

Phường Châu Phú A, TP Châu 

Đốc, An Giang

Người lao động

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Tổ chức nhà Quốc gia Bình 

Dương tại An Giang

x

24 TRƯƠNG THOẠI NGỌC TRÚC MAI089192011386 Độc thân
Ấp Long Bình, Xã Long Kiến, 

Huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
Người lao động

Công ty TNHH Bất Động Sản 

Long Xuyên Land
x

25 ĐOÀN NGỌC TOÀN 089080003551 Độc thân

Tổ 4, Ấp Bình Hòa 1, Xã Mỹ 

Khánh, Thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

26 HUỲNH THANH VŨ 089070011601 Chồng TRƯƠNG THỊ OANH Vợ 089172003427

Số 24/58, Khóm Thới Hòa, 

Phường Mỹ Thạnh, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

27 THÁI TRƯƠNG KHÔI VIỄN 089091010251 Chồng TRẦN THỊ GIÀU Vợ 089194010514

Số 154A, tổ 8, hẻm Phan Bội 

Châu, Khóm Bình Thới 3, 

Phường Bình Khánh, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Tổ chức nhà Quốc gia tại An 

Giang

x

28 NGUYỄN DƯƠNG XUÂN NGUYÊN089186008856 Vợ TRẦN QUỐC HOÀNG Chồng 089073011041

Số 262, Tổ 53, Khóm Đông An 

4, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

29 TRƯƠNG THANH TÙNG 089080009203 Chồng NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN Vợ 089185010998
Ấp Hòa Thới, Xã Định Thành, 

Huyện Thoại Sơn, An Giang
Sỹ quan Trại giam Định Thành x

30 NGUYỄN HỒNG NHUNG 089179002149 Vợ LÊ MINH THUẬN Chồng 087077012744
Khóm Thị 1, Thị trấn Hội An, 

Huyện Chợ Mới, An Giang
Viên chức

Trường THPT Huỳnh Thị 

Hưởng
x



31 LÊ NGỌC THẮNG 089071012029 Chồng
NGUYỄN THỊ THANH 

THỦY
Vợ 089171006163

Số 834/3A, Tổ 53, Khóm Đông 

Thịnh 4, Phường Mỹ Phước, 

Thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

32 VŨ THỊ HỒNG YẾN 089190002253 Độc thân

340, Đường Trường Đua, Tổ 18, 

Khóm 7, Phường Châu Phú A, 

TP Châu Đốc, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

33 NGUYỄN TIẾN THÀNH 089094012926 Độc thân

Số 498/3A, Khóm Tây Khánh 4, 

Phường Mỹ Hòa, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

34 VÕ NGỌC LINH
351363408

089180015778
Độc thân

109 Lê Hoàn, Khóm Bình Khánh 

7, Phường Bình Khánh, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người lao động
Công ty TNHH TM và XD 

Đăng Khôi Long Xuyên
x

35 NGUYỄN THỊ MỸ HIỀN 352485344 Độc thân

Số 1128D/57, Khóm Bình Đức 

1, Phường Bình Đức, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động
Công ty TNHH Thương mại 

Quảng cáo Việt Hàn
x

36 LÊ THỊ TÂM UYÊN 046169008255 Độc thân

Số 24, Hai Bà Trưng, Phường 

Mỹ Long, Thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

37 PHAN THANH HOÀI 089081013398 Chồng
PHẠM THỊ THANH 

TUYỀN
Vợ 089184014988

Tổ 2, Ấp Sơn Thành, Xã Vọng 

Đông, Huyện Thoại Sơn, An 

Giang

Công chức
Chi cục Thi hành án Dân sự 

TP Long Xuyên
x

38 ĐẶNG KHÁNH ÂN 089195011057 Độc thân

Số 19/29 Khóm Thới An, 

Phường Mỹ Thạnh, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động
Công ty TNHH Thương mại 

Ba Xuyên
x

39 VÕ HỒNG LỢI 089079020418 Chồng LÊ THỊ THỦY Vợ 089194016984

Số 1026/18C, Rạch Tầm Bót, 

Khóm Đông Thịnh 9, Phường 

Mỹ Phước, Thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

40 NGÔ TUẤN BẢO 089090001229 Độc thân

Số 59/26, Đường Louis Pasteur, 

Tổ 18, Khóm Châu Thạnh, 

Phường Châu Phú A, Thành phố 

Châu Đốc, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

41 VÕ THỊ THẢO NGUYÊN 089196017594 Độc thân

01A3, Tổ 18, Khóm Đông 

Thành, Phường Đông Xuyên, TP 

Long Xuyên, An Giang

Người lao động
Văn phòng Tỉnh ủy Tỉnh An 

Giang
x

42 NGUYỄN BỬU TUYẾT TRÂN 089179001057 Độc thân

Tổ 03, Ấp Phú An II, Xã Bình 

Hòa, Huyện Châu Thành, An 

Giang

Viên chức
Trường THCS Quản Cơ 

Thành
x

43 PHẠM PHAN THANH 089204005782 Độc thân
Tổ 12, Ấp Mỹ An, Xã Mỹ An, 

Huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
Người thu nhập thấp Lao động tự do x

44 NGUYỄN THỊ HẢI ĐĂNG 089193014611 Độc thân

Số 283B/15 Khóm Bình Khánh 

7, Phường Bình Khánh, Thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Tổ chức nhà Quốc gia Bình 

Dương tại An Giang

x

45 TRẦN THỊ Á MỴ 089196006778 Độc thân

Tổ 03, Ấp Bình Đông 1, Xã Bình 

Thạnh Đông, Huyện Phú Tân, 

tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x



46 HOA LÝ TUẤN 089201002649 Độc thân

Số 285A/15, Khóm Bình Khánh 

7, Phường Bình Khánh, Thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

47 TRẦN THỊ NGỌC CHÂU 089199015814 Độc thân

Số 192, Tổ 21, Khóm Đông 

Thành, Phường Đông Xuyên, 

Thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

Người lao động
Trường THPT chuyên Thoại 

Ngọc Hầu
x

48 TRẦN NGỌC PHÚC 089085012289 Chồng LÊ THỊ TUYẾT NHUNG Vợ 089185013515

Khóm Đông An 5, Phường Mỹ 

Xuyên, TP Long Xuyên, An 

Giang

Viên chức
Văn phòng UBND tỉnh An 

Giang
x

49 NGUYỄN VĂN MINH TRUNG 089095018723 Độc thân
Ấp Bình Trung, Xã Bình Mỹ, 

Huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
Người lao động

Công ty TNHH TMDV Chợ 

Cái Sắn
x

50 TÔ PHAN HUYỀN MI 089195009189 Độc thân

312 Trần Hưng Đạo, Khóm Bình 

Đức 4, Phường Bình Đức, TP 

Long Xuyên, An Giang

Người lao động

Công ty TNHH Thương mại 

và Dịch vụ Môi trường Solar 

An Giang

x

51 LẠI THỊ ÁNH NGỌC 89088015708 Vợ HUỲNH PHÚ CƯỜNG Chồng 089088017087

Số 10/9, đường Bùi Văn Danh, 

Khóm Đông An 1, Phường Mỹ 

Xuyên, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

52 LÊ THANH TÙNG 093074000037 Chồng
NGUYỄN THỊ THANH 

TRÚC
Vợ 092188000460

15 Đường số 1, KĐT mới Tây 

Sông Hậu, Khóm Mỹ Thọ, 

Phường Mỹ Quý, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

53 NGUYỄN TẤN DŨNG 089079024590 Chồng HUỲNH THỊ TRONG Vợ 089180013498
Ấp Bình Thạnh 2, Xã Hòa An, 

Huyện Chợ Mới, An Giang
Viên chức Trạm y tế Xã Hòa An x

54 TRẦN CÔNG TÂM 089096001353 Độc thân

Khóm Hòa Phú 1, Thị trấn An 

Châu, Huyện Châu Thành, tỉnh 

An Giang

Viên chức

Trung tâm Quan chắc và Kỹ 

Thuật Tài nguyên Môi trường 

An Giang

x

55 PHẠM ĐẶNG DUY BẢO 089079003402 Độc thân

Số 18N3, Khóm Đông Thịnh 6, 

Phường Mỹ Phước, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người  lao động

Viễn thông An Giang - Tập 

đoàn Bưu chính Viễn thông 

VN

x

56 TRẦN THỊ KIỀU OANH 089185031603 Độc thân
Ấp An Thạnh, Xã Hòa Bình, 

Huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
Người  lao động

công ty TNHH MTV Xây 

dựng Thương mại Dịch vụ 

Hoàng Sinh

x

57 KANG THỊ MAI TRÂN 089197014021 Độc thân

Số 8A, đường Thoại Ngọc Hầu, 

Khóm 3, Phường Mỹ Long, TP 

Long Xuyên, An Giang

Người lao động
Công ty TNHH BVĐK Bình 

dân Long Xuyên
x

58 VÕ MINH TRÍ 089081000604 Chồng NGUYỄN THỊ KHOA THI Vợ 089184027145

Số 15, Nam Đặng Dung, Khóm 

3, Phường Mỹ Long, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Công chức
Phòng Quản lý Đô thị - Thành 

phố Long Xuyên
x

59 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 089169007365 Độc thân LÊ HOÀNG LONG 089068019930
Ấp Long Thành, Xã Long Điền 

B, Huyện Chợ Mới, An Giang
Người thu nhập thấp Lao động tự do x

60 LÊ HỮU THỊNH 089097017138 Độc thân
Ấp Hòa Thượng, Xã Kiến An, 

Huyện Chợ Mới, An Giang
Người lao động

Công ty TNHH Đầu tư và 

phát triển Thương mại Tín 

Tâm

x

61 NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG 089090000593 Chồng ĐẶNG THỊ DIỄM TRINH Vợ 089198008164
Ấp Bình Quới 2, Xã Bình Thạnh 

Đông, Huyện Phú Tân, An Giang
Sỹ quan

Phòng hậu cần Công an tỉnh 

An Giang
x



62 TRẦN THỊ BÍCH NGÂN 089195003282 Vợ PHAN ĐỨC BÌNH Chồng 089091000539

Số 80B, Khóm Bình Long 1, 

Phường Mỹ Bình, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động
Công ty TNHH Bệnh viện 

ĐK Bình dân Long Xuyên
x

63 PHAN VĂN NGỌC HIỆP 089080023745 Chồng ĐÀO NỮ NGỌC LAN Vợ 067180000031
Khóm An Hòa A, Thị trấn Ba 

Chúc, Huyện Tri Tôn, An Giang
Công chức

Chi nhánh Ngân hàng Chính 

sách xã hội tỉnh An Giang
x

64 TRƯƠNG QUÍ ANH 089084026200 Độc thân

24 Đường số 25, Khóm Bình 

Khánh 5, Phường Bình Khánh, 

TP Long Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

65 NGUYỄN HUỲNH BĂNG NHƯ 089196010114 Độc thân

Đường Trần Thanh Lạc, Tổ 20, 

Khóm An Hòa B, Thị trấn Ba 

Chúc, Huyện Tri Tôn, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

66 HUỲNH THÀNH NAM 089079009894 Chồng LÊ THỊ KIM XUYẾN Vợ 089182015282

Ấp Hòa Hưng, Xã Hòa Bình 

Thạnh, Huyện Châu Thành, tỉnh 

An Giang

Người lao động

Nhà máy gạch Ceramic An 

Giang - Chi nhánh CP Công 

ty Xây Lắp An Giang

x

67 TRẦN THỊ HÂN 087189007029 Vợ NGÔ TRUNG NGHĨA Chồng 089083016391

Số 228A, Khóm 7, Phường Mỹ 

Long, Thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

68 LÝ THỊ THANH TÂM 089194021951 Độc thân

Tổ 7, Ấp Mỹ Khánh 1, Xã Mỹ 

Hòa Hưng, Thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

69 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THỦY 089187015613 Vợ NGUYỄN MINH DUY Chồng 089087016771

862/43 Khòm Bình Đức 2, 

Phường Bình Đức, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

70 NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY 089169006471 Độc thân

12/7B Khóm Đông Thạnh A, 

Phường Mỹ Thạnh, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

71 MAI HOÀNG KIM THANH 089196008784 Độc thân

Số 2, Đường số 3, KDC Tây 

Sông Hậu, Khóm Mỹ Thọ, 

Phường Mỹ Quý, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người lao động
Công ty CP Môi trường Đô 

thị An Giang
x

72 LƯƠNG VĂN PHÁP 089095000605 Chồng KIM THỊ BẢO PHƯƠNG Vợ 084194006796

Tổ 37, Ấp Vĩnh Hội, Xã Vĩnh 

Hội Đông, Huyện An Phú, An 

Giang

Viên chức
Bệnh viện Đa khoa Trung tâm 

An Giang
x

73 NGUYỄN THỊ MỸ XUYÊN 089190025603 Vợ ĐOÀN QUỐC ĐÉM Chồng 089083022907

Tổ 29, Ấp Tân Thành, Xã Vĩnh 

Thành, Huyện Châu Thành, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

74 ĐÀO THẾ HIỂN 089089000605 Chồng PHAN THỊ XUÂN MAI Vợ 089189020813

Lô 12B2, Đường Trường Chinh, 

Phường Mỹ Phước, TP Long 

Xuyên, An Giang

Sỹ quan Công an TP Long Xuyên x

75 NGUYỄN THỊ TRƯỜNG AN 089188009815 Vợ NGUYỄN HOÀNG DỮNG Chồng 089084026152

Số 19, tổ 1, Ấp Long Hưng, Xã 

Ô Long Vỹ, Huyện Châu Phú, 

An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

76 TRƯƠNG CÔNG TẤN 089086006400 Chồng NGUYỄN THỊ BÉ NƯƠNG Vợ 089186018576

Số 83 Chu Văn An, Phường Mỹ 

Long, Thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang

Công chức
Ban tiếp công dân - VP 

UBND tỉnh An Giang
x

77 LÊ MINH QUỐC 089091017153 Chồng PHẠM THỊ MỸ DUYÊN Vợ 087196013828

Số 24/5 Khóm Trung Thạnh, 

Phường Mỹ Thới, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động
Công ty TNHH Thương mại 

và Sản xuất Dương Hoa
x

78 VÕ ĐAN DUNG 089178025436 Độc thân

M21, Tổ 123, Khóm Đông Thịnh 

7, Phường Mỹ Phước, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x



79 LÊ VĂN HIỆP 089093016239 Chồng LÊ THỊ THU THẢO Vợ 089193019167
Số 262, Ấp Long Bình, Xã Kiến 

An, Huyện Chợ Mới, An Giang
Người lao động

Chi nhánh Công trình Viettel 

An Giang - Tổng Công ty Cổ 

phần Công trình Viettel

x

80 NGUYỄN ĐẠI LƯỢNG 089088028934 Chồng LÊ THỊ HỒNG Vợ 030189016111
Ấp Long Phú, Xã Ô Long Vỹ, 

Huyện Châu Phú, An Giang
Người thu nhập thấp Lao động tự do x

81 TRẦN TUẤN LINH 089081023507 Chồng
ĐẶNG NGUYỄN THÁI 

PHƯƠNG UYÊN
Vợ 089181020011

Số 194/17, hẻm Rạch Gừa, tổ 

176, Khóm Mỹ Lộc, Phường Mỹ 

Phước, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

82 PHẠM LÝ ANH THY 089305018569 Độc thân

Phòng số 2, 289/25G, tổ 167, 

Khóm Mỹ Lộc, Phường Mỹ 

Phước, Thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

83 PHAN THỊ TUYẾT GIANG 089183026066 Độc thân

Số 42A/72, Khóm Trung Hưng, 

Phường Mỹ Thới, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Viên chức Trường Cao Đẳng Kiên Giang x

84 CHÂU TỰ NHIÊN 089094002485 Chồng
NGUYỄN THỊ THÚY 

THOẠI
Vợ 089195018688

Ấp Vĩnh Thạnh A, Xã Vĩnh Hòa, 

Thị xã Tân Châu, An Giang
Người lao động

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Quốc tế gia
x

85 HOÀNG THẾ CÔNG 089083000613 Chồng NGUYỄN THỊ THU THỦY Vợ 089184001520

Số 75/68/2, tổ 56, Khóm Đông 

Thịnh 4, Phường Mỹ Phước, 

Thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

Sỹ quan
Phòng Quản lý Xuất nhập 

cảnh - Công an tỉnh An Giang
x

86 HỒ THỊ THU THẢO 089194015393 Vợ HỒ NHỰT SANG Chồng 087091014407

Số 17/2A, Khóm Hòa Thạnh, 

Phường Mỹ Thạnh, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động
Công ty CP Bệnh viện Đa 

khoa Hạnh phúc 
x

87 PHAN TRƯƠNG THANH NHÀN 089203008348 Độc thân

Số 37/31A, Khóm Tây Thạnh, 

Phường Mỹ Thới, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

88 TRƯƠNG BẢO NGỌC 089196007169 Vợ NGUYỄN QUỐC TOÀN Chồng 089092026815

Khóm Hòa Long 4, Thị trấn An 

Châu, , Huyện Châu Thành, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

89 TRẦN THỊ SÍU 036145000079 Độc thân

Số 94, Đường số 7, Khu Tây 

Sông Tậu, Khóm Mỹ Lộc, 

Phường Mỹ Phước, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

90 PHẠM THỊ CHIẾN 036167010271 Vợ TẠ VĂN THÀNH Chồng 036066018001

109 Đường số 7, Khu Đô thị mới 

Tây Sông Hậu, Khóm Mỹ Thọ, 

Phường Mỹ Quý, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

91 NGÔ NGỌC MINH NGUYÊN 089304000527 Độc thân

45, Khóm Bình Khánh 7, 

Phường Bình Khánh, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người lao động

Công ty TNHH Thương mại 

và Dịch vụ Môi trường Solar 

An Giang

x

92 VÕ THỊ DIỆU ÁI 089196007316 Vợ ĐOÀN THÁI DŨNG TIẾN Chồng 089090017464

Số 62B/4, Khóm Bình Thới 2, 

Phường Bình Khánh, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

93 NGUYỄN MẠNH KHƯƠNG 089197014205 Độc thân
Tổ 5, Ấp Tân Hưng, Xã Tấn Mỹ, 

Huyện Chợ Mới, An Giang
Người lao động

Chi nhánh Công ty CP Tổ 

chức Nhà Quốc Gia Bình 

Dương tại An Giang

x

94 PHAN THANH CƯỜNG 089089001470 Chồng PHÙNG THỊ BIẾC Vợ 083190001893
Tổ 29, Ấp An Thuận, Xã Hòa 

Bình, Huyện Chợ Mới, An Giang
Người lao động

Trung tâm Lưu trữ Lịch sử 

tỉnh An Giang
x



95 VÕ MINH TÚ 089093018584 Độc thân

Khóm Châu Thới 2, Phường 

Châu Phú B, TP Châu Đốc, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

96 NGUYỄN THANH LOAN 089187010877 Độc thân

145/3A, Tổ 74, Khóm Đông 

Thịnh 5, Phường Mỹ Phước, TP 

Long Xuyên, An Giang

Người lao động

Công ty TNHH Một thành 

viên Thương mại Dịch vụ Ba 

Đồng Vàng

x

97 TRẦN MINH HUY 089093002335 Chồng VÕ THỊ CẨM TÚ Vợ 089198011457
Khóm Đông Sơn 2, Thị trấn Núi 

Sập, Huyện Thoại Sơn, An Giang
Viên chức

Bảo Hiểm Xã hội Huyện 

Thoại Sơn
x

98 NGUYỄN LÂM NHÃ NGỌC 089301016955 Độc thân
Ấp Mỹ Lợi, Xã Mỹ Phú, Huyện 

Châu Phú, An Giang
Người lao động

Công ty TNHH Phạm Gia 

Nam Kinh
x

99 LÊ TÚ UYÊN 089197020037 Độc thân
Ấp Bình Quý, Xã Bình Thủy, 

Huyện Châu Phú, An Giang
Người thu nhập thấp Lao động tự do x

100 TRẦN PHẠM TÂN TRI 089201016598 Độc thân

Lô 8E2, tổ 18, Khóm Mỹ Quới, 

Phường Mỹ Quý, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người lao động
Công ty TNHH Nông nghiệp 

Hoàng Phan
x

101 KHƯU CẨM THÚY 093183000959 Độc thân

116/54 Phạm Cự Lượng, Tổ 7A, 

Khóm Tân Phú, Phường Mỹ 

Quý, TP Long Xuyên, An Giang

Người lao động

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp Giao thông vận tải An 

Giang

x

102 VÕ MINH TOÀN 089092010581 Chồng ĐOÀN THỊ THÙY MỸ Vợ 089194022070

Phòng số 1, số 18/3, Thoại Ngọc 

Hầu, Khóm 3, Phường Mỹ Long, 

TP Long Xuyên, An Giang

Người lao động
Công ty TNHH Tư vấn Xây 

dựng Khang Phúc Thịnh
x

103 BÙI VĂN CHÁNH 045069004966 Chồng NGUYỄN THỊ KIM THOA Vợ 089168005826

Số 54/64B, Khóm Trung An, 

Phường Mỹ Thới, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người lao động
Công ty TNHH Bệnh viện Đa 

khoa Bình Dân Long Xuyên
x

104 LÊ THỊ THU PHƯƠNG 089198001119 Độc thân

Khóm Vĩnh Thuận, Thị trấn Vĩnh 

Thạnh Trung, Huyện Châu Phú, 

An Giang

Người lao động
Công ty TNHH Phạm Gia 

Nam Kinh
x

105 TRƯƠNG TÍCH LŨY 089097012510 Độc thân

202, Tổ 8, Ấp Kiến Thuận 1, Xã 

Kiến Thành, Huyện Chợ Mới, An 

Giang

Sỹ quan

Công an Tỉnh An Giang - 

Phòng Công tác Đảng và 

Công tác Chính trị

x

106 LÊ HỒNG PHƯỚC 089096005514 Độc thân

J13, Tổ 123, Khóm Đông Thịnh 

7, Phường Mỹ Phước, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

107 NGUYỄN QUANG KHÁNH 089093017359 Chồng NGUYỄN THÙY DƯƠNG Vợ 089193024701

Số 450C/23, Khóm Bình Thới 3, 

Phường Bình Khánh, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người lao động
Công ty Cổ phần Alpha 

Engineering
x

108 VÕ THỊ NHƯ YẾN 089193000618 Độc thân

Số 9, Lưu Hữu Phước, Khóm 

Đông Thịnh 9, Phường Mỹ 

Phước, TP Long Xuyên, An 

Giang

Viên chức
Trung tâm văn hóa - Thể thao 

và Truyền thanh 
x

109 NGUYỄN ĐỨC AN 089201008583 Độc thân

43/13A, Khóm Trung An, 

Phường Mỹ Thới, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

110 LÝ QUỐC THỊNH 089095005534 Độc thân

Khóm Trung Thạnh, Thị trấn 

Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, An 

Giang

Người lao động
Công ty TNHH Tư vấn Bất 

Động Sản HomeSeek
x

111 DƯƠNG NGỌC HÙNG 092069010188 Chồng TRẦN THỊ XUÂN TRANG Vợ 089170022595

137/19 Tổ 31 Khóm Đông Thịnh 

3, Phường Mỹ Phước, TP Long 

Xuyên, An Giang

Công chức Chi cục Thuế TP Long Xuyên x

112 LÊ HƯƠNG HUỲNH NHƯ 089196004535 Vợ PHÙNG ĐÔNG DUY Chồng 089095010356
Ấp Tân Lợi, Xã Tân Tuyến, 

Huyện Tri Tôn, An Giang
Viên chức

Trạm Khuyến nông huyện Tri 

Tôn
x



113 ĐOÀN LƯU BẢO CHÂU 089198014249 Độc thân

Số 5, Tổ 3, Khóm Đông Phú, 

Phường Đông Xuyên, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

114 PHẠM THỊ MẠNH 089163001402 Độc thân
Khóm 2, Phường Chi Lăng,Thị 

xã Tịnh Biên, An Giang
Người thu nhập thấp Lao động tự do x

115 TRẦN XUÂN VIỆT 089079000829 Độc thân

Khóm Mỹ Hòa, Thị trấn Mỹ 

Luông, Huyện Chợ Mới, An 

Giang

Viên chức
Trường THCS Nguyễn Quang 

Sáng
x

116 TRẦN THỊ NGỌC THU 089179003615 Độc thân

Số 42/36 Khóm Trung An, 

Phường Mỹ Thới, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người lao động

Ngân hàng TMCP Ngoại 

Thương Việt Nam - CN An 

Giang, Phòng Giao dịch Vàm 

Cống

x

117 TRẦN THANH VŨ 089098008051 Độc thân

24/1 Thoại Ngọc Hầu, Khóm 3, 

Phường Mỹ Long, Tp Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

118 TRẦN PHÚ QUÍ 089090014477 Độc thân
Tổ 14, Ấp Hòa Lợi, Xã Phú 

Hiệp, Huyện Phú Tân, An Giang
Người thu nhập thấp Lao động tự do x

119 TRƯƠNG KIM HỒNG 089183015055 Vợ NGUYỄN THÀNH ĐĂNG Chồng 089083018789

Phòng 01, Số 32/29, Khóm 

Trung Thạnh, Phường Mỹ Thới, 

TP Long Xuyên, An Giang

Người lao động
Văn phòng Công chứng Cao 

Thị Hồng Cúc
x

120 NGUYỄN NGỌC TRÍ 089071011537 Độc thân

Số 12/7A, Tổ 3, Khóm Đông 

Thạnh A, Phường Mỹ Thạnh, TP 

Long Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

121 VÕ HỒNG PHÚC 089083029479 Chồng PHAN THỊ MAI THẢO Vợ 089185028688

520/13A,Tổ 32, Khóm Đông 

Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, TP 

Long Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

122 BÙI THANH HOÀNG 089088004399 Chồng
NGUYỄN THỊ THANH 

TUYỀN
Vợ 089188003102

Ấp An Khương, Xã An Thạnh 

Trung, Huyện Chợ Mới, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

123 NGUYỄN THỊ MINH THI 089179018011 Vợ VŨ ĐỨC THỊNH Chồng 034076023053

Số 149/3F, Khóm Đông An 2, 

Phường Mỹ Xuyên, TP Long 

Xuyên, An Giang

Công chức
UBND Phường Mỹ Long - 

TP Long Xuyên
x

124 BÙI BẢO TÂM 089084014201 Chồng CÙ NGỌC QUÍ Vợ 089184000932

Tổ 21, Khóm Long Thị D, 

Phường Long Thạnh, Thị xã Tân 

Châu, An Giang

Công chức
Chi cục Hải quan - Cửa khẩu 

Khánh Bình
x

125 HUỲNH HỮU NGHỊ 089088026129 Độc thân

479, Tổ 15, Khóm Xuân Hòa, 

Phường Tịnh Biên, Thị xã Tịnh 

Biên, An Giang

Người lao động

Công ty TNHH Đầu Tư và 

Phát Triển Thương mại Tín 

Tâm

x

126 NGUYỄN HUỲNH THIÊN 092088017361 Chồng NGUYỄN KIM HUYÊN Vợ 089191018705

Khóm Mỹ Hòa, Thị Trấn Mỹ 

Luông, Huyện Chợ Mới, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

127 DƯƠNG THÚY MAI 089195019472 Vợ HUỲNH PHÚ HUYỆN Chồng 089088023995
Ấp Tân Vọng, Xã Vọng Thê, 

Huyện Thoại Sơn, An Giang
Người lao động

Công ty TNHH Đầu Tư và 

Phát Triển Thương mại Tín 

Tâm

x

128 TRẦN THỊ MAI HẰNG 089194008629 Độc thân

Tổ 18, Khóm Long Quới A, 

Phường Long Phú, Thị xã Tân 

Châu, An Giang

Người lao động

Phòng Giao dịch Mỹ Quý - 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - 

Hà Nội CN An Giang

x

129 TRẦN TRUNG TÍN 092098000603 Độc thân

Thường trú: Khu vực Tân Phước 

1, phường Thuận Hưng, Quận 

Thốt Nốt, TP Cần Thơ

Tạm trú: Số 1749/63 Mỹ Lộc, 

phường Mỹ Phước, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động

Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thương Tín - Chi nhánh An 

Giang

x



130 NGUYỄN DUY PHONG 089084012631 Chồng ĐẶNG THỊ PHI NGA Vợ 089180020560

456/6B, Tổ 37, Khóm Đông 

Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, TP 

Long Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

131 TRƯƠNG DŨNG TOÀN 089088011488 Chồng HUỲNH DIỄM MY Vợ 089189015079
327/2 Khóm 7, Phường Mỹ 

Long, TP Long Xuyên, An Giang
Người lao động

Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Sản xuất Sơn Kim 

Cương

x

132 NGUYỄN THỊ VINH 082173012227 Độc thân

2D3, Dương Khuê, Khóm Bình 

Khánh 5, Phường Bình Khánh, 

TP Long Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

133 PHẠM THỊ PHƯỢNG TRÌ 089184017065 Vợ VÕ PHI VŨ Chồng 089081006857

Tổ 04, Ấp Đông Bình Trạch, Xã 

Vĩnh Thành, Huyện Châu Thành, 

An Giang

Viên chức
Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Huyện Châu Thành
x

134 HUỲNH THANH PHONG 089096018039 Độc thân

106/27, Tồ 11, Lê Lợi, Khóm 

Châu Quới 2, Phường Châu Phú 

B, TP Châu Đốc, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

135 PHÙNG QUỐC THÀNH 089074022775 Chồng
NGUYỄN THỊ HỒNG 

THẤM
Vợ 089189014774

09 Nguyễn Cảnh Dị, Khóm Bình 

Khánh 3, Phường Bình Khánh, 

TP Long Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

136 NGUYỄN TRUNG HIẾU 089204011126 Độc thân
Ấp Nhơn Ngãi, Xã Nhơn Mỹ, 

Huyên Chợ Mới, An Giang
Người lao động

Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Thiết bị điện Minh 

Quang

x

137 TRỊNH VĂN NAM 089098002769 Độc thân
Ấp Vĩnh An, Xã Vĩnh Trạch, 

Huyện Thoại Sơn, An Giang
Người thu nhập thấp Lao động tự do x

138 TRẦN CÔNG ĐẠT 089097004071 Độc thân

860 Hà Hoàng Hổ, Khóm Đông 

An 2, Phường Mỹ Xuyên, TP 

Long Xuyên, An Giang

Người lao động

Ngân hàng TM CP Sài Gòn 

thương tín chi nhánh An 

Giang

x

139 LÊ HOÀNG GIA HUY 089204016283 Độc thân

78, Đường số 5, KĐT Tây Sông 

Hậu, Phường Mỹ Phước, TP 

Long Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

140 NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG 089176022888 Vợ TRẦN VĂN HIỀN Chồng 089073001250

Số 420A/12, Khóm Tây Khánh 

2, Phường Mỹ Hòa, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Công chức UBND Phường Mỹ Phước x

141 TRẦN KỲ TOÀN 089084012325 Chồng
NGUYỄN THỊ HỒNG 

CHÚC
Vợ 089193019961

422/3B, Tổ 38, Khóm Đông 

Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, TP 

Long Xuyên, An Giang

Công chức Sở Tư pháp An Giang x

142 NGUYỄN THỊ THÚY VI 089181005981 Vợ LƯ BÁ TRUNG Chồng 089082009031

Số 374, Tổ 13, Ấp Nhơn Hiệp, 

Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới, 

An Giang

Công chức Sở Tư pháp An Giang x

143 THÁI THỊ TUYẾT LOAN 075167005103 Độc thân

Số 36L2, Khóm Đông Thịnh 9, 

Phường Mỹ Phước, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

144 NGUYỄN XUÂN LAN 089182005002 Vợ KHỔNG HUỲNH DUY Chồng 089082011047
Ấp Mỹ Hòa, Xã Nhơn Mỹ, 

Huyện Chợ Mới, An Giang
Viên chức

Trung tâm Quan trắc và Kỹ 

thuật Tài nguyên Môi trường
x

145 HUỲNH VĂN HẬU 089087029463 Chồng HOÀNG THỊ THÚY VÂN Vợ 089185014004
Ấp Phú Mỹ Hạ, Xã Phú Thọ, 

Huyện Phú Tân, An Giang
Sỹ quan

Phòng Quản lý Xuất nhập 

cảnh - Công an tỉnh An Giang
x

146 NGUYỄN VĂN THI 089080004284 Độc thân

369/19 Hẻm Thoại Ngọc Hầu, 

Khóm Đông Thịnh 3, Phường 

Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x



147 NGUYỄN QUỲNH NHƯ 089198015805 Độc thân

18/37, Khóm Thới An A, 

Phường Mỹ Thạnh, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

148 NGUYỄN DUY KHANG 089096001089 Chồng
NGUYỄN THỊ MINH 

THUY
Vợ 089195009930

673/28C, Tổ 48, Khóm Đông 

Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, Tp 

Long Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

149 NGUYỄN THANH VŨ 089075000459 Chồng
NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG 

LAN
Vợ 082183007156

Ấp Phú Cường A, Xã Phú 

Thạnh, Huyện Phú Tân, An 

Giang

Người lao động Ủy ban kiểm tra An Giang x

150 PHAN ĐỨC TÂN PHÚ 089087004842 Chồng TRẦN THỊ ĐỖ QUYÊN Vợ 089184000975

5 Tổ 7, Khóm Đông Thành, 

Phường Đông Xuyên, TP Long 

Xuyên, An Giang

Viên chức

VP Điều phối - Chương trình 

Mục tiêu Quốc gia Xây dựng 

Nông thôn mới tỉnh An Giang

x

151 HUỲNH TỨ PHƯƠNG 089194021845 Vợ PHAN QUỐC THỐNG Chồng 087086015656

14, Tổ 18, Khóm Đông Thành, 

Phường Đông Xuyên, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

152 VÕ VĂN MINH 089087005092 Chồng LÊ THỊ CẨM HIỀN Vợ 089187022644

Khóm Xuân Hòa, Phường Tịnh 

Biên, Thị xã Tịnh Biên, An 

Giang

Người lao động

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

phà An Giang - Xí nghiệp cơ 

khí giao thông

x

153 TRẦN ĐẠI QUỐC 075087003605 Chồng NGUYỄN KIM HAI Vợ 096191009991

Lô 5B1, Khóm Đông Thịnh 6, 

Phường Mỹ Phước, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người lao động Công ty TNHH Big Crop x

154 DANH MINH TRÒN 089093021235 Độc thân

Tổ 21, Khóm Tân Đông, Thị trấn 

Óc Eo, Huyện Thoại Sơn, An 

Giang

Sỹ quan Công an Huyện Thoại Sơn x

155 LÂM ANH ĐÀO 089184002165 Vợ NGUYỄN KỲ TRÍ Chồng 089083029049
Khóm Nam Sơn, Thị trấn Núi 

Sập, Huyện Thoại Sơn, An Giang
Viên chức

Trường Mầm non Thị trấn An 

Châu
x

156 TRẦN THỊ ANH THƯ 089190006936 Vợ NGUYỄN CHÍ CHUNG Chồng 095085003879

25/2 Khóm Thới An, Phường Mỹ 

Thạnh, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người lao động Chi cục Thuế TP Long Xuyên x

157 NGUYỄN DUY NAM 089202005883 Độc thân

Khóm Mỹ Hòa, Thị trấn Mỹ 

Luông, Huyện Chợ Mới, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

158 TRƯƠNG CẨM VÂN 080189007965 Vợ LÊ THANH THIỆN Chồng 089084017062
Khóm Vĩnh Phú, Phường Châu 

Phú A, TP Châu Đốc, An Giang
Viên chức

Trường THCS - THPT Mỹ 

Hòa Hưng
x

159 LÊ THỊ KIM NHUNG 089174012068 Vợ TRẦN ĐỨC HUY Chồng 089079009818

Số 44/7A, Khóm Tân Phú, 

Phường Mỹ Quý, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Công chức UBND Phường Mỹ Long x

160 TẠ VU KIẾN DI 089088004111 Chồng PHẠM THỊ ÁNH HƯỜNG Vợ 089190014975
43/3A Nguyễn Du, Phường Mỹ 

Bình, TP Long Xuyên, An Giang
Người lao động UBND Phường Mỹ Quý x

161 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 089189015547 Vợ LÊ QUỐC HUY Chồng 089085021923
Tổ 20, Ấp Tấn Phước, Xã Tấn 

Mỹ Huyện, Chợ Mới, An Giang
Công chức

Văn phòng Hội đồng nhân 

dân và UBND TP Long 

Xuyên

x

162 NGUYỄN THỊ PHI NGA 089191010863 Vợ PHẠM MINH ĐỨC Chồng 089090008226

Số 11, Phạm Ngọc Thạch, Khóm 

Đông Thịnh 8, Phường Mỹ 

Phước, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người lao động

Phòng Giao dịch Long Xuyên 

-Ngân hàng TMCP XNK Việt 

Nam - Chi nhánh An Giang

x

163 HUỲNH THỊ THÙY TRANG 089174018150 Độc thân

Số 55/7A, Khóm Đông Thạnh, 

Phường Mỹ Thạnh, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Viên chức Ban quản lý Chợ Long Xuyên x

164 NGUYỄN NGỌC AN 089083004361 Chồng TRẦN THỊ NGÓI Vợ 089182008997

1233/62, Khóm Bình Đức 1, 

Phường Bình Đức, Tp Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x



165 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG
351765062

089185028344
Vợ DƯƠNG QUỐC CẦN Chồng 091086002033

Tổ17, Ấp Tân Quới, Xã Tấn Mỹ, 

Huyện Chợ Mới, An Giang
Người lao động

Công ty TNHH Huy Hoàng 

Long Xuyên
x

166 LÊ VĂN KHIÊM 089079009762 Chồng LƯƠNG THÚY KIỀU Vợ 089180019733
Ấp Mỹ Thành, Xã Định Mỹ, 

Huyện Thoại Sơn, An Giang
Công chức

Văn phòng Huyện ủy Châu 

Thành tỉnh An Giang
x

167 ĐÀO VĂN SƠN 089082000466 Chồng
NGUYỄN THỊ KIM 

XUYẾN
Vợ 089187016459

Tổ 1, Ấp Hòa Thạnh, Xã Tân 

Thạnh, Thị xã Tân Châu, An 

Giang

Viên chức Trường Đại học An Giang x

168 PHAN HOÀNG CÔNG KHẢI 089082003185 Chồng DƯƠNG LA DIỆU LINH Vợ 089182003796

Lô 3I5, Khóm Đông Thịnh 9, 

Phường Mỹ Phước, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

169 LÊ TUYẾT HOA 089195014097 Vợ HUỲNH TRUNG SƠN Chồng 089085018030
Tổ 1, Ấp Vĩnh Phú, Xã Vĩnh An, 

Huyện Châu Thành, An Giang
Viên chức

Trung tâm y tế huyện Châu 

Thành
x

170 PHAN XUÂN BÌNH 089186003815 Vợ
NGUYỄN HOÀNG MINH 

PHƯƠNG
Chồng 089086003146

Số 174/8A, Khóm Tây Khánh 8, 

Phường Mỹ Hòa, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

171 ĐẶNG THÁI KHANG 089090028374 Chồng NGUYỄN THỊ HUẾ Vợ 027190000461

Số 528/14F, tổ 35, Khóm Đông 

Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, 

thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

Người lao động
Ngân hàng TMCP Quân đội 

Chi nhánh An Giang
x

172 NGUYỄN HỒNG THANH 089082006929 Độc thân

Số 49/47 Khúc Thừa Dụ, Tổ 8, 

Khóm Bình Long 2, Phường Mỹ 

Bình,  thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang

Người lao động

Ngân hàng TMCP Quốc tế 

Việt Nam - Chi nhánh An 

Giang

x

173 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 089165001672 Độc thân

8, Tổ 7, Khóm Thạnh An, 

Phường Mỹ Thới, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người lao động
Công ty TNHH Thực phẩm 

Lê Hoàng Hải
x

174 NGÔ ĐẶNG BÍCH TRÂM 092193007403 Độc thân

Số 465/8H, tổ 30, Khóm Đông 

Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, 

thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

Người lao động
Ngân hàng TMCP Đông Nam 

Á Chi nhánh An Giang
x

175 HUỲNH VĂN THƠ 089083024926 Chồng ĐỖ THỊ THU HỒNG Vợ 089183026696

Số 60/18/11, hẻm Rạch Xếp Bà 

Lý, Tổ 11, Khóm Bình Đức 5, 

Phường Bình Đức,  thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

176 TRẦN KIM HIỀN 089180000913 Vợ NGUYỄN PHƯỚC ĐIỀN Chồng 089082002021

Trần Hưng Đạo, Tổ 22, Khóm 4, 

Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, 

An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

177 TRẦN HOÀNG NHI 089099014232 Độc thân

Ấp Bình Trung 2, Xã Bình 

Thạnh Đông, Huyện Phú Tân, 

An Giang

Người lao động
Công ty TNHH Oxy Hòa 

Cường
x

178 BÙI KIM THÙY 087184019049 Vợ LÊ VĂN TẶNG Chồng 089084019881
Ấp Cái Tắc, Thị trấn Phú Mỹ, 

Huyện Phú Tân, An Giang
Người lao động

Ngân hàng TMCP Hàng Hải 

Việt Nam - Chi nhánh Châu 

Đốc - Phòng giao dịch Phú 

Tân

x

179 NGUYỄN THANH TUẤN 089082016719 Chồng
TRẦN THÁI PHƯƠNG 

THÙY
Vợ 089181001626

38 Lý Thường Kiệt, Tổ 12, 

Khóm Bình Long 2, Phường Mỹ 

Bình, TP Long Xuyên, An Giang

Người lao động
Văn phòng Công chứng Cao 

Thị Hồng Cúc
x

180 LÊ THỊ NGỌC TRÂN 089195011843 Độc thân

921/27/15 Tổ 2, Ấp Bình Hòa 1, 

Xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên, 

An Giang

Công chức Kho bạc Nhà nước An Giang x



181 TRẦN NGUYỄN ANH KHOA 089093005592 Độc thân
Tổ 20, Ấp Tấn Phước, Xã Tấn 

Mỹ, Huyện Chợ Mới, An Giang
Viên chức

Trung tâm Lưu trữ Lịch sử 

tỉnh  An Giang
x

182 KHƯU MINH ANH 089197004208 Độc thân

673/28A, Tổ 48, Khóm Đông 

Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, TP 

Long Xuyên, An Giang

Công chức
Ngân hàng Nhà nước chi 

nhánh tỉnh An Giang
x

183 HUỲNH ANH KHOA 089089004851 Chồng TRẦN THỊ THANH TUYẾT Vợ 089192005038

108 Thoại Ngọc Hầu, Khóm 5, 

Phường Mỹ Long, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

184 TRƯƠNG THIÊN TRANG 089196016358 Vợ NGUYỄN MINH NGHĨA Chồng 092200006010

451/6I Thoại Ngọc Hầu, Khóm 

Đông Thịnh 3, Phường Mỹ 

Phước, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người lao động Công ty CP Du lịch An Giang x

185 TRƯƠNG XUÂN KHÁNH QUỲNH 089186013299 Độc thân

Tổ 14, Khóm 1, Phường Chi 

Lăng, Thị xã Tịnh Biên, An 

Giang

Người lao động
Công ty TNHH Xuất nhập 

khẩu Green Sea
x

186 HUỲNH NGỌC TRANG 089193009466 Độc thân

Số 9/3 Châu Văn Liêm, Phường 

Mỹ Bình,  thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động

Ngân hàng TM TNHH MTV 

Xây dựng Việt Nam - Chi 

nhánh An Giang

x

187 PHAN TUẤN TRUNG 089098007587 Độc thân

100D/5, Khóm Bình Thới 2, 

Phường Bình Khánh, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

188 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 89080010363 Chồng ĐẶNG NGUYỆT MINH Vợ 089183016085

783A/40, Khóm Bình Đức 2, 

Phường Bình Đức, Tp Long 

Xuyên, An Giang

Viên chức
Trường THCS Trần Hưng 

Đạo
x

189 NGUYỄN THỊ MỸ 089196003868 Độc thân

418C/22, Khóm Bình Đức 5, 

Phường Bình Đức, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

190 TRƯƠNG THIỆN HẬU 089085012478 Chồng
NGUYỄN THỊ KIM 

CƯƠNG
Vợ 089183006069

Ấp Long Hòa 2, Xã Long Kiến, 

Huyện Chợ Mới, An Giang
Viên chức

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm 

An Giang
x

191 NGUYỄN NGỌC BÍCH CHÂU
351922433

089189001580
Vợ TRƯƠNG HOÀNG KHIÊM Chồng 087086017229

36 Phạm Hồng Thái, Khóm1, 

Phường Mỹ Long, TP Long 

Xuyên, An Giang

Viên chức
Bệnh viện Đa khoa Trung tâm 

An Giang
x

192 PHẠM THỊ THU THƠM 089176017511 Độc thân

10A2, Trần Nguyên Đán, Tổ 9, 

Khóm Đông Hưng, Phường 

Đông Xuyên, TP Long Xuyên, 

An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

193 LÝ LỆ QUYỂN 095190000531 Vợ LÂM THANH DUY Chồng 089087005780

Lầu 1, 77/6A, Phạm Ngũ Lão, 

Khóm Đông Thịnh 2, Phường 

Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An 

Giang

Sỹ quan

Công an tỉnh An Giang - 

Phòng Công tác Đảng và 

Công tác chính trị

x

194 TRẦN THỊ HƯƠNG THƠ 089187019123 Vợ ĐỖ MINH TỚI Chồng 089086023020

Số 42/8 Khóm Trung An, 

Phường Mỹ Thới, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

195 ĐẶNG TRUNG HIẾU 087080025542 Chồng TỪ THỊ HÒA Vợ 089185002543

Số 855A/43, Khóm Bình Đức 2, 

Phường Bình Đức, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Công chức Sở Xây dựng An Giang x

196 NGUYỄN ĐẶNG GIA PHÚC 089202010111 Độc thân

255A/13, Khóm Bình Thới 1, 

Phường Bình Khánh, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

197 TRẦN KIM KHẢI 089093013530 Vợ LÝ BẠCH YẾN Chồng 089193004255

562, Võ Thị Sáu, Khóm Đông 

An 5, Phường Mỹ Xuyên, TP 

Long Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x



198 LÊ TRỌNG AN 089081008587 Chồng
TRẦN NGỌC HUYỀN 

TRÂN
Vợ 089183009462

348/30C, Trần Hưng Đạo, Tổ 

51, khóm Đông Thịnh 4,  

Phường Mỹ Phước, Tp Long 

Xuyên, An Giang

Người lao động
Công ty CP Thực phẩm Hưng 

Phúc Thịnh
x

199 LÊ THỊ PHƯƠNG ÂN 089194017907 Độc thân

580A/29, Trần Hưng Đạo, Khóm 

Bình Thới 2, Phường Bình 

Khánh, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

200 TRẦN VỦ HIẾU 089094002024 Độc thân
Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, 

Huyện Thoại Sơn, An Giang
Sỹ quan Công an TP Long Xuyên x

201 LÊ LÂM TÂM GIAO 089197008014 Độc thân

Số 681/11, Tổ 1, Khóm Đông 

Phú, Phường Đông Xuyên, thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động
Ngân hàng TMCP XNK Việt 

Nam - chi nhánh An Giang
x

202 NGUYỄN THỊ ĐĂNG THƯ 092187007698 Vợ VÕ VĂN THUẬN Chồng 089081011560

62/4 Phan Bội Châu, Bình Thới 

2, Phường Bình Khánh, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

203 TRẦN THỊ HỒNG TƯƠI 091187018249 Độc thân

Thường trú: 107, Tổ 1, Ấp (Chí 

Ghì) Chín Ghì, Xã Ngọc Hòa, 

Huyện Giồng Riềng, Kiên Giang

Tạm trú: số 160, đường Lý Thái 

Tổ, Mỹ Long, TP Long Xuyên, 

An Giang

Viên chức Bệnh viện Sản nhi An Giang x

204 TRƯƠNG HỮU CÓ 087088010549 Độc thân

Thường trú: Số 602, Ấp An 

Khương, Xã Định Yên, Huyện 

Lấp Vò, Đồng Tháp.

Tạm trú: Số 24/5B đường Ngô 

Quyền, phường Mỹ Bình, thành 

phố Long xuyên, tỉnh An Giang

Cán bộ, công chức, 

viên chức

Bệnh viện Tim mạch An 

Giang
x

205 ĐẶNG VŨ PHỤC KHANH 089173022118 Độc thân
Ấp Bình Khánh, Xã Mỹ Khánh, 

Tp Long Xuyên, An Giang
Người thu nhập thấp Lao động tự do x

206 VÕ THỊ THANH TUYỀN 089194013546 Độc thân

Khóm Hòa Long 3, Thị trấn An 

Châu, Huyện Châu Thành, An 

Giang

Người lao động
Trung tâm Dạy nghề Đường 

thủy Sông Hậu
x

207 TRƯƠNG VĂN HIỀN 089064013606 Chồng NGÔ THỊ THÉP Vợ 089163006465

Số 8/3C, Khóm Đông Thịnh 1, 

Phường Mỹ Phước, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

208 LÊ TRƯỜNG GIANG 089090000668 Chồng CÙ THỊ THANH NGUYÊN Vợ 051193018119

613C/31, Khóm Bình Khánh 2, 

Phường Bình Khánh, TP Long 

Xuyên, An Giang

Công chức
BQL Dự án Đầu tư Xây dựng 

khu vực TP Long Xuyên
x

209 NGUYỄN PHƯỚC SANG 089081000841 Chồng LÊ THỊ KIM NGÂN Vợ 089186004293
Khóm Thị 1, Thị trấn Mỹ Luông, 

Huyện Chợ Mới, An Giang
Người thu nhập thấp Lao động tự do x

210 CAM NGỌC QUAN 089174007060 Vợ LƯU PHƯỚC TOÀN Chồng 089079020701

103/5, Thoại Ngọc Hầu, Khóm 

4, Phường Mỹ Long, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người lao động
Công ty TNHH May Xuất  

khẩu Thành An
x

211 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 089181005946 Vợ NGUYỄN NGỌC VIỄN Chồng 089078011399
Ấp Bình Quý, Xã Bình Thủy, 

Huyện Châu Phú, An Giang
Người thu nhập thấp Lao động tự do x

212 LÊ PHƯƠNG THẢO 089192003913 Vợ HỒ HOÀNG VŨ Chồng 089092014016

47, Khóm Đông Thịnh 8, 

Phường Mỹ Phước, TP Long 

Xuyên, An Giang

Công chức
Viện kiểm sát Nhân dân TP 

Long Xuyên
x



213 NGUYỄN HIẾU TRUNG 089081013223 Vợ
NGUYỄN THỊ THÚY 

HẰNG
Chồng 89182007589

Tổ 16, Ấp Bình Quới, Xã Bình 

Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, 

An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

214 ĐẶNG PHƯỚC HÙNG 089083000458 Chồng NGUYỄN THỊ YẾN NHI Vợ 089191006470

Khóm Đông Thịnh 4, Phường 

Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An 

Giang

Sỹ quan Phòng An ninh Nội địa x

215 CHAU DANH 089085031164 Chồng NEÁNG KEO CÔ ĐA Vợ 089192026094
Ấp An Lợi, Xã Châu Lăng, 

Huyện Tri Tôn, An Giang
Sỹ quan Công an Tri Tôn x

216 LÊ THỊ KIỀU 089189000845 Vợ
NGUYỄN HOÀNG 

PHƯƠNG
Chồng 089089007853

Số nhà 36/2C Khóm Trung 

Thạnh, Phường Mỹ Thới, TP 

Long Xuyên, An Giang

Viên chức
Bệnh viện Đa khoa Trung tâm 

An Giang
x

217 NGUYỄN ANH MINH 089090002368 Chồng VÕ THỊ ÁI HƯƠNG Vợ 089190005161

06, Đường số 01, KDC Lê Chân, 

Khóm Mỹ Quới, Phường Mỹ 

Quý, TP Long Xuyên, An Giang

Viên chức UBND Phường Mỹ Quý x

218 NGUYỄN CÔNG DANH 089086015163 Chồng TẠ THỊ DIỄM LOAN Vợ 089189002720

Số 138/29 Trần Hưng Đạo, tổ 4, 

Khóm Bình Long 4, Phường Mỹ 

Bình, thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang

Người lao động
Công ty CP Kỹ thuật và Xây 

dựng Handong
x

219 LƯƠNG ĐÌNH LONG 089205020424 Độc thân

Ấp Đông Bình Nhất, Xã Vĩnh 

Thành, Huyện Châu Thành, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

220 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 082175002832 Độc thân

Số 514A, Khóm Đông Thành, 

Phường Đông Xuyên, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Viên chức Trường Đại học An Giang x

221 ĐINH THÍCH ĐỒNG 089089029038 Chồng NGUYỄN THANH XUÂN Vợ 089190021396

1078/8, Khóm Tây Khánh 7, 

Phường Mỹ Hòa, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người lao động

Ngân hàng TMCP Sài Gòn  

Công thương Chi nhánh An 

Giang

x

222 BÙI VĂN DỰ 036090004636 Chồng NGUYỄN THỊ NƯƠNG Vợ 037192009919
Ấp An Thuận, Xã Hòa Bình, 

Huyện Chợ Mới, An Giang
Người thu nhập thấp Lao động tự do x

223 TRẦN BÌNH TRỊ 089088025438 Chồng CAO THỊ MUỘI Vợ 089192019357
Ấp Long Thuận, Xã Long Giang, 

Huyện Chợ Mới, An Giang
Công chức

Văn phòng UBND tỉnh An 

Giang
x

224 NGUYỄN NHỰT PHƯƠNG 089092017153 Chồng THÁI TRANG ĐÀI Vợ 089195006140

14, Thiên Hộ Dương, Khóm 

Bình Khánh 3, Phường Bình 

Khánh, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người lao động

Chi nhánh Công ty CP Xây 

lắp An Giang - Nhà máy xi 

măng An Giang

x

225 ĐOÀN KIM HÒA 089185004559 Độc thân

193/34/38 Khóm Tân Quới, 

Phường Mỹ Quý, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người lao động
Văn phòng Luật sư Hồ Hoàng 

Phượng
x

226 PHẠM HUỲNH THÀNH 089094020326 Độc thân

Số 4 Lô số 4 Khu Tây Sông Hậu, 

Khóm Mỹ Lộc, Phường Mỹ 

Phước, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người lao động
Công ty TNHH Xây dựng 

Cầu đường An Giang
x

227 TRANG DUY QUÝ 089093011959 Chồng DIỆP KHÁNH VY Vợ 089193023424
Tổ 10, Ấp Ninh Lợi, Xã An Tức, 

Huyện Tri Tôn, An Giang
Người lao động

Chi nhánh Công trình Viettel 

An Giang - Tổng Công ty CP 

Công trình Viettel

x

228 TRẦN THANH NGUYÊN 089089019376 Độc thân

404/1A, Tổ 28, Khóm Đông 

Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, TP 

Long Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

229 LƯƠNG TUYẾT HỒNG 089191001384 Vợ DIỆP THANH HỒNG Chồng 089089013063

Số 104 Nguyễn Trãi, Khóm 6, 

Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, 

An Giang

Công chức
Chi cục Thuế - TP Long 

Xuyên
x



230 LÊ THỊ KIM NGÂN 089301006179 Độc thân
Ấp Long An, Xã Long Kiến, 

Huyện Chợ Mới, An Giang
Người lao động

Công ty TNHH Một thành 

viên Trần Lê Khanh
x

231 PHAN THỊ THÙY TRANG 089195014972 Độc thân

Tổ 33, Ấp Cần Thạnh, Xã Cần 

Đăng, Huyện Châu Thành, An 

Giang

Công chức Phòng kinh tế Tp Long Xuyên x

232 NGUYỄN HUỲNH THẢO DUYÊN 089198015985 Độc thân
Tổ 11, Ấp Phú Lợi, Xã Phú Lâm, 

Huyện Phú Tân, An Giang
Người lao động

Công ty TNHH Xây dựng và 

Hạ tầng AGG
x

233 TRIỆU HỒ TÂY 089084005896 Chồng HỒ THỊ NGỌC HÂN Vợ 089193003084

Số 435, tỉnh lộ 955A, Tổ 24, 

Khóm Vĩnh Chánh, Phường 

Châu Phú A, TP Châu Đốc, An 

Giang

Người lao động
Công ty CP Kỹ thuật và Xây 

dựng Handong
x

234 MAI THỊ THÚY NGÂN 087183009185 Vợ NGUYỄN VĂN TRỌNG Chồng 089085014074

217 Tổ 20, Khóm Hòa Thạnh, 

Phường Mỹ Thạnh, TP Long 

Xuyên, An Giang

Viên chức
Trường Mầm non Thị trấn 

Lấp Vò
x

235 ĐỖ HUỲNH PHƯƠNG THY 089199013387 Độc thân
Tổ 1, Ấp Tân Phú, Xã Phú Lâm, 

Huyện Phú Tân, An Giang
Người lao động

Công ty TNHH Xây dựng và 

Hạ tầng AGG
x

236 PHAN THỊ BÍCH 089177015088 Độc thân

Lô 8P2, Phan Đăng Lưu, Khóm 

Đông Thịnh 6, Phường Mỹ 

Phước, Thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

237 DƯƠNG NGUYỄN CÔNG TRÌNH 089087023637 Chồng TRẦN THỊ MỸ PHƯƠNG Vợ 089187008775

Số 211, tổ 4, Ấp Mỹ Hóa 3, Xã 

Tân Hòa, Huyện Phú Tân, An 

Giang

Người lao động UBND Phường Mỹ Phước x

238 HUỲNH NGỌC THẢO 089149004882 Độc thân

Lô 4R1, Nguyễn Hữu Thọ, 

Khóm Đông Thịnh 6, Phường 

Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

239 LÊ THÀNH TY
352131763/

089094008694
Chồng TRẦN THỊ NGỌC HÂN Vợ 089193019205

Tổ 16, Ấp Vĩnh Hòa B, Xã Cần 

Đăng, Huyện Châu Thành, An 

Giang

Người lao động
Công ty CP Kỹ thuật và Xây 

dựng Handong
x

240 HỒ THỊ KIM VÂN 051194017626 Độc thân

115, Đường số 7, Tây Sông Hậu, 

Khóm Mỹ Thọ, Phường Mỹ 

Quý, TP Long Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

241 HUỲNH THANH TUYẾT LIÊN 089188001787 Vợ TRẦN VĂN CHƠN Chồng 089088030634

2/8 Tôn Đức Thắng, Khóm Bình 

Long 1, Phường Mỹ Bình, TP 

Long Xuyên, An Giang

Viên chức
Trường Cao đẳng nghề An 

Giang
x

242 TRẦN THANH HUY 089090017763 Chồng HỒ ĐÌNH THÚY AN Vợ 089189028827
Ấp Mỹ Trung, Xã Mỹ An, Huyện 

Chợ Mới, An Giang
Người lao động

Công ty TNHH Oriental 

Garment An Giang
x

243 NGUYỄN THỊ DIỄM CHINH 089192012011 Vợ TRẦN LÊ KHANG Chồng 092093003314

Tổ 5, Ấp An Hồng, Xã An Thạnh 

Trung, Huyện Chợ Mới, An 

Giang

Người lao động

Ngân hàng TMCP Đại chúng 

Việt Nam Chi nhánh An 

Giang

x

244 CAO THỊ THỦY TIÊN 089197009436 Vợ TRẦN ANH TÚ Chồng 089097019600

246/22D, Khóm Mỹ Lộc, 

Phường Mỹ Phước, TP Long 

Xuyên, An Giang

Công chức Kho bạc Nhà nước An Giang x

245 NGUYỄN TUẦN KIỆT 089084011318 Chồng NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU Vợ 089182020056

Tổ 6, Ấp Bình Phước, Xã Bình 

Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, 

An Giang

Người lao động

Ngân hàng TMCP Hàng Hải 

Việt Nam - Chi nhánh An 

Giang

x

246 NGUYỄN QUANG VINH 089085012395 Độc thân

Số 10/40A Khóm Thới Hòa, 

Phường Mỹ Thạnh, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x



247 NGUYỄN THỊ THẢO 089184011316 Độc thân

Số 33/5/7B, Tổ 34, Khóm Đông 

Thạnh, Phường Mỹ Thạnh, 

Thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

248 TRẦN QUỐC BẢO 089084004623 Chồng
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

KHÁNH 
Vợ 089185003305

Số 5B1, Nguyễn Thượng Hiền, 

khóm Bình Khánh 6, Phường 

Bình Khánh, Thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Viên chức

Phòng giao dịch Ngân hàng 

Chính sách xã hội huyện Chợ 

Mới

x

249 NGUYỄN HOÀN NHỰT 089085011155 Độc thân

Số 215/6, Khóm Phó Quế, 

Phường Mỹ Long, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

250 LƯƠNG CẨM BÌNH 089172021998 Độc thân

Số 170/139/18, Khóm Trung An, 

Phường Mỹ Thới, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

251 PHẠM NGUYỄN TUYẾT NGÂN 089197003518 Độc thân

Ấp Bình Quới, Xã Bình Phước 

Xuân, Huyện Chợ Mới, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

252 PHAN THỊ NGỌC LINH 089187026699 Vợ ĐẶNG VĂN BÌNH Chồng 087086010564

Số 08 Tổ 1, Ấp Phú Vinh, Thị 

trấn Chợ Vàm, Huyện Phú Tân, 

An Giang

Người lao động
Công ty CP Tư vấn và Đầu tư 

phát triển An Giang
x

253 NGUYỄN HUY CƯỜNG 089076019553 Chồng DƯƠNG THỊ TUYẾT LY Vợ 089183023484

Số 12/1 Phan Bội Châu, Khóm 

Bình Thới 2, Phường Bình 

Khánh, Thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang

Viên chức
Trung tâm Giáo dục Nghề 

nghiệp GTVT An Giang
x

254 ĐINH TRẦN HOÀNG TUYẾN 089185012239 Vợ HUỲNH TẤN LƯỢNG Chồng 089084011841

Số 15/7A, Khóm Trung Thạnh, 

Phường Mỹ Thới, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Viên chức Trường THPT Long Xuyên x

255 LÊ THOẠI VĂN 089086000548 Chồng VÕ KHÁNH TRANG Vợ 091193019857

1/6 Thoại Ngọc Hầu, Khóm 

Đông Thịnh 1, Phường Mỹ 

Phước, TP Long Xuyên, An 

Giang

Công chức Sở Xây dựng An Giang x

256 TRẦN NGỌC ÁI TRÂN 089197008279 Độc thân

109 Phạm Cự Lượng, Tổ 7, 

Khóm Mỹ Quới, Phường Mỹ 

Quý, Tp Long Xuyên, An Giang

Người lao động

Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam - CN An 

Giang - PGD Thoại Sơn

x

257 HUỲNH MINH HOÀNG 089067006751 Chồng ĐỖ THỤY BẢO NGỌC Vợ 089173005429

Số 543B, Khóm Đông An 4, 

Phường Mỹ Xuyên, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động
Văn phòng Công chứng 

Huỳnh Minh Hoàng
x

258 NGUYỄN VĂN NGÂY 089090014327 Chồng NGÔ THỊ KIM QUYÊN Vợ 089191000632

Số 35, Tổ 13, Ấp Mỹ Thạnh, Xã 

Mỹ An, Huyện Chợ Mới, An 

Giang

Viên chức
Văn phòng Đăng ký đất đai 

An Giang
x

259 TỐNG VĂN BẰNG 089089024733 Độc thân

27/11A, Khóm Hòa Thạnh, 

Phường Mỹ Thạnh, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

260 ĐỖ THỤY BÍCH NGỌC 089189021072 Độc thân

521, Tổ 17, Ấp Mỹ Thuận, Xã 

Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

261 NGUYỄN HỮU THÀNH 089091013431 Chồng NGUYỄN NGỌC HƯỜNG Vợ 089193007540
Khóm 2, Thị trấn Tri Tôn, Huyện 

Tri Tôn, An Giang
Người lao động

Chi nhánh Công trình Viettel 

An Giang - Tổng Công ty CP 

Công trình Viettel

x

262 PHAN THỊ NGỌC THANH 089189015191 Độc thân

Số 67/53 tổ 6, Khóm Hưng 

Thạnh, Phường Mỹ Thạnh, 

Thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

Người lao động Công ty CP Nam Việt x



263 NGUYỄN CHÍ LINH 089096001349 Độc thân
Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Hữu, 

Huyện An Phú, An Giang
Viên chức

Trung tâm Quan trắc và Kỹ 

thuật Tài nguyên Môi trường
x

264 VÕ VĂN GIÀU 089200010021 Độc thân
Tổ 10, Ấp An Thạnh, Xã Lê Trì, 

Huyện Tri Tôn, An Giang
Người thu nhập thấp Lao động tự do x

265 PHAN THỊ TRUNG HÒA 089196003133 Độc thân

Tổ 19, Ấp Cần Thạnh, Xã Cần 

Đăng , Huyện Châu Thành, An 

Giang

Công chức Chi cục Bảo vệ Môi trường x

266 TRẦN THANH PHÙNG 089083000670 Chồng TRẦN THỊ KIM NGỌC Vợ 089185008164

Số 751/83/15, hẻm Bùi Văn 

Danh, Khóm Tây Khánh 3, 

Phường Mỹ Hòa, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Sỹ quan Công an TP Long Xuyên x

267 HUỲNH THỊ MAI THI 089184021502 Độc thân

Lô 16Z, Cù Chính Lan, Khóm 

Đông Thịnh 6, Phường Mỹ 

Phước, Thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang

Công chức Kho bạc Nhà nước An Giang x

268 THÁI QUỐC PHONG 089074009072 Chồng HUỲNH THỊ BẠCH KIM Vợ 089176011762

Số 12/1A, Khóm Tân Quới, 

Phường Mỹ Quý, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Công chức Sở Công thương An Giang x

269 NGUYỄN VÕ NGỌC NHƯ QUỲNH 089301001816 Độc thân

122/5 Tổ 61, Khóm Bình Đức 1, 

Phường Bình Đức, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

270 NGUYỄN THỊ YẾN NHƯ 089193000511 Độc thân

Tổ 17, Ấp Mỹ An 2, Xã Mỹ Hòa 

Hưng, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

271 NGUYỄN DUY THUẬN 089091018473 Chồng
LÂM NGUYỄN HUYỀN 

TRANG
Vợ 089190010787

Số 85, Tổ 57, Khóm Đông Thịnh 

4, Phường Mỹ Phước, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động UBND Phường Mỹ Quý x

272 PHẠM TỨ THIỆN TÂM 089091019433 Chồng NGUYỄN THỊ LOAN ANH Vợ 089191013580
Ấp Bình Hưng 1, Xã Bình Mỹ, 

Huyện Châu Phú, An Giang
Người lao động

Chi nhánh Công trình Viettel 

An Giang - Tổng Công ty CP 

Công trình Viettel

x

273 ÔN THỊ MAI PHƯƠNG 089180023136 Độc thân

858C/43, Võ Văn Hoài, Khóm 

Bình Khánh 1, Phường Bình 

Khánh, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người lao động
Công ty TNHH May Xuất 

nhập khẩu Đức Thành 2
x

274 TẤT QUỐC KHẢI 087092014008 Chồng NGUYỄN THỊ OANH Vợ 091195011704

Số 311/48, Tổ 21, Khóm Thới 

Hòa, Phường Mỹ Thạnh, Thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

275 NGUYỄN NGỌC TRÂM 083305001939 Độc thân

Khóm Phú Hữu, Thị trấn Phú 

Hòa, Huyện Thoại Sơn, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

276 PHẠM TẤN ANH 089094008297 Độc thân

Số 114/77, Phạm Cự Lượng, 

Khóm Tân Phú, Phường Mỹ 

Quý, Thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang

Người lao động

Công ty TNHH Một thành 

viên Thương mại Xây dựng 

Dịch vụ Blue Star

x

277 NGUYỄN VĂN ĐƯỢC 89200014672 Độc thân

Tổ 4, Ấp Vĩnh Thạnh 1, Xã Lê 

Chánh, Thị xã Tân Châu, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x

278 LÊ MINH CHÁNH 087075012426 Chồng VÕ THỊ THÙY HƯƠNG Vợ 089178018829

Số 36 Tổ 14, Nguyễn Hoàng, 

Khóm Tây Khánh 2, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do x



279 MAI THANH QUÂN 089084000708 Chồng NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY Vợ 091184014713
Khóm Huệ Đức, Thị trấn Cô Tô, 

Huyện Tri Tôn, An Giang
Người thu nhập thấp Lao động tự do x

280 NGUYỄN THỊ MINH HIỀN 089184027910 Vợ VÕ THÁI BÌNH Chồng 089084004053

Số 35C, khóm Bình Khánh 3, 

Phường Bình Khánh, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Công chức UBND Phường Mỹ Xuyên x

281 VÕ XUÂN THỜI 089097013277 Chồng NGUYỄN THỊ KIỀU VÂN Vợ 089198004115
Ấp Long Bình, Xã Long Kiến, 

Huyện Chợ Mới, An Giang
Viên chức

Trung tâm Phát triển Quỹ đất - 

STNMT
x

282 VĂN NHƯ UYÊN 089170008835 Độc thân

Số 174B8, Huỳnh Thúc Kháng, 

Khóm Bình Khánh  2, Phường 

Bình Khánh, Thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động
Ban Quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng Khu vực TP LX
x

283 TRƯƠNG HÒA PHONG 089085005853 Chồng ĐỖ THỊ GẤM Vợ 089185020430

Số 132/2A, Trần Hưng Đạo, Tổ 

63, Khóm Đông Thịnh 5, 

Phường Mỹ Phước, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động

Công ty TNHH MTV Thương 

mại Xây dựng Dịch vụ Blue 

Star

x

284 TRẦN THỊ THÙY DUNG 89300008036 Vợ HUỲNH CHÂU PHÚ Chồng 089097018116
Ấp Bình Phú, Xã Bình Thủy, 

Huyện Châu Phú, An Giang
Người thu nhập thấp Lao động tự do x



Biểu số 03

STT Họ tên người đăng ký CCCD/CMND Là Người kết hôn Là CCCD/CMND Địa chỉ Đối tượng Đơn vị công tác

1 LÊ BẢO QUÂN 089089001278 Chồng LÊ THỊ KIM NGÂN Vợ 089197012542
Ấp An Thịnh, Thị trấn An Phú, 

Huyện An Phú, An Giang
Người lao động

Chi nhánh Công trình 

Viettel An Giang - 

Tổng Công ty CP Công 

trình Viettel

2 NGUYỄN THANH HOÀNG 089078024143 Độc thân

Số 454/6, Tổ 46, Khóm Đông 

Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, 

Thành phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

3 NGUYỄN PHƯỚC AN 089083034993 Độc thân

Ấp Trung Bình Tiến, Xã Vĩnh 

Trạch, Huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang

Công chức UBND Xã Vĩnh Chánh

4 TRƯƠNG TUYẾT VÂN 089194008627 Độc thân

335, Tầng 3, Khu CC Bắc Hà 

Hoàng Hổ, Khóm Tây Khánh 2, 

Phường Mỹ Hòa, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

5 NGUYỄN THỊ TIẾN 094185013301 Độc thân

Lô 6F4, Tổ 5,  Khóm Đông 

Thành, Phường Đông Xuyên, 

TP Long Xuyên, An Giang

Người lao động
Công ty CP Nông Sản 

Phúc Tiến

6 VĂN MỸ TRANG 089189014501 Vợ PHAN HỮU TÀI Chồng 089089012815

Số 8H2, Chu Văn An, Khóm 3, 

Phường Mỹ Long, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động

Công ty CP Xe khách 

Phương Trang Futa 

Buslines

7 NGUYỄN THỊ CẨM HỒNG 089180015070 Độc thân

Tổ 19, Ấp An Thuận, Xã Hòa 

Bình, Huyện Chợ Mới, An 

Giang

 Người thu nhập thấp Lao động tự do

8 LÊ TUẤN 089086005791 Độc thân

293/6 Đường Hùng Vương, 

Phường Mỹ Long, TP Long 

Xuyên, An Giang

Sỹ quan
Công an Phường Mỹ 

Quý

9 ĐẶNG THỊ TUYẾT OANH 089184016753 Vợ NGUYỄN LÊ HOÀNG Chồng 089073011557

12, Võ Hoành, Khóm Đông 

Thịnh 9, Phường Mỹ Phước, TP 

Long Xuyên, An Giang

Người lao động

Chi nhánh Công ty Cổ 

phần Xây lắp An Giang 

- Xí nghiệp Sản xuất Bê 

tông và Gạch không 

nung

10 VÕ TẤN SỸ 089079021144 Chồng NGUYỄN THỊ THANH THẢO Vợ 089180006061
Ấp Long Định, Xã Long Kiến, 

Huyện Chợ Mới, An Giang
Người lao động

Chi nhánh Công trình 

Viettel An Giang - 

Tổng Công ty CP công 

trình Viettel 

11 NGUYỄN THỊ MỸ KIM 089186001494 Độc thân

Số 39, Đường LouisPasteur, Tổ 

11, Khóm Châu Thạnh, Phường 

Châu Phú A, Thành phố Châu 

Đốc, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

DANH SÁCH

KHÁCH HÀNG ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN MUA NHÀ Ở XÃ HỘI 

TẠI DỰ ÁN DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI THẤP TẦNG THUỘC KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY SÔNG HẬU (ĐỢT 1),

PHƯỜNG MỸ PHƯỚC, THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG
(Kèm theo Văn bản số: 3977/SXD-QLN&HTKT ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Sở Xây dựng An Giang)



12 ĐINH NHẬT HÙNG 056088003491 Chồng LƯƠNG ÂU MAI PHƯƠNG Vợ 089189018060

15, Đường số 22 Khu Sao Mai, 

Khóm Bình Khánh 5, Phường 

Bình Khánh, TP Long Xuyên, 

An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

13 NGUYỄN THANH MINH 089073010072 Độc thân

22/11F Thánh Thiên, Khóm Mỹ 

Thọ, Phường Mỹ Quý, TP Long 

Xuyên , An Giang

Người lao động

Công ty TNHH Đầu tư 

và Phát triển Thương 

mại Tín Tâm

14 TRẦN KIỀU VĨNH THỤY 089073010740 Chồng HUỲNH THỊ HIẾU Vợ 089176000739

Khóm Mỹ Tân, Thị trấn Mỹ 

Luông, Huyện Chợ Mới, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

15 NGUYỄN ANH PHƯƠNG 089304014274 Độc thân

1749/65, Tổ 168, Khóm Mỹ 

Lộc, Phường Mỹ Phước, TP 

Long Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

16 TRƯƠNG QUỐC LONG 089088003618 Chồng LÊ TRẦN HUYỀN TRÂN Vợ 089188004429

Số 251/85, Tổ 11, Khóm 3, 

Phường Châu Phú A, TP Châu 

Đốc, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

17 TRẦN MINH TÚ 077067002114 Độc thân

Tổ 02, Ấp Thiên Tuế, Xã An 

Hảo, Thị xã Tịnh Biên, An 

Giang

Viên chức
Trung tâm Y tế Thị xã 

Tịnh Biên

18 HUỲNH VĂN THẠNH 089074013085 Độc thân

17S2, Khóm Đông Thịnh 6, 

Phường Mỹ Phước, TP Long 

Xuyên, An Giang

Sỹ quan
Công an Phường Mỹ 

Phước

19 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 089301012478 Độc thân
Ấp Mỹ Thạnh, Xã Mỹ An, 

Huyện Chợ Mới, An Giang
Người lao động

Công ty TNHH MTV 

Hữu Tài

20 HUỲNH BẢO TRÂN 089189017548 Độc thân

Số 395/10A, Khóm Tây Khánh 

5, Phường Mỹ Hòa, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động

Chi nhánh Công ty Cổ 

phần Tổ chức nhà Quốc 

gia tại An Giang

21 LÊ QUANG ĐẠI 089091024382 Chồng HUỲNH THỊ KIM NGỌC Vợ 089191024868

Số 169/7, Tổ 69, Khóm Đông 

Thịnh 5, Phường Mỹ Phước, 

Thành phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Viên chức
Chi cục Đăng kiểm An 

Giang

22 VÕ THỊ KIM NGÂN 089194014756 Độc thân

Số 41, Tổ 3, Khóm Vĩnh Phú, 

Phường Châu Phú A, TP Châu 

Đốc, An Giang

Người lao động

Chi nhánh Công ty Cổ 

phần Tổ chức nhà Quốc 

gia Bình Dương tại An 

Giang

23 TRƯƠNG THOẠI NGỌC TRÚC MAI 089192011386 Độc thân
Ấp Long Bình, Xã Long Kiến, 

Huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
Người lao động

Công ty TNHH Bất 

Động Sản Long Xuyên 

Land

24 ĐOÀN NGỌC TOÀN 089080003551 Độc thân

Tổ 4, Ấp Bình Hòa 1, Xã Mỹ 

Khánh, Thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

25 HUỲNH THANH VŨ 089070011601 Chồng TRƯƠNG THỊ OANH Vợ 089172003427

Số 24/58, Khóm Thới Hòa, 

Phường Mỹ Thạnh, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

26 THÁI TRƯƠNG KHÔI VIỄN 089091010251 Chồng TRẦN THỊ GIÀU Vợ 089194010514

Số 154A, tổ 8, hẻm Phan Bội 

Châu, Khóm Bình Thới 3, 

Phường Bình Khánh, Thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động

Chi nhánh Công ty Cổ 

phần Tổ chức nhà Quốc 

gia tại An Giang



27 NGUYỄN DƯƠNG XUÂN NGUYÊN 089186008856 Vợ TRẦN QUỐC HOÀNG Chồng 089073011041

Số 262, Tổ 53, Khóm Đông An 

4, Phường Mỹ Xuyên, Thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

28 TRƯƠNG THANH TÙNG 089080009203 Chồng NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN Vợ 089185010998
Ấp Hòa Thới, Xã Định Thành, 

Huyện Thoại Sơn, An Giang
Sỹ quan Trại giam Định Thành

29 NGUYỄN HỒNG NHUNG 089179002149 Vợ LÊ MINH THUẬN Chồng 087077012744
Khóm Thị 1, Thị trấn Hội An, 

Huyện Chợ Mới, An Giang
Viên chức

Trường THPT Huỳnh 

Thị Hưởng

30 LÊ NGỌC THẮNG 089071012029 Chồng NGUYỄN THỊ THANH THỦY Vợ 089171006163

Số 834/3A, Tổ 53, Khóm Đông 

Thịnh 4, Phường Mỹ Phước, 

Thành phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

31 VŨ THỊ HỒNG YẾN 089190002253 Độc thân

340, Đường Trường Đua, Tổ 

18, Khóm 7, Phường Châu Phú 

A, TP Châu Đốc, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

32 NGUYỄN TIẾN THÀNH 089094012926 Độc thân

Số 498/3A, Khóm Tây Khánh 

4, Phường Mỹ Hòa, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

33 VÕ NGỌC LINH
351363408

089180015778
Độc thân

109 Lê Hoàn, Khóm Bình 

Khánh 7, Phường Bình Khánh, 

TP Long Xuyên, An Giang

Người lao động

Công ty TNHH TM và 

XD Đăng Khôi Long 

Xuyên

34 NGUYỄN THỊ MỸ HIỀN 352485344 Độc thân

Số 1128D/57, Khóm Bình Đức 

1, Phường Bình Đức, Thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động

Công ty TNHH Thương 

mại Quảng cáo Việt 

Hàn

35 LÊ THỊ TÂM UYÊN 046169008255 Độc thân

Số 24, Hai Bà Trưng, Phường 

Mỹ Long, Thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

36 ĐẶNG KHÁNH ÂN 089195011057 Độc thân

Số 19/29 Khóm Thới An, 

Phường Mỹ Thạnh, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động
Công ty TNHH Thương 

mại Ba Xuyên

37 VÕ HỒNG LỢI 089079020418 Chồng LÊ THỊ THỦY Vợ 089194016984

Số 1026/18C, Rạch Tầm Bót, 

Khóm Đông Thịnh 9, Phường 

Mỹ Phước, Thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

38 NGÔ TUẤN BẢO 089090001229 Độc thân

Số 59/26, Đường Louis Pasteur, 

Tổ 18, Khóm Châu Thạnh, 

Phường Châu Phú A, Thành 

phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

39 VÕ THỊ THẢO NGUYÊN 089196017594 Độc thân

01A3, Tổ 18, Khóm Đông 

Thành, Phường Đông Xuyên, 

TP Long Xuyên, An Giang

Người lao động
Văn phòng Tỉnh ủy 

Tỉnh An Giang

40 NGUYỄN BỬU TUYẾT TRÂN 089179001057 Độc thân

Tổ 03, Ấp Phú An II, Xã Bình 

Hòa, Huyện Châu Thành, An 

Giang

Viên chức
Trường THCS Quản Cơ 

Thành



41 PHẠM PHAN THANH 089204005782 Độc thân
Tổ 12, Ấp Mỹ An, Xã Mỹ An, 

Huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
Người thu nhập thấp Lao động tự do

42 NGUYỄN THỊ HẢI ĐĂNG 089193014611 Độc thân

Số 283B/15 Khóm Bình Khánh 

7, Phường Bình Khánh, Thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động

Chi nhánh Công ty Cổ 

phần Tổ chức nhà Quốc 

gia Bình Dương tại An 

Giang

43 TRẦN THỊ Á MỴ 089196006778 Độc thân

Tổ 03, Ấp Bình Đông 1, Xã 

Bình Thạnh Đông, Huyện Phú 

Tân, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

44 HOA LÝ TUẤN 089201002649 Độc thân

Số 285A/15, Khóm Bình Khánh 

7, Phường Bình Khánh, Thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

45 TRẦN THỊ NGỌC CHÂU 089199015814 Độc thân

Số 192, Tổ 21, Khóm Đông 

Thành, Phường Đông Xuyên, 

Thành phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Người lao động
Trường THPT chuyên 

Thoại Ngọc Hầu

46 TRẦN NGỌC PHÚC 089085012289 Chồng LÊ THỊ TUYẾT NHUNG Vợ 089185013515

Khóm Đông An 5, Phường Mỹ 

Xuyên, TP Long Xuyên, An 

Giang

Viên chức
Văn phòng UBND tỉnh 

An Giang

47 NGUYỄN VĂN MINH TRUNG 089095018723 Độc thân

Ấp Bình Trung, Xã Bình Mỹ, 

Huyện Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Người lao động
Công ty TNHH TMDV 

Chợ Cái Sắn

48 TÔ PHAN HUYỀN MI 089195009189 Độc thân

312 Trần Hưng Đạo, Khóm 

Bình Đức 4, Phường Bình Đức, 

TP Long Xuyên, An Giang

Người lao động

Công ty TNHH Thương 

mại và Dịch vụ Môi 

trường Solar An Giang

49 LẠI THỊ ÁNH NGỌC 89088015708 Vợ HUỲNH PHÚ CƯỜNG Chồng 089088017087

Số 10/9, đường Bùi Văn Danh, 

Khóm Đông An 1, Phường Mỹ 

Xuyên, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

50 LÊ THANH TÙNG 093074000037 Chồng NGUYỄN THỊ THANH TRÚC Vợ 092188000460

15 Đường số 1, KĐT mới Tây 

Sông Hậu, Khóm Mỹ Thọ, 

Phường Mỹ Quý, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

51 NGUYỄN TẤN DŨNG 089079024590 Chồng HUỲNH THỊ TRONG Vợ 089180013498
Ấp Bình Thạnh 2, Xã Hòa An, 

Huyện Chợ Mới, An Giang
Viên chức Trạm y tế Xã Hòa An

52 TRẦN CÔNG TÂM 089096001353 Độc thân

Khóm Hòa Phú 1, Thị trấn An 

Châu, Huyện Châu Thành, tỉnh 

An Giang

Viên chức

Trung tâm Quan chắc 

và Kỹ Thuật Tài 

nguyên Môi trường An 

Giang

53 PHẠM ĐẶNG DUY BẢO 089079003402 Độc thân

Số 18N3, Khóm Đông Thịnh 6, 

Phường Mỹ Phước, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người  lao động

Viễn thông An Giang - 

Tập đoàn Bưu chính 

Viễn thông VN

54 TRẦN THỊ KIỀU OANH 089185031603 Độc thân
Ấp An Thạnh, Xã Hòa Bình, 

Huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
Người  lao động

công ty TNHH MTV 

Xây dựng Thương mại 

Dịch vụ Hoàng Sinh



55 VÕ MINH TRÍ 089081000604 Chồng NGUYỄN THỊ KHOA THI Vợ 089184027145

Số 15, Nam Đặng Dung, Khóm 

3, Phường Mỹ Long, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Công chức
Phòng Quản lý Đô thị - 

Thành phố Long Xuyên

56 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 089169007365 Độc thân LÊ HOÀNG LONG 089068019930
Ấp Long Thành, Xã Long Điền 

B, Huyện Chợ Mới, An Giang
Người thu nhập thấp Lao động tự do

57 LÊ HỮU THỊNH 089097017138 Độc thân
Ấp Hòa Thượng, Xã Kiến An, 

Huyện Chợ Mới, An Giang
Người lao động

Công ty TNHH Đầu tư 

và phát triển Thương 

mại Tín Tâm

58 NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG 089090000593 Chồng ĐẶNG THỊ DIỄM TRINH Vợ 089198008164

Ấp Bình Quới 2, Xã Bình 

Thạnh Đông, Huyện Phú Tân, 

An Giang

Sỹ quan
Phòng hậu cần Công an 

tỉnh An Giang

59 PHAN VĂN NGỌC HIỆP 089080023745 Chồng ĐÀO NỮ NGỌC LAN Vợ 067180000031

Khóm An Hòa A, Thị trấn Ba 

Chúc, Huyện Tri Tôn, An 

Giang

Công chức

Chi nhánh Ngân hàng 

Chính sách xã hội tỉnh 

An Giang

60 TRƯƠNG QUÍ ANH 089084026200 Độc thân

24 Đường số 25, Khóm Bình 

Khánh 5, Phường Bình Khánh, 

TP Long Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

61 NGUYỄN HUỲNH BĂNG NHƯ 089196010114 Độc thân

Đường Trần Thanh Lạc, Tổ 20, 

Khóm An Hòa B, Thị trấn Ba 

Chúc, Huyện Tri Tôn, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

62 HUỲNH THÀNH NAM 089079009894 Chồng LÊ THỊ KIM XUYẾN Vợ 089182015282

Ấp Hòa Hưng, Xã Hòa Bình 

Thạnh, Huyện Châu Thành, tỉnh 

An Giang

Người lao động

Nhà máy gạch Ceramic 

An Giang - Chi nhánh 

CP Công ty Xây Lắp 

An Giang

63 LÝ THỊ THANH TÂM 089194021951 Độc thân

Tổ 7, Ấp Mỹ Khánh 1, Xã Mỹ 

Hòa Hưng, Thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

64 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THỦY 089187015613 Vợ NGUYỄN MINH DUY Chồng 089087016771

862/43 Khòm Bình Đức 2, 

Phường Bình Đức, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

65 NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY 089169006471 Độc thân

12/7B Khóm Đông Thạnh A, 

Phường Mỹ Thạnh, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

66 MAI HOÀNG KIM THANH 089196008784 Độc thân

Số 2, Đường số 3, KDC Tây 

Sông Hậu, Khóm Mỹ Thọ, 

Phường Mỹ Quý, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người lao động
Công ty CP Môi trường 

Đô thị An Giang

67 LƯƠNG VĂN PHÁP 089095000605 Chồng KIM THỊ BẢO PHƯƠNG Vợ 084194006796

Tổ 37, Ấp Vĩnh Hội, Xã Vĩnh 

Hội Đông, Huyện An Phú, An 

Giang

Viên chức
Bệnh viện Đa khoa 

Trung tâm An Giang

68 NGUYỄN THỊ MỸ XUYÊN 089190025603 Vợ ĐOÀN QUỐC ĐÉM Chồng 089083022907

Tổ 29, Ấp Tân Thành, Xã Vĩnh 

Thành, Huyện Châu Thành, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

69 ĐÀO THẾ HIỂN 089089000605 Chồng PHAN THỊ XUÂN MAI Vợ 089189020813

Lô 12B2, Đường Trường Chinh, 

Phường Mỹ Phước, TP Long 

Xuyên, An Giang

Sỹ quan
Công an TP Long 

Xuyên



70 NGUYỄN THỊ TRƯỜNG AN 089188009815 Vợ NGUYỄN HOÀNG DỮNG Chồng 089084026152

Số 19, tổ 1, Ấp Long Hưng, Xã 

Ô Long Vỹ, Huyện Châu Phú, 

An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

71 TRƯƠNG CÔNG TẤN 089086006400 Chồng NGUYỄN THỊ BÉ NƯƠNG Vợ 089186018576

Số 83 Chu Văn An, Phường Mỹ 

Long, Thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang

Công chức
Ban tiếp công dân - VP 

UBND tỉnh An Giang

72 LÊ MINH QUỐC 089091017153 Chồng PHẠM THỊ MỸ DUYÊN Vợ 087196013828

Số 24/5 Khóm Trung Thạnh, 

Phường Mỹ Thới, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động

Công ty TNHH Thương 

mại và Sản xuất Dương 

Hoa

73 LÊ VĂN HIỆP 089093016239 Chồng LÊ THỊ THU THẢO Vợ 089193019167
Số 262, Ấp Long Bình, Xã Kiến 

An, Huyện Chợ Mới, An Giang
Người lao động

Chi nhánh Công trình 

Viettel An Giang - 

Tổng Công ty Cổ phần 

Công trình Viettel

74 NGUYỄN ĐẠI LƯỢNG 089088028934 Chồng LÊ THỊ HỒNG Vợ 030189016111
Ấp Long Phú, Xã Ô Long Vỹ, 

Huyện Châu Phú, An Giang
Người thu nhập thấp Lao động tự do

75 TRẦN TUẤN LINH 089081023507 Chồng
ĐẶNG NGUYỄN THÁI PHƯƠNG 

UYÊN
Vợ 089181020011

Số 194/17, hẻm Rạch Gừa, tổ 

176, Khóm Mỹ Lộc, Phường 

Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

76 PHAN THỊ TUYẾT GIANG 089183026066 Độc thân

Số 42A/72, Khóm Trung Hưng, 

Phường Mỹ Thới, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Viên chức
Trường Cao Đẳng Kiên 

Giang

77 CHÂU TỰ NHIÊN 089094002485 Chồng NGUYỄN THỊ THÚY THOẠI Vợ 089195018688

Ấp Vĩnh Thạnh A, Xã Vĩnh 

Hòa, Thị xã Tân Châu, An 

Giang

Người lao động
Chi nhánh Công ty Cổ 

phần Quốc tế gia

78 HOÀNG THẾ CÔNG 089083000613 Chồng NGUYỄN THỊ THU THỦY Vợ 089184001520

Số 75/68/2, tổ 56, Khóm Đông 

Thịnh 4, Phường Mỹ Phước, 

Thành phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Sỹ quan

Phòng Quản lý Xuất 

nhập cảnh - Công an 

tỉnh An Giang

79 HỒ THỊ THU THẢO 089194015393 Vợ HỒ NHỰT SANG Chồng 087091014407

Số 17/2A, Khóm Hòa Thạnh, 

Phường Mỹ Thạnh, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động
Công ty CP Bệnh viện 

Đa khoa Hạnh phúc 

80 PHAN TRƯƠNG THANH NHÀN 089203008348 Độc thân

Số 37/31A, Khóm Tây Thạnh, 

Phường Mỹ Thới, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

81 TRƯƠNG BẢO NGỌC 089196007169 Vợ NGUYỄN QUỐC TOÀN Chồng 089092026815

Khóm Hòa Long 4, Thị trấn An 

Châu, , Huyện Châu Thành, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

82 PHẠM THỊ CHIẾN 036167010271 Vợ TẠ VĂN THÀNH Chồng 036066018001

109 Đường số 7, Khu Đô thị 

mới Tây Sông Hậu, Khóm Mỹ 

Thọ, Phường Mỹ Quý, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

83 NGÔ NGỌC MINH NGUYÊN 089304000527 Độc thân

45, Khóm Bình Khánh 7, 

Phường Bình Khánh, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người lao động

Công ty TNHH Thương 

mại và Dịch vụ Môi 

trường Solar An Giang



84 VÕ THỊ DIỆU ÁI 089196007316 Vợ ĐOÀN THÁI DŨNG TIẾN Chồng 089090017464

Số 62B/4, Khóm Bình Thới 2, 

Phường Bình Khánh, Thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

85 NGUYỄN MẠNH KHƯƠNG 089197014205 Độc thân
Tổ 5, Ấp Tân Hưng, Xã Tấn 

Mỹ, Huyện Chợ Mới, An Giang
Người lao động

Chi nhánh Công ty CP 

Tổ chức Nhà Quốc Gia 

Bình Dương tại An 

Giang

86 PHAN THANH CƯỜNG 089089001470 Chồng PHÙNG THỊ BIẾC Vợ 083190001893

Tổ 29, Ấp An Thuận, Xã Hòa 

Bình, Huyện Chợ Mới, An 

Giang

Người lao động
Trung tâm Lưu trữ Lịch 

sử tỉnh An Giang

87 VÕ MINH TÚ 089093018584 Độc thân

Khóm Châu Thới 2, Phường 

Châu Phú B, TP Châu Đốc, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

88 NGUYỄN THANH LOAN 089187010877 Độc thân

145/3A, Tổ 74, Khóm Đông 

Thịnh 5, Phường Mỹ Phước, TP 

Long Xuyên, An Giang

Người lao động

Công ty TNHH Một 

thành viên Thương mại 

Dịch vụ Ba Đồng Vàng

89 NGUYỄN LÂM NHÃ NGỌC 089301016955 Độc thân
Ấp Mỹ Lợi, Xã Mỹ Phú, Huyện 

Châu Phú, An Giang
Người lao động

Công ty TNHH Phạm 

Gia Nam Kinh

90 TRẦN PHẠM TÂN TRI 089201016598 Độc thân

Lô 8E2, tổ 18, Khóm Mỹ Quới, 

Phường Mỹ Quý, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người lao động
Công ty TNHH Nông 

nghiệp Hoàng Phan

91 VÕ MINH TOÀN 089092010581 Chồng ĐOÀN THỊ THÙY MỸ Vợ 089194022070

Phòng số 1, số 18/3, Thoại 

Ngọc Hầu, Khóm 3, Phường 

Mỹ Long, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người lao động

Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng Khang Phúc 

Thịnh

92 BÙI VĂN CHÁNH 045069004966 Chồng NGUYỄN THỊ KIM THOA Vợ 089168005826

Số 54/64B, Khóm Trung An, 

Phường Mỹ Thới, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người lao động

Công ty TNHH Bệnh 

viện Đa khoa Bình Dân 

Long Xuyên

93 LÊ THỊ THU PHƯƠNG 089198001119 Độc thân

Khóm Vĩnh Thuận, Thị trấn 

Vĩnh Thạnh Trung, Huyện 

Châu Phú, An Giang

Người lao động
Công ty TNHH Phạm 

Gia Nam Kinh

94 TRƯƠNG TÍCH LŨY 089097012510 Độc thân

202, Tổ 8, Ấp Kiến Thuận 1, 

Xã Kiến Thành, Huyện Chợ 

Mới, An Giang

Sỹ quan

Công an Tỉnh An 

Giang - Phòng Công tác 

Đảng và Công tác 

Chính trị

95 LÊ HỒNG PHƯỚC 089096005514 Độc thân

J13, Tổ 123, Khóm Đông Thịnh 

7, Phường Mỹ Phước, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

96 VÕ THỊ NHƯ YẾN 089193000618 Độc thân

Số 9, Lưu Hữu Phước, Khóm 

Đông Thịnh 9, Phường Mỹ 

Phước, TP Long Xuyên, An 

Giang

Viên chức

Trung tâm văn hóa - 

Thể thao và Truyền 

thanh 

97 NGUYỄN ĐỨC AN 089201008583 Độc thân

43/13A, Khóm Trung An, 

Phường Mỹ Thới, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

98 LÝ QUỐC THỊNH 089095005534 Độc thân

Khóm Trung Thạnh, Thị trấn 

Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, An 

Giang

Người lao động

Công ty TNHH Tư vấn 

Bất Động Sản 

HomeSeek



99 LÊ HƯƠNG HUỲNH NHƯ 089196004535 Vợ PHÙNG ĐÔNG DUY Chồng 089095010356
Ấp Tân Lợi, Xã Tân Tuyến, 

Huyện Tri Tôn, An Giang
Viên chức

Trạm Khuyến nông 

huyện Tri Tôn

100 PHẠM THỊ MẠNH 089163001402 Độc thân
Khóm 2, Phường Chi Lăng,Thị 

xã Tịnh Biên, An Giang
Người thu nhập thấp Lao động tự do

101 TRẦN XUÂN VIỆT 089079000829 Độc thân

Khóm Mỹ Hòa, Thị trấn Mỹ 

Luông, Huyện Chợ Mới, An 

Giang

Viên chức
Trường THCS Nguyễn 

Quang Sáng

102 TRẦN THỊ NGỌC THU 089179003615 Độc thân

Số 42/36 Khóm Trung An, 

Phường Mỹ Thới, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người lao động

Ngân hàng TMCP 

Ngoại Thương Việt 

Nam - CN An Giang, 

Phòng Giao dịch Vàm 

Cống

103 TRẦN THANH VŨ 089098008051 Độc thân

24/1 Thoại Ngọc Hầu, Khóm 3, 

Phường Mỹ Long, Tp Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

104 TRẦN PHÚ QUÍ 089090014477 Độc thân

Tổ 14, Ấp Hòa Lợi, Xã Phú 

Hiệp, Huyện Phú Tân, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

105 TRƯƠNG KIM HỒNG 089183015055 Vợ NGUYỄN THÀNH ĐĂNG Chồng 089083018789

Phòng 01, Số 32/29, Khóm 

Trung Thạnh, Phường Mỹ Thới, 

TP Long Xuyên, An Giang

Người lao động
Văn phòng Công chứng 

Cao Thị Hồng Cúc

106 NGUYỄN NGỌC TRÍ 089071011537 Độc thân

Số 12/7A, Tổ 3, Khóm Đông 

Thạnh A, Phường Mỹ Thạnh, 

TP Long Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

107 VÕ HỒNG PHÚC 089083029479 Chồng PHAN THỊ MAI THẢO Vợ 089185028688

520/13A,Tổ 32, Khóm Đông 

Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, TP 

Long Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

108 BÙI THANH HOÀNG 089088004399 Chồng NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN Vợ 089188003102

Ấp An Khương, Xã An Thạnh 

Trung, Huyện Chợ Mới, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

109 NGUYỄN THỊ MINH THI 089179018011 Vợ VŨ ĐỨC THỊNH Chồng 034076023053

Số 149/3F, Khóm Đông An 2, 

Phường Mỹ Xuyên, TP Long 

Xuyên, An Giang

Công chức
UBND Phường Mỹ 

Long - TP Long Xuyên

110 BÙI BẢO TÂM 089084014201 Chồng CÙ NGỌC QUÍ Vợ 089184000932

Tổ 21, Khóm Long Thị D, 

Phường Long Thạnh, Thị xã 

Tân Châu, An Giang

Công chức
Chi cục Hải quan - Cửa 

khẩu Khánh Bình

111 HUỲNH HỮU NGHỊ 089088026129 Độc thân

479, Tổ 15, Khóm Xuân Hòa, 

Phường Tịnh Biên, Thị xã Tịnh 

Biên, An Giang

Người lao động

Công ty TNHH Đầu Tư 

và Phát Triển Thương 

mại Tín Tâm

112 NGUYỄN HUỲNH THIÊN 092088017361 Chồng NGUYỄN KIM HUYÊN Vợ 089191018705

Khóm Mỹ Hòa, Thị Trấn Mỹ 

Luông, Huyện Chợ Mới, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

113 DƯƠNG THÚY MAI 089195019472 Vợ HUỲNH PHÚ HUYỆN Chồng 089088023995
Ấp Tân Vọng, Xã Vọng Thê, 

Huyện Thoại Sơn, An Giang
Người lao động

Công ty TNHH Đầu Tư 

và Phát Triển Thương 

mại Tín Tâm

114 TRẦN THỊ MAI HẰNG 089194008629 Độc thân

Tổ 18, Khóm Long Quới A, 

Phường Long Phú, Thị xã Tân 

Châu, An Giang

Người lao động

Phòng Giao dịch Mỹ 

Quý - Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn - Hà 

Nội CN An Giang



115 TRẦN TRUNG TÍN 092098000603 Độc thân

Thường trú: Khu vực Tân 

Phước 1, phường Thuận Hưng, 

Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ

Tạm trú: Số 1749/63 Mỹ Lộc, 

phường Mỹ Phước, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động

Ngân hàng TMCP Sài 

Gòn Thương Tín - Chi 

nhánh An Giang

116 NGUYỄN DUY PHONG 089084012631 Chồng ĐẶNG THỊ PHI NGA Vợ 089180020560

456/6B, Tổ 37, Khóm Đông 

Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, TP 

Long Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

117 PHẠM THỊ PHƯỢNG TRÌ 089184017065 Vợ VÕ PHI VŨ Chồng 089081006857

Tổ 04, Ấp Đông Bình Trạch, Xã 

Vĩnh Thành, Huyện Châu 

Thành, An Giang

Viên chức

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch Huyện Châu 

Thành

118 HUỲNH THANH PHONG 089096018039 Độc thân

106/27, Tồ 11, Lê Lợi, Khóm 

Châu Quới 2, Phường Châu Phú 

B, TP Châu Đốc, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

119 PHÙNG QUỐC THÀNH 089074022775 Chồng NGUYỄN THỊ HỒNG THẤM Vợ 089189014774

09 Nguyễn Cảnh Dị, Khóm 

Bình Khánh 3, Phường Bình 

Khánh, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

120 NGUYỄN TRUNG HIẾU 089204011126 Độc thân
Ấp Nhơn Ngãi, Xã Nhơn Mỹ, 

Huyên Chợ Mới, An Giang
Người lao động

Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ Thiết bị 

điện Minh Quang

121 TRỊNH VĂN NAM 089098002769 Độc thân
Ấp Vĩnh An, Xã Vĩnh Trạch, 

Huyện Thoại Sơn, An Giang
Người thu nhập thấp Lao động tự do

122 TRẦN CÔNG ĐẠT 089097004071 Độc thân

860 Hà Hoàng Hổ, Khóm Đông 

An 2, Phường Mỹ Xuyên, TP 

Long Xuyên, An Giang

Người lao động

Ngân hàng TM CP Sài 

Gòn thương tín chi 

nhánh An Giang

123 LÊ HOÀNG GIA HUY 089204016283 Độc thân

78, Đường số 5, KĐT Tây Sông 

Hậu, Phường Mỹ Phước, TP 

Long Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

124 NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG 089176022888 Vợ TRẦN VĂN HIỀN Chồng 089073001250

Số 420A/12, Khóm Tây Khánh 

2, Phường Mỹ Hòa, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Công chức
UBND Phường Mỹ 

Phước 

125 TRẦN KỲ TOÀN 089084012325 Chồng NGUYỄN THỊ HỒNG CHÚC Vợ 089193019961

422/3B, Tổ 38, Khóm Đông 

Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, TP 

Long Xuyên, An Giang

Công chức Sở Tư pháp An Giang

126 NGUYỄN THỊ THÚY VI 089181005981 Vợ LƯ BÁ TRUNG Chồng 089082009031

Số 374, Tổ 13, Ấp Nhơn Hiệp, 

Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới, 

An Giang

Công chức Sở Tư pháp An Giang

127 THÁI THỊ TUYẾT LOAN 075167005103 Độc thân

Số 36L2, Khóm Đông Thịnh 9, 

Phường Mỹ Phước, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do



128 NGUYỄN XUÂN LAN 089182005002 Vợ KHỔNG HUỲNH DUY Chồng 089082011047
Ấp Mỹ Hòa, Xã Nhơn Mỹ, 

Huyện Chợ Mới, An Giang
Viên chức

Trung tâm Quan trắc và 

Kỹ thuật Tài nguyên 

Môi trường

129 HUỲNH VĂN HẬU 089087029463 Chồng HOÀNG THỊ THÚY VÂN Vợ 089185014004
Ấp Phú Mỹ Hạ, Xã Phú Thọ, 

Huyện Phú Tân, An Giang
Sỹ quan

Phòng Quản lý Xuất 

nhập cảnh - Công an 

tỉnh An Giang

130 NGUYỄN QUỲNH NHƯ 089198015805 Độc thân

18/37, Khóm Thới An A, 

Phường Mỹ Thạnh, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

131 NGUYỄN DUY KHANG 089096001089 Chồng NGUYỄN THỊ MINH THUY Vợ 089195009930

673/28C, Tổ 48, Khóm Đông 

Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, Tp 

Long Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

132 PHAN ĐỨC TÂN PHÚ 089087004842 Chồng TRẦN THỊ ĐỖ QUYÊN Vợ 089184000975

5 Tổ 7, Khóm Đông Thành, 

Phường Đông Xuyên, TP Long 

Xuyên, An Giang

Viên chức

VP Điều phối - Chương 

trình Mục tiêu Quốc gia 

Xây dựng Nông thôn 

mới tỉnh An Giang

133 HUỲNH TỨ PHƯƠNG 089194021845 Vợ PHAN QUỐC THỐNG Chồng 087086015656

14, Tổ 18, Khóm Đông Thành, 

Phường Đông Xuyên, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

134 VÕ VĂN MINH 089087005092 Chồng LÊ THỊ CẨM HIỀN Vợ 089187022644

Khóm Xuân Hòa, Phường Tịnh 

Biên, Thị xã Tịnh Biên, An 

Giang

Người lao động

Chi nhánh Công ty Cổ 

phần phà An Giang - Xí 

nghiệp cơ khí giao 

thông

135 DANH MINH TRÒN 089093021235 Độc thân

Tổ 21, Khóm Tân Đông, Thị 

trấn Óc Eo, Huyện Thoại Sơn, 

An Giang

Sỹ quan
Công an Huyện Thoại 

Sơn

136 TRƯƠNG CẨM VÂN 080189007965 Vợ LÊ THANH THIỆN Chồng 089084017062
Khóm Vĩnh Phú, Phường Châu 

Phú A, TP Châu Đốc, An Giang
Viên chức

Trường THCS - THPT 

Mỹ Hòa Hưng

137 LÊ THỊ KIM NHUNG 089174012068 Vợ TRẦN ĐỨC HUY Chồng 089079009818

Số 44/7A, Khóm Tân Phú, 

Phường Mỹ Quý, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Công chức
UBND Phường Mỹ 

Long

138 TẠ VU KIẾN DI 089088004111 Chồng PHẠM THỊ ÁNH HƯỜNG Vợ 089190014975

43/3A Nguyễn Du, Phường Mỹ 

Bình, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người lao động
UBND Phường Mỹ 

Quý

139 NGUYỄN THỊ PHI NGA 089191010863 Vợ PHẠM MINH ĐỨC Chồng 089090008226

Số 11, Phạm Ngọc Thạch, 

Khóm Đông Thịnh 8, Phường 

Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người lao động

Phòng Giao dịch Long 

Xuyên -Ngân hàng 

TMCP XNK Việt Nam - 

Chi nhánh An Giang

140 HUỲNH THỊ THÙY TRANG 089174018150 Độc thân

Số 55/7A, Khóm Đông Thạnh, 

Phường Mỹ Thạnh, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Viên chức
Ban quản lý Chợ Long 

Xuyên

141 NGUYỄN NGỌC AN 089083004361 Chồng TRẦN THỊ NGÓI Vợ 089182008997

1233/62, Khóm Bình Đức 1, 

Phường Bình Đức, Tp Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

142 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG
351765062

089185028344
Vợ DƯƠNG QUỐC CẦN Chồng 091086002033

Tổ17, Ấp Tân Quới, Xã Tấn 

Mỹ, Huyện Chợ Mới, An Giang
Người lao động

Công ty TNHH Huy 

Hoàng Long Xuyên



143 LÊ VĂN KHIÊM 089079009762 Chồng LƯƠNG THÚY KIỀU Vợ 089180019733
Ấp Mỹ Thành, Xã Định Mỹ, 

Huyện Thoại Sơn, An Giang
Công chức

Văn phòng Huyện ủy 

Châu Thành tỉnh An 

Giang

144 ĐÀO VĂN SƠN 089082000466 Chồng NGUYỄN THỊ KIM XUYẾN Vợ 089187016459

Tổ 1, Ấp Hòa Thạnh, Xã Tân 

Thạnh, Thị xã Tân Châu, An 

Giang

Viên chức
Trường Đại học An 

Giang

145 PHAN HOÀNG CÔNG KHẢI 089082003185 Chồng DƯƠNG LA DIỆU LINH Vợ 089182003796

Lô 3I5, Khóm Đông Thịnh 9, 

Phường Mỹ Phước, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

146 LÊ TUYẾT HOA 089195014097 Vợ HUỲNH TRUNG SƠN Chồng 089085018030

Tổ 1, Ấp Vĩnh Phú, Xã Vĩnh 

An, Huyện Châu Thành, An 

Giang

Viên chức
Trung tâm y tế huyện 

Châu Thành

147 PHAN XUÂN BÌNH 089186003815 Vợ NGUYỄN HOÀNG MINH PHƯƠNG Chồng 089086003146

Số 174/8A, Khóm Tây Khánh 

8, Phường Mỹ Hòa, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

148 NGUYỄN HỒNG THANH 089082006929 Độc thân

Số 49/47 Khúc Thừa Dụ, Tổ 8, 

Khóm Bình Long 2, Phường 

Mỹ Bình,  thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động

Ngân hàng TMCP 

Quốc tế Việt Nam - Chi 

nhánh An Giang

149 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 089165001672 Độc thân

8, Tổ 7, Khóm Thạnh An, 

Phường Mỹ Thới, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người lao động
Công ty TNHH Thực 

phẩm Lê Hoàng Hải

150 NGÔ ĐẶNG BÍCH TRÂM 092193007403 Độc thân

Số 465/8H, tổ 30, Khóm Đông 

Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, 

thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

Người lao động

Ngân hàng TMCP 

Đông Nam Á Chi 

nhánh An Giang

151 HUỲNH VĂN THƠ 089083024926 Chồng ĐỖ THỊ THU HỒNG Vợ 089183026696

Số 60/18/11, hẻm Rạch Xếp Bà 

Lý, Tổ 11, Khóm Bình Đức 5, 

Phường Bình Đức,  thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

152 TRẦN KIM HIỀN 089180000913 Vợ NGUYỄN PHƯỚC ĐIỀN Chồng 089082002021

Trần Hưng Đạo, Tổ 22, Khóm 

4, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri 

Tôn, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

153 TRẦN HOÀNG NHI 089099014232 Độc thân

Ấp Bình Trung 2, Xã Bình 

Thạnh Đông, Huyện Phú Tân, 

An Giang

Người lao động
Công ty TNHH Oxy 

Hòa Cường

154 NGUYỄN THANH TUẤN 089082016719 Chồng TRẦN THÁI PHƯƠNG THÙY Vợ 089181001626

38 Lý Thường Kiệt, Tổ 12, 

Khóm Bình Long 2, Phường 

Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người lao động
Văn phòng Công chứng 

Cao Thị Hồng Cúc

155 LÊ THỊ NGỌC TRÂN 089195011843 Độc thân

921/27/15 Tổ 2, Ấp Bình Hòa 

1, Xã Mỹ Khánh, TP Long 

Xuyên, An Giang

Công chức
Kho bạc Nhà nước An 

Giang

156 TRẦN NGUYỄN ANH KHOA 089093005592 Độc thân
Tổ 20, Ấp Tấn Phước, Xã Tấn 

Mỹ, Huyện Chợ Mới, An Giang
Viên chức

Trung tâm Lưu trữ Lịch 

sử tỉnh  An Giang

157 KHƯU MINH ANH 089197004208 Độc thân

673/28A, Tổ 48, Khóm Đông 

Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, TP 

Long Xuyên, An Giang

Công chức

Ngân hàng Nhà nước 

chi nhánh tỉnh An 

Giang



158 HUỲNH ANH KHOA 089089004851 Chồng TRẦN THỊ THANH TUYẾT Vợ 089192005038

108 Thoại Ngọc Hầu, Khóm 5, 

Phường Mỹ Long, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

159 TRƯƠNG THIÊN TRANG 089196016358 Vợ NGUYỄN MINH NGHĨA Chồng 092200006010

451/6I Thoại Ngọc Hầu, Khóm 

Đông Thịnh 3, Phường Mỹ 

Phước, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người lao động
Công ty CP Du lịch An 

Giang

160 TRƯƠNG XUÂN KHÁNH QUỲNH 089186013299 Độc thân

Tổ 14, Khóm 1, Phường Chi 

Lăng, Thị xã Tịnh Biên, An 

Giang

Người lao động
Công ty TNHH Xuất 

nhập khẩu Green Sea

161 PHAN TUẤN TRUNG 089098007587 Độc thân

100D/5, Khóm Bình Thới 2, 

Phường Bình Khánh, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

162 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 89080010363 Chồng ĐẶNG NGUYỆT MINH Vợ 089183016085

783A/40, Khóm Bình Đức 2, 

Phường Bình Đức, Tp Long 

Xuyên, An Giang

Viên chức
Trường THCS Trần 

Hưng Đạo

163 NGUYỄN THỊ MỸ 089196003868 Độc thân

418C/22, Khóm Bình Đức 5, 

Phường Bình Đức, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

164 PHẠM THỊ THU THƠM 089176017511 Độc thân

10A2, Trần Nguyên Đán, Tổ 9, 

Khóm Đông Hưng, Phường 

Đông Xuyên, TP Long Xuyên, 

An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

165 LÝ LỆ QUYỂN 095190000531 Vợ LÂM THANH DUY Chồng 089087005780

Lầu 1, 77/6A, Phạm Ngũ Lão, 

Khóm Đông Thịnh 2, Phường 

Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An 

Giang

Sỹ quan

Công an tỉnh An Giang - 

Phòng Công tác Đảng 

và Công tác chính trị

166 TRẦN THỊ HƯƠNG THƠ 089187019123 Vợ ĐỖ MINH TỚI Chồng 089086023020

Số 42/8 Khóm Trung An, 

Phường Mỹ Thới, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

167 ĐẶNG TRUNG HIẾU 087080025542 Chồng TỪ THỊ HÒA Vợ 089185002543

Số 855A/43, Khóm Bình Đức 2, 

Phường Bình Đức, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Công chức Sở Xây dựng An Giang

168 NGUYỄN ĐẶNG GIA PHÚC 089202010111 Độc thân

255A/13, Khóm Bình Thới 1, 

Phường Bình Khánh, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

169 TRẦN KIM KHẢI 089093013530 Vợ LÝ BẠCH YẾN Chồng 089193004255

562, Võ Thị Sáu, Khóm Đông 

An 5, Phường Mỹ Xuyên, TP 

Long Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

170 LÊ TRỌNG AN 089081008587 Chồng TRẦN NGỌC HUYỀN TRÂN Vợ 089183009462

348/30C, Trần Hưng Đạo, Tổ 

51, khóm Đông Thịnh 4,  

Phường Mỹ Phước, Tp Long 

Xuyên, An Giang

Người lao động
Công ty CP Thực phẩm 

Hưng Phúc Thịnh

171 LÊ THỊ PHƯƠNG ÂN 089194017907 Độc thân

580A/29, Trần Hưng Đạo, 

Khóm Bình Thới 2, Phường 

Bình Khánh, TP Long Xuyên, 

An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

172 TRẦN VỦ HIẾU 089094002024 Độc thân
Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, 

Huyện Thoại Sơn, An Giang
Sỹ quan

Công an TP Long 

Xuyên



173 LÊ LÂM TÂM GIAO 089197008014 Độc thân

Số 681/11, Tổ 1, Khóm Đông 

Phú, Phường Đông Xuyên, 

thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

Người lao động

Ngân hàng TMCP 

XNK Việt Nam - chi 

nhánh An Giang

174 NGUYỄN THỊ ĐĂNG THƯ 092187007698 Vợ VÕ VĂN THUẬN Chồng 089081011560

62/4 Phan Bội Châu, Bình Thới 

2, Phường Bình Khánh, TP 

Long Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

175 TRẦN THỊ HỒNG TƯƠI 091187018249 Độc thân

Thường trú: 107, Tổ 1, Ấp (Chí 

Ghì) Chín Ghì, Xã Ngọc Hòa, 

Huyện Giồng Riềng, Kiên 

Giang

Tạm trú: số 160, đường Lý Thái 

Tổ, Mỹ Long, TP Long Xuyên, 

An Giang

Viên chức
Bệnh viện Sản nhi An 

Giang

176 TRƯƠNG HỮU CÓ 087088010549 Độc thân

Thường trú: Số 602, Ấp An 

Khương, Xã Định Yên, Huyện 

Lấp Vò, Đồng Tháp.

Tạm trú: Số 24/5B đường Ngô 

Quyền, phường Mỹ Bình, thành 

phố Long xuyên, tỉnh An Giang

Cán bộ, công chức, 

viên chức

Bệnh viện Tim mạch 

An Giang

177 VÕ THỊ THANH TUYỀN 089194013546 Độc thân

Khóm Hòa Long 3, Thị trấn An 

Châu, Huyện Châu Thành, An 

Giang

Người lao động
Trung tâm Dạy nghề 

Đường thủy Sông Hậu

178 TRƯƠNG VĂN HIỀN 089064013606 Chồng NGÔ THỊ THÉP Vợ 089163006465

Số 8/3C, Khóm Đông Thịnh 1, 

Phường Mỹ Phước, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

179 LÊ TRƯỜNG GIANG 089090000668 Chồng CÙ THỊ THANH NGUYÊN Vợ 051193018119

613C/31, Khóm Bình Khánh 2, 

Phường Bình Khánh, TP Long 

Xuyên, An Giang

Công chức

BQL Dự án Đầu tư Xây 

dựng khu vực TP Long 

Xuyên

180 NGUYỄN PHƯỚC SANG 089081000841 Chồng LÊ THỊ KIM NGÂN Vợ 089186004293

Khóm Thị 1, Thị trấn Mỹ 

Luông, Huyện Chợ Mới, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

181 CAM NGỌC QUAN 089174007060 Vợ LƯU PHƯỚC TOÀN Chồng 089079020701

103/5, Thoại Ngọc Hầu, Khóm 

4, Phường Mỹ Long, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người lao động
Công ty TNHH May 

Xuất  khẩu Thành An

182 LÊ PHƯƠNG THẢO 089192003913 Vợ HỒ HOÀNG VŨ Chồng 089092014016

47, Khóm Đông Thịnh 8, 

Phường Mỹ Phước, TP Long 

Xuyên, An Giang

Công chức
Viện kiểm sát Nhân 

dân TP Long Xuyên

183 NGUYỄN HIẾU TRUNG 089081013223 Vợ NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG Chồng 89182007589

Tổ 16, Ấp Bình Quới, Xã Bình 

Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, 

An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

184 ĐẶNG PHƯỚC HÙNG 089083000458 Chồng NGUYỄN THỊ YẾN NHI Vợ 089191006470

Khóm Đông Thịnh 4, Phường 

Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An 

Giang

Sỹ quan Phòng An ninh Nội địa

185 CHAU DANH 089085031164 Chồng NEÁNG KEO CÔ ĐA Vợ 089192026094
Ấp An Lợi, Xã Châu Lăng, 

Huyện Tri Tôn, An Giang
Sỹ quan Công an Tri Tôn

186 LÊ THỊ KIỀU 089189000845 Vợ NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG Chồng 089089007853

Số nhà 36/2C Khóm Trung 

Thạnh, Phường Mỹ Thới, TP 

Long Xuyên, An Giang

Viên chức
Bệnh viện Đa khoa 

Trung tâm An Giang



187 NGUYỄN ANH MINH 089090002368 Chồng VÕ THỊ ÁI HƯƠNG Vợ 089190005161

06, Đường số 01, KDC Lê 

Chân, Khóm Mỹ Quới, Phường 

Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An 

Giang

Viên chức
UBND Phường Mỹ 

Quý

188 NGUYỄN CÔNG DANH 089086015163 Chồng TẠ THỊ DIỄM LOAN Vợ 089189002720

Số 138/29 Trần Hưng Đạo, tổ 4, 

Khóm Bình Long 4, Phường 

Mỹ Bình, thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động
Công ty CP Kỹ thuật và 

Xây dựng Handong

189 BÙI VĂN DỰ 036090004636 Chồng NGUYỄN THỊ NƯƠNG Vợ 037192009919
Ấp An Thuận, Xã Hòa Bình, 

Huyện Chợ Mới, An Giang
Người thu nhập thấp Lao động tự do

190 TRẦN BÌNH TRỊ 089088025438 Chồng CAO THỊ MUỘI Vợ 089192019357

Ấp Long Thuận, Xã Long 

Giang, Huyện Chợ Mới, An 

Giang

Công chức
Văn phòng UBND tỉnh 

An Giang

191 NGUYỄN NHỰT PHƯƠNG 089092017153 Chồng THÁI TRANG ĐÀI Vợ 089195006140

14, Thiên Hộ Dương, Khóm 

Bình Khánh 3, Phường Bình 

Khánh, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người lao động

Chi nhánh Công ty CP 

Xây lắp An Giang - 

Nhà máy xi măng An 

Giang

192 ĐOÀN KIM HÒA 089185004559 Độc thân

193/34/38 Khóm Tân Quới, 

Phường Mỹ Quý, TP Long 

Xuyên, An Giang

Người lao động
Văn phòng Luật sư Hồ 

Hoàng Phượng

193 TRANG DUY QUÝ 089093011959 Chồng DIỆP KHÁNH VY Vợ 089193023424
Tổ 10, Ấp Ninh Lợi, Xã An 

Tức, Huyện Tri Tôn, An Giang
Người lao động

Chi nhánh Công trình 

Viettel An Giang - 

Tổng Công ty CP Công 

trình Viettel

194 TRẦN THANH NGUYÊN 089089019376 Độc thân

404/1A, Tổ 28, Khóm Đông 

Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, TP 

Long Xuyên, An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

195 LÊ THỊ KIM NGÂN 089301006179 Độc thân
Ấp Long An, Xã Long Kiến, 

Huyện Chợ Mới, An Giang
Người lao động

Công ty TNHH Một 

thành viên Trần Lê 

Khanh

196 NGUYỄN HUỲNH THẢO DUYÊN 089198015985 Độc thân
Tổ 11, Ấp Phú Lợi, Xã Phú 

Lâm, Huyện Phú Tân, An Giang
Người lao động

Công ty TNHH Xây 

dựng và Hạ tầng AGG

197 TRIỆU HỒ TÂY 089084005896 Chồng HỒ THỊ NGỌC HÂN Vợ 089193003084

Số 435, tỉnh lộ 955A, Tổ 24, 

Khóm Vĩnh Chánh, Phường 

Châu Phú A, TP Châu Đốc, An 

Giang

Người lao động
Công ty CP Kỹ thuật và 

Xây dựng Handong

198 MAI THỊ THÚY NGÂN 087183009185 Vợ NGUYỄN VĂN TRỌNG Chồng 089085014074

217 Tổ 20, Khóm Hòa Thạnh, 

Phường Mỹ Thạnh, TP Long 

Xuyên, An Giang

Viên chức
Trường Mầm non Thị 

trấn Lấp Vò

199 ĐỖ HUỲNH PHƯƠNG THY 089199013387 Độc thân
Tổ 1, Ấp Tân Phú, Xã Phú Lâm, 

Huyện Phú Tân, An Giang
Người lao động

Công ty TNHH Xây 

dựng và Hạ tầng AGG

200 PHAN THỊ BÍCH 089177015088 Độc thân

Lô 8P2, Phan Đăng Lưu, Khóm 

Đông Thịnh 6, Phường Mỹ 

Phước, Thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

201 DƯƠNG NGUYỄN CÔNG TRÌNH 089087023637 Chồng TRẦN THỊ MỸ PHƯƠNG Vợ 089187008775

Số 211, tổ 4, Ấp Mỹ Hóa 3, Xã 

Tân Hòa, Huyện Phú Tân, An 

Giang

Người lao động
UBND Phường Mỹ 

Phước



202 HUỲNH NGỌC THẢO 089149004882 Độc thân

Lô 4R1, Nguyễn Hữu Thọ, 

Khóm Đông Thịnh 6, Phường 

Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

203 LÊ THÀNH TY
352131763/

089094008694
Chồng TRẦN THỊ NGỌC HÂN Vợ 089193019205

Tổ 16, Ấp Vĩnh Hòa B, Xã Cần 

Đăng, Huyện Châu Thành, An 

Giang

Người lao động
Công ty CP Kỹ thuật và 

Xây dựng Handong

204 HUỲNH THANH TUYẾT LIÊN 089188001787 Vợ TRẦN VĂN CHƠN Chồng 089088030634

2/8 Tôn Đức Thắng, Khóm 

Bình Long 1, Phường Mỹ Bình, 

TP Long Xuyên, An Giang

Viên chức
Trường Cao đẳng nghề 

An Giang

205 TRẦN THANH HUY 089090017763 Chồng HỒ ĐÌNH THÚY AN Vợ 089189028827
Ấp Mỹ Trung, Xã Mỹ An, 

Huyện Chợ Mới, An Giang
Người lao động

Công ty TNHH 

Oriental Garment An 

Giang

206 NGUYỄN TUẦN KIỆT 089084011318 Chồng NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU Vợ 089182020056

Tổ 6, Ấp Bình Phước, Xã Bình 

Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, 

An Giang

Người lao động

Ngân hàng TMCP 

Hàng Hải Việt Nam - 

Chi nhánh An Giang

207 NGUYỄN QUANG VINH 089085012395 Độc thân

Số 10/40A Khóm Thới Hòa, 

Phường Mỹ Thạnh, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

208 NGUYỄN THỊ THẢO 089184011316 Độc thân

Số 33/5/7B, Tổ 34, Khóm Đông 

Thạnh, Phường Mỹ Thạnh, 

Thành phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

209 TRẦN QUỐC BẢO 089084004623 Chồng NGUYỄN THỊ PHƯƠNG KHÁNH Vợ 089185003305

Số 5B1, Nguyễn Thượng Hiền, 

khóm Bình Khánh 6, Phường 

Bình Khánh, Thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Viên chức

Phòng giao dịch Ngân 

hàng Chính sách xã hội 

huyện Chợ Mới

210 NGUYỄN HOÀN NHỰT 089085011155 Độc thân

Số 215/6, Khóm Phó Quế, 

Phường Mỹ Long, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

211 LƯƠNG CẨM BÌNH 089172021998 Độc thân

Số 170/139/18, Khóm Trung 

An, Phường Mỹ Thới, Thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

212 PHẠM NGUYỄN TUYẾT NGÂN 089197003518 Độc thân

Ấp Bình Quới, Xã Bình Phước 

Xuân, Huyện Chợ Mới, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

213 PHAN THỊ NGỌC LINH 089187026699 Vợ ĐẶNG VĂN BÌNH Chồng 087086010564

Số 08 Tổ 1, Ấp Phú Vinh, Thị 

trấn Chợ Vàm, Huyện Phú Tân, 

An Giang

Người lao động

Công ty CP Tư vấn và 

Đầu tư phát triển An 

Giang

214 NGUYỄN HUY CƯỜNG 089076019553 Chồng DƯƠNG THỊ TUYẾT LY Vợ 089183023484

Số 12/1 Phan Bội Châu, Khóm 

Bình Thới 2, Phường Bình 

Khánh, Thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang

Viên chức

Trung tâm Giáo dục 

Nghề nghiệp GTVT An 

Giang

215 ĐINH TRẦN HOÀNG TUYẾN 089185012239 Vợ HUỲNH TẤN LƯỢNG Chồng 089084011841

Số 15/7A, Khóm Trung Thạnh, 

Phường Mỹ Thới, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Viên chức
Trường THPT Long 

Xuyên



216 LÊ THOẠI VĂN 089086000548 Chồng VÕ KHÁNH TRANG Vợ 091193019857

1/6 Thoại Ngọc Hầu, Khóm 

Đông Thịnh 1, Phường Mỹ 

Phước, TP Long Xuyên, An 

Giang

Công chức Sở Xây dựng An Giang

217 TRẦN NGỌC ÁI TRÂN 089197008279 Độc thân

109 Phạm Cự Lượng, Tổ 7, 

Khóm Mỹ Quới, Phường Mỹ 

Quý, Tp Long Xuyên, An Giang

Người lao động

Ngân hàng TMCP 

Ngoại thương Việt Nam 

- CN An Giang - PGD 

Thoại Sơn

218 HUỲNH MINH HOÀNG 089067006751 Chồng ĐỖ THỤY BẢO NGỌC Vợ 089173005429

Số 543B, Khóm Đông An 4, 

Phường Mỹ Xuyên, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động
Văn phòng Công chứng 

Huỳnh Minh Hoàng

219 NGUYỄN VĂN NGÂY 089090014327 Chồng NGÔ THỊ KIM QUYÊN Vợ 089191000632

Số 35, Tổ 13, Ấp Mỹ Thạnh, Xã 

Mỹ An, Huyện Chợ Mới, An 

Giang

Viên chức
Văn phòng Đăng ký đất 

đai An Giang

220 ĐỖ THỤY BÍCH NGỌC 089189021072 Độc thân

521, Tổ 17, Ấp Mỹ Thuận, Xã 

Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

221 NGUYỄN HỮU THÀNH 089091013431 Chồng NGUYỄN NGỌC HƯỜNG Vợ 089193007540
Khóm 2, Thị trấn Tri Tôn, 

Huyện Tri Tôn, An Giang
Người lao động

Chi nhánh Công trình 

Viettel An Giang - 

Tổng Công ty CP Công 

trình Viettel

222 PHAN THỊ NGỌC THANH 089189015191 Độc thân

Số 67/53 tổ 6, Khóm Hưng 

Thạnh, Phường Mỹ Thạnh, 

Thành phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Người lao động Công ty CP Nam Việt

223 NGUYỄN CHÍ LINH 089096001349 Độc thân
Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Hữu, 

Huyện An Phú, An Giang
Viên chức

Trung tâm Quan trắc và 

Kỹ thuật Tài nguyên 

Môi trường

224 VÕ VĂN GIÀU 089200010021 Độc thân
Tổ 10, Ấp An Thạnh, Xã Lê 

Trì, Huyện Tri Tôn, An Giang
Người thu nhập thấp Lao động tự do

225 PHAN THỊ TRUNG HÒA 089196003133 Độc thân

Tổ 19, Ấp Cần Thạnh, Xã Cần 

Đăng , Huyện Châu Thành, An 

Giang

Công chức
Chi cục Bảo vệ Môi 

trường

226 TRẦN THANH PHÙNG 089083000670 Chồng TRẦN THỊ KIM NGỌC Vợ 089185008164

Số 751/83/15, hẻm Bùi Văn 

Danh, Khóm Tây Khánh 3, 

Phường Mỹ Hòa, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Sỹ quan
Công an TP Long 

Xuyên

227 HUỲNH THỊ MAI THI 089184021502 Độc thân

Lô 16Z, Cù Chính Lan, Khóm 

Đông Thịnh 6, Phường Mỹ 

Phước, Thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang

Công chức
Kho bạc Nhà nước An 

Giang

228 THÁI QUỐC PHONG 089074009072 Chồng HUỲNH THỊ BẠCH KIM Vợ 089176011762

Số 12/1A, Khóm Tân Quới, 

Phường Mỹ Quý, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Công chức
Sở Công thương An 

Giang

229 NGUYỄN THỊ YẾN NHƯ 089193000511 Độc thân

Tổ 17, Ấp Mỹ An 2, Xã Mỹ 

Hòa Hưng, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do



230 NGUYỄN DUY THUẬN 089091018473 Chồng LÂM NGUYỄN HUYỀN TRANG Vợ 089190010787

Số 85, Tổ 57, Khóm Đông 

Thịnh 4, Phường Mỹ Phước, 

Thành phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Người lao động
UBND Phường Mỹ 

Quý

231 PHẠM TỨ THIỆN TÂM 089091019433 Chồng NGUYỄN THỊ LOAN ANH Vợ 089191013580
Ấp Bình Hưng 1, Xã Bình Mỹ, 

Huyện Châu Phú, An Giang
Người lao động

Chi nhánh Công trình 

Viettel An Giang - 

Tổng Công ty CP Công 

trình Viettel

232 ÔN THỊ MAI PHƯƠNG 089180023136 Độc thân

858C/43, Võ Văn Hoài, Khóm 

Bình Khánh 1, Phường Bình 

Khánh, TP Long Xuyên, An 

Giang

Người lao động

Công ty TNHH May 

Xuất nhập khẩu Đức 

Thành 2

233 TẤT QUỐC KHẢI 087092014008 Chồng NGUYỄN THỊ OANH Vợ 091195011704

Số 311/48, Tổ 21, Khóm Thới 

Hòa, Phường Mỹ Thạnh, Thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

234 NGUYỄN NGỌC TRÂM 083305001939 Độc thân

Khóm Phú Hữu, Thị trấn Phú 

Hòa, Huyện Thoại Sơn, An 

Giang

Người thu nhập thấp Lao động tự do

235 PHẠM TẤN ANH 089094008297 Độc thân

Số 114/77, Phạm Cự Lượng, 

Khóm Tân Phú, Phường Mỹ 

Quý, Thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang

Người lao động

Công ty TNHH Một 

thành viên Thương mại 

Xây dựng Dịch vụ Blue 

Star

236 NGUYỄN THỊ MINH HIỀN 089184027910 Vợ VÕ THÁI BÌNH Chồng 089084004053

Số 35C, khóm Bình Khánh 3, 

Phường Bình Khánh, Thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Công chức
UBND Phường Mỹ 

Xuyên

237 VÕ XUÂN THỜI 089097013277 Chồng NGUYỄN THỊ KIỀU VÂN Vợ 089198004115
Ấp Long Bình, Xã Long Kiến, 

Huyện Chợ Mới, An Giang
Viên chức

Trung tâm Phát triển 

Quỹ đất - STNMT



Biểu số 04

STT Họ và tên người đăng ký CCCD/CMND Là NGƯỜI KẾT HÔN Là CCCD/CMND Địa chỉ Đối tượng Đơn vị công tác Ghi chú

1 LÊ THỊ NHƯ Ý 089196016316 Độc thân

67, Ấp Kiến Quới 2, Xã

Kiến Thành, Huyện Chợ

Mới, An Giang

Người lao động
Công ty TNHH MTV Bách

Phúc Khang

Đăng ký đạt lần 2 Đợt I tại dự án NƠXH Khu đô thị Golden

City An Giang; tại thời điểm đạt là đối tượng Người lao động

tại Công ty CP XD Citab.

2 NGUYỄN TRẦN GIA THỊNH 089202017715 Độc thân

Số 9, Tổ 13, Khóm Đông

Thành, Phường Đông

Xuyên, TP Long Xuyên, An

Giang

Người thu nhập 

thấp
Lao động tự do

Mẫu 04 không ghi đối tượng. 

Các thông tin chưa đầy đủ.

3 PHAN THANH HOÀI 089081013398 Chồng PHẠM THỊ THANH TUYỀN Vợ 089184014988

Tổ 2, Ấp Sơn Thành, Xã

Vọng Đông, Huyện Thoại

Sơn, An Giang

Công chức
Chi cục Thi hành án Dân sự

TP Long Xuyên

Mẫu 01, 03 thiếu 01 thân nhân.

Mẫu 03 ghi sai CCCD em trai.

Các thông tin chưa khớp.

4 KANG THỊ MAI TRÂN 089197014021 Độc thân

Số 8A, đường Thoại Ngọc

Hầu, Khóm 3, Phường Mỹ

Long, TP Long Xuyên, An

Giang

Người lao động
Công ty TNHH BVĐK Bình

dân Long Xuyên

Về danh từ tên riêng của bệnh viện: Công ty TNHH BVĐK

Bình dân Long Xuyên hay Bệnh viện bình dân An Giang;

thông tin chưa khớp.

5 TRẦN THỊ BÍCH NGÂN 089195003282 Vợ PHAN ĐỨC BÌNH Chồng 089091000539

Số 80B, Khóm Bình Long 1,

Phường Mỹ Bình, Thành

phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Người lao động
Công ty TNHH Bệnh viện

ĐK Bình dân Long Xuyên

Về danh từ tên riêng của Bệnh viện: 

Công ty TNHH BVĐK Bình dân Long Xuyên hay Bệnh viện

Bình dân An Giang. Chưa thống nhất thông tin, nên Sở Xây

dựng chưa có căn cứ xem xét

6 TRẦN THỊ HÂN 087189007029 Vợ NGÔ TRUNG NGHĨA Chồng 089083016391

Số 228A, Khóm 7, Phường

Mỹ Long, Thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập 

thấp
Lao động tự do

Bảng photo công chứng mẫu 04 của vợ và chồng có ghi thêm

mực đen

7 QUÁCH MINH TÚ 089090024375 Chồng BIỆN THỊ DIỄM MY Vợ 089192019458

264, Tổ 4, Ấp Bình Thành,

Xã Bình Thành, Huyện

Thoại Sơn, An Giang

Người lao động

Công ty TP Tư vấn khoa học

Công nghệ xây dựng Bách

Hiệp

Đăng ký đạt lần 2 Đợt I tại dự án NƠXH Khu đô thị Golden

City An Giang.

8 VÕ ĐAN DUNG 089178025436 Độc thân

M21, Tổ 123, Khóm Đông

Thịnh 7, Phường Mỹ Phước,

Thành phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang

Người thu nhập 

thấp
Lao động tự do

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở Đông Thịnh 2, phường

Mỹ Phước; chưa khớp thông tin nơi cư trú tại Đông Thịnh 7.

9 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 089097000628 Độc thân

Tổ 7, Khóm 1, Phường Chi

Lăng, Thị xã Tịnh Biên, An

Giang

Người lao động
Bệnh viện Đa khoa trung tâm

An Giang

Đăng ký đạt lần 5 Đợt I tại dự án NƠXH Khu đô thị Golden

City An Giang

10 PHẠM LÝ ANH THY 089305018569 Độc thân

Phòng số 2, 289/25G, tổ

167, Khóm Mỹ Lộc, Phường

Mỹ Phước, Thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu nhập 

thấp
Lao động tự do

UBND phường Mỹ Phước xác nhận tên Phạm Lý Anh Thư

không phải tên khách hàng là Phạm Lý Anh Thy (thông tin

chưa khớp)

11 TRẦN NGỌC NGOAN 089091014428 Độc thân
Ấp An Thạnh, Xã Hòa Bình,

Huyện Chợ Mới, An Giang

Người thu nhập 

thấp
Lao động tự do

Hộ gia đình có Trần Ngọc Liệt Số CMND 351891047 đạt đợt

4 tại dự án NƠXH KDC BHHH (mở bán sau 05 năm cho

thuê)

12 TRẦN THỊ SÍU 036145000079 Độc thân

Số 94, Đường số 7, Khu Tây

Sông Tậu, Khóm Mỹ Lộc,

Phường Mỹ Phước, TP Long

Xuyên, An Giang

Người thu nhập 

thấp
Lao động tự do

Xác nhận hôn nhân từ khi cư trú tại Mỹ Phước từ ngày

31/5/2021 đến nay; vậy khoảng thời gian trước năm 2021

thông tin hôn nhân chưa được xác định, Sở Xây dựng chưa có

căn cứ xem xét.

13 TRẦN MINH HUY 089093002335 Chồng VÕ THỊ CẨM TÚ Vợ 089198011457

Khóm Đông Sơn 2, Thị trấn

Núi Sập, Huyện Thoại Sơn,

An Giang

Viên chức
Bảo Hiểm Xã hội Huyện

Thoại Sơn

Minh Huy là lái xe tại BHXH huyện Thoại Sơn - ghi đối

tượng là viên chức; mẫu số 03 của chị Cẩm Tú nội dung nơi

kính gửi "UBND xã Định Thành" chưa khớp thông tin cư trú

tại xã Bình Thành

DANH SÁCH

KHÁCH HÀNG CHƯA ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN THEO QUY ĐỊNH ĐỂ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

TẠI DỰ ÁN DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI THẤP TẦNG THUỘC KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY SÔNG HẬU (ĐỢT 1),

PHƯỜNG MỸ PHƯỚC, THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG

(Kèm theo Văn bản số: 3977/SXD-QLN&HTKT ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Sở Xây dựng An Giang)



14 LÊ TÚ UYÊN 089197020037 Độc thân

Ấp Bình Quý, Xã Bình

Thủy, Huyện Châu Phú, An

Giang

Người thu nhập 

thấp
Lao động tự do

Nội dung xác nhận tình trạng nhà mâu thuẫn: khó khăn đang ở

nhà cha mẹ, chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình. Có 2

nét chữ tại nơi xác nhận, và hiện tại hồ sơ là bản photo công

chứng.

15 KHƯU CẨM THÚY 093183000959 Độc thân

116/54 Phạm Cự Lượng, Tổ

7A, Khóm Tân Phú, Phường

Mỹ Quý, TP Long Xuyên,

An Giang

Người lao động

Trung tâm Giáo dục nghề

nghiệp Giao thông vận tải An

Giang

Có chồng nhưng đã mất ngày 24/9/2012. Xác nhận hôn nhân

từ khi cư trú tại Mỹ Phước từ ngày 11/7/2018. Khoảng thời

gian từ 25/9/2012 đến 10/7/2018, Sở Xây dựng chưa có thông

tin xem xét

Xác nhận tình trạng nhà: UBND cấp xã xác nhận thông tin cá

nhân chứ không phải hộ gia đình

16 NGUYỄN QUANG KHÁNH 089093017359 Chồng NGUYỄN THÙY DƯƠNG Vợ 089193024701

Số 450C/23, Khóm Bình

Thới 3, Phường Bình

Khánh, TP Long Xuyên, An

Giang

Người lao động
Công ty Cổ phần Alpha

Engineering

Mẫu 03 của vợ không có nêu thực trạng về nhà ở, xác nhận

không đúng mẫu: không có xác nhận của địa phương, chỉ

kèm theo xác nhận của UBND phường Tân Chánh Hiệp Q12

17 DƯƠNG NGỌC HÙNG 092069010188 Chồng TRẦN THỊ XUÂN TRANG Vợ 089170022595

137/19 Tổ 31 Khóm Đông

Thịnh 3, Phường Mỹ Phước,

TP Long Xuyên, An Giang

Công chức
Chi cục Thuế TP Long

Xuyên
Mẫu 08 sai số CCCD thân nhân 

18 ĐOÀN LƯU BẢO CHÂU 089198014249 Độc thân

Số 5, Tổ 3, Khóm Đông

Phú, Phường Đông Xuyên,

TP Long Xuyên, An Giang

Người thu nhập 

thấp
Lao động tự do

Mẫu đơn số 01 Khách hàng chưa điền thông tin số CMND

hoặc số CCCD nên Sở Xây dựng chưa có thông tin xem xét

19 TRƯƠNG DŨNG TOÀN 089088011488 Chồng HUỲNH DIỄM MY Vợ 089189015079

327/2 Khóm 7, Phường Mỹ

Long, TP Long Xuyên, An

Giang

Người lao động

Công ty TNHH Thương mại

Dịch vụ Sản xuất Sơn Kim

Cương

CT07 là bản sao công chứng nhưng ghi thêm mực xanh

(CCCD chủ hộ)

20 NGUYỄN THỊ VINH 082173012227 Độc thân

2D3, Dương Khuê, Khóm

Bình Khánh 5, Phường Bình

Khánh, TP Long Xuyên, An

Giang

Người thu nhập 

thấp
Lao động tự do

Phường Bình Khánh xác nhận tình trạng hôn nhân từ năm

1999 đến nay (so với tại thời điểm 1999 thì khách hàng 26

tuổi), trước khoảng thời gian này Sở Xây dựng chưa có thông

tin xem xét

21 NGUYỄN VĂN THI 089080004284 Độc thân

369/19 Hẻm Thoại Ngọc

Hầu, Khóm Đông Thịnh 3,

Phường Mỹ Phước, TP Long

Xuyên, An Giang

Người thu nhập 

thấp
Lao động tự do

Địa chỉ trong giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không khớp

với CT07

22 NGUYỄN THANH VŨ 089075000459 Chồng NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG LAN Vợ 082183007156

Ấp Phú Cường A, Xã Phú

Thạnh, Huyện Phú Tân, An

Giang

Người lao động Ủy ban kiểm tra An Giang

Nguyễn Thanh Vũ là kiểm tra viên ở Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy

An Giang, nhưng khách hàng ghi đối tượng là Người lao

động, vậy khách hàng thuộc Người lao động hay công chức,

viên chức.

23 TRẦN ĐẠI QUỐC 075087003605 Chồng NGUYỄN KIM HAI Vợ 096191009991

Lô 5B1, Khóm Đông Thịnh

6, Phường Mỹ Phước, TP

Long Xuyên, An Giang

Người lao động Công ty TNHH Big Crop

(1) CT07 thiếu CCCD chủ hộ

(2) Khai thiếu thân nhân

Danh sách kèm theo không có giáp lai với mẫu đã được xác

nhận (mẫu viết tay đính kèm đánh máy)

24 LÂM ANH ĐÀO 089184002165 Vợ NGUYỄN KỲ TRÍ Chồng 089083029049

Khóm Nam Sơn, Thị trấn

Núi Sập, Huyện Thoại Sơn,

An Giang

Viên chức
Trường Mầm non Thị trấn An 

Châu

CT07 của 2 vợ chồng đã hết hạn (tháng 6,7), so với ngày nộp

đơn 29.9

25 TRẦN THỊ ANH THƯ 089190006936 Vợ NGUYỄN CHÍ CHUNG Chồng 095085003879

25/2 Khóm Thới An,

Phường Mỹ Thạnh, TP Long

Xuyên, An Giang

Người lao động
Chi cục Thuế TP Long

Xuyên

(1) Sai nơi cấp CCCD vợ và chồng

(2) CT07 vợ nêu số CMND của mẹ, nhưng trong hồ sơ vợ nêu

số CCCD của mẹ, thông tin chưa khớp.

26 NGUYỄN DUY NAM 089202005883 Độc thân

Khóm Mỹ Hòa, Thị trấn Mỹ

Luông, Huyện Chợ Mới, An

Giang

Người thu nhập 

thấp
Lao động tự do

Khách hàng ghi là Người thu nhập thấp, nhưng UB thị trấn

Mỹ Luông có nội dung xác nhận là Người Lao động. Vậy

chưa khớp thông tin về đối tượng

27 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 089189015547 Vợ LÊ QUỐC HUY Chồng 089085021923

Tổ 20, Ấp Tấn Phước, Xã

Tấn Mỹ Huyện, Chợ Mới,

An Giang

Công chức

Văn phòng Hội đồng nhân

dân và UBND TP Long

Xuyên

Hồ sơ của anh Huy nêu sai số CCCD của mẹ 

Chồng xác định lại công chức (08) hay Viên chức (03), chưa

thống nhất thông tin



28 ĐẶNG THÁI KHANG 089090028374 Chồng NGUYỄN THỊ HUẾ Vợ 027190000461

Số 528/14F, tổ 35, Khóm

Đông Thịnh 3, Phường Mỹ

Phước, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao động
Ngân hàng TMCP Quân đội

Chi nhánh An Giang

Nội dung xác nhận hồ sơ chị Huế chưa đảm bảo yêu cầu theo

quy định.

29 BÙI KIM THÙY 087184019049 Vợ LÊ VĂN TẶNG Chồng 089084019881

Ấp Cái Tắc, Thị trấn Phú

Mỹ, Huyện Phú Tân, An

Giang

Người lao động

Ngân hàng TMCP Hàng Hải

Việt Nam - Chi nhánh Châu

Đốc - Phòng giao dịch Phú

Tân

(1) Tên CQ Chồng và Vợ không chính xác ( NHTM CP Hàng

hải Việt Nam - Phòng giao dịch Phú Tân hay NHTM CP

Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Châu Đốc - Phòng giao dịch

Phú Tân; NHCSXH An Giang hay Chi nhánh NHCSXH tỉnh

AN Giang ).

(2) Xác nhận tỉnh trạng của vợ chồng  không đúng so với mẫu

(3) số CCCD Chồng sai số tại mẫu 03,08 của vợ

30 HUỲNH NGỌC TRANG 089193009466 Độc thân

Số 9/3 Châu Văn Liêm,

Phường Mỹ Bình, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Người lao động

Ngân hàng TM TNHH MTV

Xây dựng Việt Nam - Chi

nhánh An Giang

1.Có nhà ở (Mẫu số 1)

2.Chưa có nhà ở (Mẫu số 3)

thông tin thực trạng nhà ở chưa khớp.

31 TRƯƠNG THIỆN HẬU 089085012478 Chồng NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG Vợ 089183006069

Ấp Long Hòa 2, Xã Long

Kiến, Huyện Chợ Mới, An

Giang

Viên chức
Bệnh viện Đa khoa Trung

tâm An Giang

Thiếu thân nhân tại mẫu 03 (04/07 người)

32 NGUYỄN NGỌC BÍCH CHÂU
351922433

089189001580
Vợ TRƯƠNG HOÀNG KHIÊM Chồng 087086017229

36 Phạm Hồng Thái,

Khóm1, Phường Mỹ Long,

TP Long Xuyên, An Giang

Viên chức
Bệnh viện Đa khoa Trung

tâm An Giang

(1) CT07 thiếu CCCD của chủ hộ

(2) Sai tháng cấp CMND tại mẫu 01,03

33 ĐẶNG VŨ PHỤC KHANH 089173022118 Độc thân

Ấp Bình Khánh, Xã Mỹ

Khánh, Tp Long Xuyên, An

Giang

Người thu nhập 

thấp
Lao động tự do

Xã Mỹ Khánh chỉ xác nhận đã ly hôn năm 2002 và xác nhận

hôn nhân trong thời gian cư trú tại địa phương từ 24/11/2016

đến thời điểm yêu cầu xác nhận ( thiếu giai đoạn từ

20/12/2002 đến 23/11/2016), Sở Xây dựng chưa có thông tin

xem xét

34 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 089181005946 Vợ NGUYỄN NGỌC VIỄN Chồng 089078011399

Ấp Bình Quý, Xã Bình

Thủy, Huyện Châu Phú, An

Giang

Người thu nhập 

thấp
Lao động tự do

(1) Không đánh hình thức đăng ký mua, thuê, thuê mua

(2) Mẫu 01 và 03 thông tin không khớp

(3) Chồng sai ngày cấp CCCD

35 LƯƠNG ĐÌNH LONG 089205020424 Độc thân

Ấp Đông Bình Nhất, Xã

Vĩnh Thành, Huyện Châu

Thành, An Giang

Người thu nhập 

thấp
Lao động tự do Thiếu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

36 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 082175002832 Độc thân

Số 514A, Khóm Đông

Thành, Phường Đông

Xuyên, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Viên chức Trường Đại học An Giang

(1) Khách hàng có cung cấp Mã QR, Sở Xây dựng tra mã QR

ra số CMND là 025939551; thường trú tại số 11.15 CC Thái

An 3, phường Đông Hưng, Q.12, TPHCM so với thông tin

thường trú tại  phường Đông Xuyên, TPLX, AG là chưa khớp

(2) Về xác nhận tình trạng hôn nhân chưa đảm bảo yêu cầu

(chỉ xác nhận ngày 02/10/2023 chưa kết hôn với ai)

(3) về tình trạng nhà ở giữa các mẫu đơn và mẫu xác nhận

chưa thống nhất

(4) Chưa đánh dấu nhu cầu mua, thuê, thuê mua

37 ĐINH THÍCH ĐỒNG 089089029038 Chồng NGUYỄN THANH XUÂN Vợ 089190021396

1078/8, Khóm Tây Khánh 7,

Phường Mỹ Hòa, TP Long

Xuyên, An Giang

Người lao động

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Công thương Chi nhánh An

Giang

Sai tên công ty Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương CN

AG hay Ngân hàng TMCP Sài Gòn CN An Giang, thông tin

không thống nhất

38 PHẠM HUỲNH THÀNH 089094020326 Độc thân

Số 4 Lô số 4 Khu Tây Sông

Hậu, Khóm Mỹ Lộc,

Phường Mỹ Phước, TP Long

Xuyên, An Giang

Người lao động
Công ty TNHH Xây dựng

Cầu đường An Giang

(1) Sai số CCCD tại mẫu 01

(2) M03 không ghi đối tượng

39 ĐỖ THỊ ÁNH NGỌC 089198003644 Độc thân

Tổ 4, Ấp Hòa Bình 3, Xã

Hòa Lạc, Huyện Phú Tân,

An Giang

Viên chức
Ban Quản lý rừng phòng hộ

và Đặc dụng An Giang

Đã đăng ký đạt ở lần 1 đợt II tại dự án NƠXH Khu đô thị

Golden City An Giang

40 LƯƠNG TUYẾT HỒNG 089191001384 Vợ DIỆP THANH HỒNG Chồng 089089013063

Số 104 Nguyễn Trãi, Khóm

6, Thị trấn Tri Tôn, Huyện

Tri Tôn, An Giang

Công chức
Chi cục Thuế - TP Long

Xuyên

Mẫu số 1 Chưa đánh dấu nhu cầu mua, thuê, thuê mua; chưa

nêu rõ thực trạng nhà ở



41 PHAN THỊ THÙY TRANG 089195014972 Độc thân

Tổ 33, Ấp Cần Thạnh, Xã

Cần Đăng, Huyện Châu

Thành, An Giang

Công chức
Phòng kinh tế Tp Long

Xuyên

M08 ghi sai CCCD (dư số)

M03 ghi sai CCCD (thiếu số)

42 HỒ THỊ KIM VÂN 051194017626 Độc thân

115, Đường số 7, Tây Sông

Hậu, Khóm Mỹ Thọ,

Phường Mỹ Quý, TP Long

Xuyên, An Giang

Người thu nhập 

thấp
Lao động tự do

Xác nhận hôn nhân trong thời gian cư trú tại địa phương từ

04/2022 (27 tuổi), khoảng thời gian trước đó Sở Xây dựng

chưa có thông tin xem xét

43 NGUYỄN THỊ DIỄM CHINH 089192012011 Vợ TRẦN LÊ KHANG Chồng 092093003314

Tổ 5, Ấp An Hồng, Xã An

Thạnh Trung, Huyện Chợ

Mới, An Giang

Người lao động

Ngân hàng TMCP Đại chúng

Việt Nam Chi nhánh An

Giang

(1) Chồng xác nhận chưa đúng nội dung

(2) M03 vợ sai số CCCD người thân

44 CAO THỊ THỦY TIÊN 089197009436 Vợ TRẦN ANH TÚ Chồng 089097019600

246/22D, Khóm Mỹ Lộc,

Phường Mỹ Phước, TP Long

Xuyên, An Giang

Công chức Kho bạc Nhà nước An Giang

UBND phường xác nhận tình trạng cá nhân (không xác nhận

hộ gia đình), hồ sơ nêu tình trạng hộ gia đình. Thông tin chưa

khớp

45 TỐNG VĂN BẰNG 089089024733 Độc thân

27/11A, Khóm Hòa Thạnh,

Phường Mỹ Thạnh, TP Long

Xuyên, An Giang

Người thu nhập 

thấp
Lao động tự do

Xác nhận cư trú không có ngày tháng năm, không có số, là

bản photo công chứng, về cơ sở và tính pháp lý chưa có, Sở

Xây dựng chưa có thông tin xem xét

46 NGUYỄN VÕ NGỌC NHƯ QUỲNH 089301001816 Độc thân

122/5 Tổ 61, Khóm Bình

Đức 1, Phường Bình Đức,

TP Long Xuyên, An Giang

Người thu nhập 

thấp
Lao động tự do

Không ghi các mối quan hệ trong gia đình

47 TỪ NGỌC BÍCH TRÂN 089184005175 Vợ NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG Chồng 075078015627

10/3 Châu Văn Liêm,

Phường Mỹ Bình, TP Long

Xuyên, An Giang

Người lao động Công ty TNHH Từ Phát
Đăng ký đạt lần 1 Đợt II tại dự án NƠXH Khu đô thị Golden

City An Giang

48 MAI THỊ KIM LIÊN 087168000494 Vợ HỒ VĂN TÍCH Chồng 089067000338

29 Trần Hưng Đạo, Phường

Mỹ Bình, TP Long Xuyên,

An Giang

Viên chức Trường tiểu học Lê Lợi
Đăng ký đạt lần 2 Đợt II tại dự án NƠXH Khu đô thị Golden

City An Giang

49 NGUYỄN VĂN ĐƯỢC 89200014672 Độc thân

Tổ 4, Ấp Vĩnh Thạnh 1, Xã

Lê Chánh, Thị xã Tân Châu,

An Giang

Người thu nhập 

thấp
Lao động tự do

UBND xã Lê Chánh xác nhận khách hàng sống chung nhà hộ

gia đình với cha là Nguyễn Thành Mẫn, so với thông tin thực

trạng nhà ở "Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình" là

chưa khớp thông tin

50 LÊ MINH CHÁNH 087075012426 Chồng VÕ THỊ THÙY HƯƠNG Vợ 089178018829

Số 36 Tổ 14, Nguyễn

Hoàng, Khóm Tây Khánh 2,

Thành phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang

Người thu nhập 

thấp
Lao động tự do

(1) CT07 ký ngày 20/10/2023, sao y công chứng ngày

20/9/2023, các thông tin chưa khớp.

(2) sao y giấy chứng nhận kết hôn năm 2021 (quá 06 tháng)

51 MAI THANH QUÂN 089084000708 Chồng NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY Vợ 091184014713

Khóm Huệ Đức, Thị trấn Cô

Tô, Huyện Tri Tôn, An

Giang

Người thu nhập 

thấp
Lao động tự do

Khách hàng Thanh Quân thường trú tại Thị trấn Cô Tô, huyện

Tri Tôn, tỉnh An Giang (trên địa bàn tỉnh An Giang có dự án

nhà ở xã hội), nên việc xác nhận thực trạng nhà ở thực hiện tại

nơi thường trú (nếu xác nhận tại nơi tạm trú phải có thông tin

01 năm trở lên).

52 VĂN NHƯ UYÊN 089170008835 Độc thân

Số 174B8, Huỳnh Thúc

Kháng, Khóm Bình Khánh

2, Phường Bình Khánh,

Thành phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang

Người lao động
Ban Quản lý Dự án Đầu tư

xây dựng Khu vực TP LX

UBND phường Bình Khánh xác nhận khách hàng chưa đăng

ký kết hôn với ai từ 07/12/2001 đến nay, so với năm sinh 1970

thì tại thời điểm năm 2001 khách hàng 31 tuổi, vậy trước đó

tình trạng hôn nhân như thế nào? Sở Xây dựng chưa có thông

tin xem xét

53 TRƯƠNG HÒA PHONG 089085005853 Chồng ĐỖ THỊ GẤM Vợ 089185020430

Số 132/2A, Trần Hưng Đạo,

Tổ 63, Khóm Đông Thịnh 5,

Phường Mỹ Phước, Thành

phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Người lao động

Công ty TNHH MTV

Thương mại Xây dựng Dịch

vụ Blue Star

Hồ sơ khách hàng và vợ chưa thể hiện được các mối quan hệ

của thành viên gia đình đối với người đứng tên viết đơn.

54 TRẦN THỊ THÙY DUNG 89300008036 Vợ HUỲNH CHÂU PHÚ Chồng 089097018116

Ấp Bình Phú, Xã Bình

Thủy, Huyện Châu Phú, An

Giang

Người thu nhập 

thấp
Lao động tự do

(1) Khách hàng Thùy Dung đánh vào ô "có nhà ở nhưng chật

chội diện tích bình quân dưới 10m2 sàn/người", cần có hồ sơ

minh chứng diện tích nhà so với hộ gia đình 04 người. Sở Xây

dựng chưa có thông tin xem xét.

(2) Anh Phú (chồng chị Dung) đánh vào ô "Chưa có nhà ở

thuộc sở hữu của hộ gia đình", UBND xã Bình Mỹ xác nhận

hộ gia đình đã có nhà, thông tin thực trạng nhà ở chưa khớp.

* Lưu ý: các trường hợp khách hàng chưa đảm bảo điều kiện theo quy định, Công ty cần thông tin đến khách hàng


